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Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử 
rất xuất sắc. Thuở đó, Phật đã khen mỗi vị giổi 
nhất về một lãnh vực, nhưng không đánh giá vị 
nào đứng nhất, vị nào đứng nhì, ba... trong tăng 
đoàn. Điều này thật dễ hiểu : đã đắc quả Chánh 
Đẳng Chánh Giác thì vị nào cũng giỏi cả. Giả sử 
có địp ngồi bên nhau, hẳn mười vị A-la-hán này 
sẽ không bao giờ nhận mình là người giỏi. Thế 
thì có ai dám nói mình là “người giỏi hơn người”! 

Do vậy, trong bộ sách này, chúng tôi trình 
bày cuộc đời và sự nghiệp của các Ngài theo thứ 
tự của vẫn tên A, B, C.. và không đánh số. 
Ngoài ra, nếu có bài này dài hơn bài kia, ấy là vì 
chúng tôi không đủ tư liệu, chớ không cố ý chép 


nặng về vị này mà nhẹ về vị kia. 


A-na-luật Thiên nhãn đệ nhất. 
A-nan Đa uăn đệ nhất. 
Ca-chiên-diên Luận nghĩa đệ nhất. 
Đại Ca-diếp Đầu đà đệ nhất. 
La-hầu-la Mật hạnh đệ nhất. 


Mụec-kiển-liên Thân thông đệ nhất. 
Phú-lâu-na Thuyết pháp đệ nhất. 
Tu-bồ-đâ Giải không đệ nhất. 
Upali Trì luật đệ nhất. 
Xá-Ìgi-phất Trí huệ đệ nhất. 
Ngoài việc trình bày cuộc đời Thập Đại Đệ 
Tử của Phật, chúng tôi còn chép thêm cuộc đời 


của ông Cếp Cô Độc và bà Visakha, hai cư sĩ đã 
cúng dường nhiều vàng bạc cho Giáo hội. 
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A-na-luật 
(Thiên nhãn đệ nhầt] 
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l. Từ 7 năm xuồng 7 tháng rồi 7 ngày 





Thân vương IM :- 
Sukkoda lả chú llmy 
ruột của Tháitử [ẤN ' 
Tất Đạt Đa. Ngài Ñ ' 


| 
có 2 con trai : Í la 
Mahanama vả l X 
A-na-luật.* lÌ ¬*C 


A-na-luạt thông lÌ BS% 
minh, tánh tình lE về 
hoà nhà, được ——I Ị 
các cô gái mến (ỤT TL) l\ Ì 
uêu, nhưng | \ \ 

chàng lại lơ là \ 
chuuện nợ chỗng. 








Kh h ==— — 
Ngày Phật trở về quê hương lắn thứ nhất, ở Ca-tỳ-la-vệ có 
rất nhiều người xuất gia : trong hoàng - tộc thì có Nan-da, 
La-hầu-la ; ngoải dân chúng có tới mấy trăm No ng Bấy 
giờ Mahanama đến gặp em mình. +1 














A-na-luật, 

nhiêu người đã theo 
Phật. Gia đình ta cũng 
nên có một người. Anh 


nhường vinh dự 
S5 xAệt 


mm IV 'ạ/l 














* Xem gia phả của Thái tứ Siddhatta, trang 19. 
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= 












A-na-luật chạy đi tìm mẹ. Mẹ 
cˆ= .. chẳng muốn 
Thưa mẹ, đứa nào xa 


gia đình ta nên 
| có một người xuất g 


L: Sâu con sẽ ở lại Ấ) 
| ä :À ) 





“Thưa mẹ, 

li việc này không 
những đem lợi lạc . 
đến cho người xuất 
gia mà cho cả gia 

đình họ nữa. 





Bà mẹ rất khó nghĩ. Cuối cùng bà cho rằng mình có cách 
làm cho A-na-luật từ bỏ ý định ấy. 
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fax Được !- 
Nhưng mẹ có điều 


' kiện này : Nếu Bhaddiya 
chịu xuất gia thì con 
có thê ra đi. 


Bhaddiua 
đang cö quuên thế, 
đời nào nó chịu đi ! 
Ta thắng thằng 
nhỏ nàu rồi ! 
















































Bhaddiya, 3% Íl[[(Uy- 7 ^-na-luật `. 
/ tôi muốn xuất gia, t1 (KỸ vừa nói gì vậy ? ` 
, nhưng chính anh đã (“ (Ƒ Anh thừa biết rằng 
s ÌÌ 





nếu có thể làm gì để 
cho anh được vui thì 
„ tôi không hề từ 4# 
í chối ! “2P. 


cT ]ypx0 ÍWïfT 


ngăn cản việc 
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Nh« —G — 
' Anh Bhaddiya k 
| hứa chắc như chưa hề sai lời j 
` vậy ? J i 

»~< he 















A-na-luật thuật lại chuyện minh bị mẹ “ép buộc” như thể 
nào. Bhaddiya. nghe xong, ngồi im lặng thật lâu, rồi nói : 


Nghĩa BI 


| rẻ anh không quý 
fq | trọng tôi như tôi 
\_ đã quý trọng / 


v V.h 


Tôi cũng có 
# ý xuất gia, nhưng 
Í_ vì đang trấn giữ các 
\ tỉnh miễn Bắc, nhiệm 
vụ thật nặng 








( 








Không Ị Bảy năm ` năm 2 
phải như vậy. F/A g3 ⁄ Tới đó tôi đã 
. Nhưng thôi, anh có ?¡ ¿ f1 ụ Ẫ ( chết rồi. Chết vì không 


thể đợi tôi chừng 
Làn 7 NĂM. ⁄ 2À 
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sa Sử xuất gia. 






Z72ˆ ¬ 
' Ả {4 ⁄ 2c) 
ÿÿ FA 








¿ 





cũng phải bàn giao 
binh quyền cho 
người khác. 
"- 











ZZ Thôi ` 


( thì 3 năm 
thi 


Thì 
7 THANG. 
Dầu sao tôi 


-AvAY: 









—X &§ 


18 A-na-luật 





Hai người bạn trẻ — thân thiết nhau từ thuở nhỏ - tiếp tục 
“cỏ kè” với nhau, Cuối cùng He Ca nồi : PB. 
“ Hay lắm ! `, 
ˆ Bảy ngày sau, N 
( chúng ta ra di. Tôi 
đÀ. sẽ rủ thêm nhiều / 





CC “TH “vỖ 
/“ được rồi I An} 
| người bạn thân nhất, lŠ 


l hãy cho tôi 


















A-na-luật chạy như bay về nhà, bảo tỉn cho thân mẫu. Bà 
mẹ trắằm ngâm một thoáng rồi tươi nét mặt. 
—~. v v 
Ai mà ngờ 
` Bhaddiua lại có 
_ một quuếẽt định cao đẹp 32 
l như oậu. Đâu hẳn là ly 
\_. phước phản của - z/ 
TA con rnình, 
>—.— 


Mẹ cho `, 
[ con xuất gia | 
\ không 2 ⁄ 







_/Mẹ không 


“4 _ nuốt lời hứa 
I KG Đi 
lộ t6 


* Mãi quý bạn xem Chuyến xuất gia của A-nd-luật ở bài Dpali. 











_ 
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ó. Gia phỏ củo Thới tử Siddhottd 
HỌ BÊN NỘI 


Jayasena 
Ông cố nội 


Sihahañu Yasodhara ® 
Ông nội 
s$ + 
Kaccaña °? Ardena 
Bà nội 


FT ——rm—¬ 


Sudhudana Dhotolana Sakkedaaa Sulkodana Aimilodana Amila Pamila ? 


c>y Chủ Cô 
x + 
Sunpabtrldha 
Ananda  Tissa 
1.MWaha Maya % 2.Maha Pajanafi % Em chì bắc 
Mẹ Di 
Mahanama Anuruddha 
Siddhatla 





+ 
Yasodlara ? 


Vợ Yasodhara 9 Devadatta 
Nanda Sundari Em rô cậu 


g 
Rahula Nanda 


. Vua Jayasena (của nước Sakya) cỏ 2 người con, Sihahanu và Yasodhara. 
. Vua Sihahanu lấy vợ là bà Kaccana sinh ra 7 người con : người con cả là 


Suddhodana vả con gái út lä Pamita. 


. Vua Suddhodana lấy người vợ thứ nhất, là bà /faha /Maya sinh ra Thái tử 


Siddhatta, lấy vợ thứ hai là Maha Paijapati sinh ra Nandia và Sundari Nanda. 


- Thai tử Siddhatta lấy cöng chúa Yasodhara của nước Koliva, sinh ra Rahula 


(Công chúa Yasodhara trùng tên với hà ngoại Yasodhara của Thái tử). Mặt 
khác, cô Pamita lấy chỏng là Suppabuddha sinh ra công chủa Yasodhara và 
hoàng tử Devadatta. 
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II. Từ chôi lời cầu hôn của một cô gái 













Sau khi xuất 
gia, tủ kheo A- 
na- luật rất tính 
tấn trong uiệc tul 
hãnh. Ngày nọ, | 
Đại đức rời Kỷ 
Viên. đi giáo 
hoá ở vùng xa. 
Trên đường làng 
vắng vẻ, không 
có nơi dành 
riêng cho các tỷ | 
kheo nghỉ trọ. 
Trời sằm tối. 
Mây đen phủ 
kin không gian. 











Đại đức còn đang do dự 
thì mưa đả nặng hạt. Thiếu 
nữ tiếp khách rất niễm nở, ' 
nhưng nhà tu vẫn cứ ngồi 
yên, tham thiển, không để 
ý đến “những lời gợi ý” 
của nữ chủ nhân. 











Đại đức ghé vào một ngồi 
nhà, xin tạm trú. Rủi thay ! 
Mọi người đều đi vắng, trừ 
một cô gái. 
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Đêm đã khuya. Bốn bê im vắng. Trong ảnh sáng lung linh 

của ngọn đẻ đèn dâu, cô gái bước đến bên Đại đức. 

Không. JẢN 

/ biết tại saovừa 

í thấy thầy, là em đem \ 
\ lòng cảm mến. Thảy j 


\_ còn trẻ, TÔ hoàn 
^ 





-Z ~ cừ 
ZZ 
/ 


; ..Và _= 
+ÍÌ 







Á cưới em. Chúng ta `\ 


\ sẽ sống đời giàu sang, ) 
\›` hạnh POSDD: 






ˆ ⁄ 


















" HIUTDUNV (ủ 


f\|l\l IdW IWUU 
MU tñn 


HH 


Càng nói, thiếu nữ cảng bạo dạn hơn, toan nắm lấy bản 
tay của A-na-luật, nhưng nhả sư trẻ nhắm mắt lại, dịu 
dàng: nói :_ xế. 
tư Bha | N. ^¬ 

“Hay dừng lại! m=: | 
Tôi là người xuất gia, `N. lỊ (ÁN ` 
đã từ bỏ mọi lạc thú trên Ì\ | P1 
` đời ! Cô hãy để xẾP 
: bình thản trở lại. 





 cÁ 
z 












L liN 


Tụ 3U TU Á 
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Trước lời lẽ cương quyết của Đại đức, thiểu nữ bừng tỉnh, 
hổ TH và hối hận. I 
Ì f | VÌI II 
II (II tụ ` 3i l| 








“Xin Đại dư» 
⁄ tha thứ cho sự \ 
\_ nông nồi của / 


Sáng hôm sau, cô gái nhờ A-na-luật giúp mình được quu 1 
Phật. Vẻ An cô Ga 2à một nữ cư sĩ rất thuần thành. 


Sau khi nghe 
A-na-luật kể 
lại chuyện 
này, Phật đưa 
ra một giới 
luật : 7 nay 
các tỷ kheo 
không được 
sống trong 
nhà của một 
nữ nhân, càng 
không được 
ngủ CN 
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IIl. A-na-luật bị mù vì không chịu ngủ 








Hôm đó các tỷ Ì kheo ong chăm chủ nghe Phật giảng, 
riêng A-na-luật ngồi ngủ qục. 








\ ` ` : 
Phật nhìn vẻ phía tàn tham l lỗi, Rhòng nói một lời. Bấy 
giờ một tỷ kheo xô nhẹ A-na-luật. Đại đức giật mình... 
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A-na-luật, sao 
/ quân lúc mọi người 
" lắng nghe pháp 

mã kh lại 

















`. Bạch 
Thế Tôn, không 
# phải con cố ý, nhưng 
/ chẳng hiểu sao một cơn 
| hôn trằm cứ đến. Con 
\ xin Thế Tôn lượng thứ. lề 

Ñ Tử nay về sau, con “*ƒ 

không ngủ 
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Thế rỏi kể từ hôm đó, A- 
na-luật tỉnh tấn tu hành 


2 











liên tục : từ sáng đến tối, Một thời gian sau, đôi mắt 

hết đêm đến ngày. Đại đức sưng húp. 

Phật lo lắng Mày = Ở Bạch _=. 
F4 h ề 


/ A-na-luật,tu \_ / Thế Tôn, con đã 
¡ hành không đúng mức! (phát nguyện khöng ngử 
` hoặc thái quá đểu / | nữa! Con không 
` không tốt. _ ⁄ S thể trái lời 
: : Zñ nguyện. 
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R== 

Bạch > 

Thế Tân, Niết bàn 
cân ăn những 


















Này A-na-luật, 
chúng sanh phải có thức ãn 
mới sống ; lỗ tai dùng âm thanh <3 
làm thức ăn, con rmắt dùng sự ngủ = 
nghỉ lảm thức ăn. Thảy không ngủ 
không được, vì con mắt sẽ bị thiếu / 
nhu cầu. Ngay cả Niết bàn cũng 
cần có thức ăn, huống chỉ 
là con mắt. 
































Niết bàn — — Bạch 
cần pháp không Thế Tôn, như vậy ' 
phóng đật làm thức ăn. Uiệc con không ngủ 
Chỉ người nào không phóng |, khóng làm hại 


d 








ật mới đến được cảnh ⁄ Niết bàn. * 
giới vô vi. F tr 
<^ 





Phóng dật : Buông thả, thả lẻng thân và tâm # Cảnh giới : Lành vực, 
khung cảnh % Vô vỉ : Không sanh diệt, không biến đối. 
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Ít lâu sau, Phật sai người đến khám bệnh cho A-na-luật. 





N 







: Fˆ sNÃ ch b5 -~ su Ở. À 
⁄ Thế Tôn, tôn giả ,Ắ (“3È ẩ c ; 
(LA-na- luật chỉ cản ngủ /— S Sý ` |4 kš 
Ñ trở lại là hết > (\Í> /⁄⁄/ÑZ/⁄ ,AX 
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hưng A-na-luật vẫn không ngủ, cuối củng phải bị mù. 
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IV. Phật vá áo cho A-na-luật 


Thể là mọi sinh 
hoạt hằng ngảy 
của A-na-luật 
trở nên khó 
khản. Các tỷ 
kheo khoẻ 
mạnh, đủ sức 
đi nhiêu... đã 
sớt bớt khẩu 
phản của mình 
cho À-na-luật, 
nhờ vậy việc 
ăn uống của 
tôn qiả cũng 
tạm ổn. 











Nhưng khi 3 chiếc áo của tôn giả rách nhiêu chỗ thì tôn 
giả không giải quyết được. Ngày nọ A-nan nhìn thấy, hỏi : 







Sao huynh ` ý Z Tiểu HN 
⁄ không vá ảo 2 Mặc áo ( không xỏ kim 
¡cũ hay mới không quan được. Mong huynh) 

trọng, nhưng phải kín 





giúp `2 
2 





đáo, tẻ kó 
“bạ sẽ ï 


l4 trở lại vá áo 


cho huynh. 
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A-nan về tỉnh xá, mời vài tỷ kheo đi vá áo cho A-na-luật. | 










Chủng 1a 
phải vá weng trang 
một huổi thái Kháng 
` _” kc dái 





Tuy A-nan nói thì thảm nhưng Phật vẫn nghe rõ cả. Từ 
trong Hương phòng, Ngài phóng âm thanh về phía A-nan. 


+ Mày zxÀ-nan, .— - 
( sao thầy không mời —“=—=—.S Í 4 










“= 


—~ 


"Ta đi vá áo cho * sung = 


` ZAna-luật.  ⁄⁄ 
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A-nan xúc động. Mục-kiên-liên cũng xin đi. Thế rồi Phật | 
và hai đại đệ tử đến trú xứ của A-na-luật. 


ZZ. NAY, XS ^ 48) 

#1 A-na-luật, X (&A ) sựz/ sự ẩ 
/ _ hãy đem hộp VỆ Ủ 

kim chỉ ra ! A-nan, m —— s/Ý > > 

\_ Muec-kiên-liên và / 
éN Ta đến vá áo. 4< 












Từ trong đôi mắt mù loà ứa ra hai hàng lệ. 
Sau buổi sáng hôm đó, ba y rách của A-na-luật được lành 
lặn, đẹp đẽ hẳn lên... giống như tâm hỗn của chủ nhân 
nó đang đẹp đe gấp nhiều län so với ngày xưa. 
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V. Ba người sông hoà thuận trong rừng vắng 





Cuối mùa mưa năm 581 trước Tây lịch, Phật đi về phía 
rừng Trúc Lâm, nhưng bị người gác rừng chận lại. 















Ỷ NNGG ` 
L VỆ Ngài chở`#5) Ta: ể Nếu 
ào. Ở trong đó š Š ông vàonói 
có 3 vị thánh đang / “ -- có người đến thăm, 


tu hành ...., ¬ thì 3 vị đó sẽ ra 





Quả nhiên, một lát sau, A-na-luật, Kimbila và Nandiya 
xuất hiện. Nhận ra Thế Tôn, cá ba rất vui mừng, mời Phát 
vào rừng, đỡ y Sát, Sim toạ sụ và lấy nước rửa chân Phật. 


⁄ Các thây ` J_ FP G 
\ ⁄ Thế Tôn, chúng \ 





⁄, có được an tịnh VỆ › : 
( không ? Việc đi hoằng \ s./ ( con rất an tịnh. Mọi ' 
hoá và khấtthực 7 JẢÂ+. \ việc ở đây đêu / 
có dễ dàng văi) ¿ 









| 
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— Các thấy có thương mến và có sống hoà hợp với nhau 
không ? — Phật hỏi tiếp. 
— Chúng con thương mến và sống hoà hợp với nhau như sữa 
với nước. — A-na-luật đáp. 
Kimbila và Nandiya cũng xác nhận rằng eđ ba như là một. 
A-na-luật kể cho Phật nghe công việc hằng ngày của ba 
người như sau : 
— Sau buối ngồi thiền đầu tiên trong ngày, chúng con đi 
khất thực. Ai trả uễ sớm nhất thì nhanh tay sấp đặt chỗ 
ngồi, đi lấy nước uống, nước rửa mặt uè đặt một cúi chậu 
sạch tại nơi này, 
— Sau đó, Dị này mới đi rủa mặt, nữa chán, san bớt thức ăn 
của mình sào chậu sạch (đây là phần thức ăn đành cho vị 
nào lchông khất thực đủ một phần ăn). 
— Xong xuôi, u‡ đó ngôi xuống, quán niệm uà thọ trai. 
— Nhờ uậy., khi hai uị bhỉa uê thì nước rằa, nước uống.... đã 
có sốn ; họ chỉ uiệc ngôi xuống rửa tay, rửa chân, ra mặt nà 
thọ trai, 











— Sau buổi thọ trai, 
ba người cùng dì dọn 
dẹp : thức ăn còn dư 
se được đem đổ tại một 
khoảng đất không có 
có cây hoặc không có 
động uật nào sinh sống. 
— Rồi rửa bình bát, 
rửa chậu uà tín ngược 
xuống ! 

— Ai thấy hết nước 
uống thì tự động châm 
thêm, thấy uại nước 
rủa bị hưng, thì đi xách 
nước, đổ uào cho đầy, 
thấy nhà uệ sinh không 
sạch thì đi chùi rửa. 














— Việc nào cần nhiều người làm thì cùng nhau chung sức, 
không đợi lên tiếng mời gọi. 

— Cứ mỗi 5 ngày, cùng nhau ngồi lại một lần để trao đổi 
kinh nghiệm học tập. 


Phật nghe xong, khen cả 3 đệ tử này. 
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VI. Cảm hoá đạo tặc 





Đếm đó võ số ngôi sao chiếu lấp lánh trên ¡ bấu trời đen 
thắm. Trăng lưỡi liễm toả ánh sáng ít ỏi của nó xuống khu 
rửng có tôn giả A-na-luật đang ngồi thiền. 














Không ‹ gian đăng s vắng lãng bỗng có 5 tiếng thần người ở xa 
xa. Rồi tiếng động ấy to dân, rõ dẫn và sau cùng xuất hiện 
một toán người đang đi về hướng của tôn giả. Khi thấy 
họ đến gần, tôn giả đằng hắng để báo *ở đây có người”. 








A-na-luật KS 





Đó là bọn cướp vừa än hàng vẻ. Chúng hốt hoảng, rút 
dao ra, bao vây “con người khả nghi”, nói nhỏ với nhau : 





Iab| lệ rồi I 
Phải qiệt người này 
Lầø phá việc lâm: 
ãn của bọn 








qiết ta thì rất dễ. SE 
f Nhưng sau khi ta chết, === 
các ngươi cũng khó 
£.. toàn mạng. 


— 
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Ta là 
sa môn, Ứa 
Ÿ ngôi đâu trước 
khi các ngươi tới. Ta 
¡có nhìn thấy các ngươi 
\ nhưng không hẻ phá 
=. việc làm ăn của 


3. Các ngưữi, 
+ 9 : 
^ le 


không đi báo 
: quan. Nhưng luật nhãn 
quả đâu có tha cho các người. \- 
Ta tội nghiệp cho các ngươi 
phải chịu nhiều bi thảm ÈŠ 
trong kiếp 





n ¡/Il IÌ\ 


Không 3 
giết ông để 
một lát nữa ông 
đi tố cáo bọn 
tôi sao 2 


IIN 








im" 


Tình 
“ ) 
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+ ¬ 2. ,Đ0.\Í 
Huyền diệu thay những lời của tôn giả A-na-luật. Trong 
phút chốc, thiện nghiệp ngày xưa của bọn cướp bừng 
sống dậy, chúng liên vứt bỏ khí giới... 





..Và đến quỳ dưới chân Đại đức, xin được quy y. 





38 A-na-luật 








Bình minh lên với muôn ngàn tia nắng rực rở, xoá sạch 
bóng đen và lòng người cũng bừng sáng y như Đất, Trời : 
những người vừa giác ngộ đem tiền bạc cướp được trả lại 
cho chủ của nó. 


sMNNN:. 
d1 ng kia kia ! 


) Mau tới đó xin 


TUÀ _#2»— y- 





nhận ra rằng mọi vật đều vô thường, nên củng nhau xin 


quy y, làm cư sĩ. 
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VII. Thiên nhãn nhìn được khắp nơi 


Do không chịu ngủ, À-na-luật bị mù, nhưng nhờ tỉnh 
tấn thực hành thiển định, Đại đức đã đạt được fhông thiên 
nhãn. “Mắt Trời" không những nhìn thấy mọi vật chung 
quanh y như mắt thường mà còn nhìn thấy suốt cõi âm và 
cõi thiên. Bấy giờ A-na-luật đến gặp Xá-lợi-phất, nói : 

— Thưa sư huynh, đệ có thể nhìn thấy hàng vạn thế giới, 
tỉnh thần đệ sáng suốt, thân thể mạnh khoẻ... nhưng lchông 
hiểu sao tâm hồn đệ chưa thoát khỏi các phiển não nhỏ 
nhặt. 

— Khi hiển đệ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy hàng vạn 
thế giới, tỉnh thần sáng suốt... thì đó chính là lúc lòng tự 
mãn xuất hiện. Còn lúc hiển đệ thấy mình chưa thoát ra 
khỏi các phiển não nhả nhặt... thì đó chính là lúc đệ bị các 
hoài nghỉ quấy nhiễu. Hãy xua đuổi các tư tưởng có hại đó 
ra khỏi tâm trí mình 

A-na-luật trở về chỗ ẩn cư, tiếp tục ngồi thiển và cố loại 
trừ các tư tưởng bất thiện nói trên. Cuối cùng ngài đắc quả 
A-la-hán. 





xE: Ấ Tà là Mức = s3 : 3 é »à Đy 


Sau đây là vài hình ảnh mà A-na-luật nhìn thấy nhờ có 
thiên nhãn. 
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1. Lúc tôn giả ẩn cư tại một khu rừng vắng, một tiên nữ từ 
cõi Trời thứ ba mươi ba hiện xuống”, đến mà BỂ gián 


/⁄⁄⁄...0na hãy TC : và 
phát nguyện được [ , 


chấm dứt tuổi thọ để 
` trở về cöi Trời, sum 


\ 














TY“ sống trên cõi 
Ý Trời thứ 33 vẫn còn 
sanh, còn tử. Nay ta 
quyết đi tìm con 
đường giải —— 





⁄ 








* Đây là người vợ cũ của tên giả lúc tôn giả làm Đế Thích Thiên Chủ. 
Khi tôn giả xuống trần dưới lốt thân xác phàm “Vương tử A-na-luật" 
*bị quên hết” các chuyện của tiên kiếp, nhưng tiên nữ thì vẫn còn nhớ. 


, Tài 
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2. Có lằn một số tiê 


¬ 





n nữ đến vây quanh A-na-luật, khoe : 
: - ¿2 


c 


“Chúng tôi “Œ 
vừa đẹp vừa có 
khả năng đặc biệt : 


có thể làm thay đổi 
mâu tóc, mâu đa, 
giọng nói. 



















Thi 
ngươi làm thử 

đi ! Thử làm cho tóc 

ngươi có mầu: xainth 

xem ! 






















cm. 
Các tiên nữ liên làm theo “lời yêu cầu thẳm kín” của A-na- 
luật, rồi múa hát, cố lôi cuốn nhà tu. Thế nhưng tỷ kheo 
vẫn ngồi tham thiển, khiến các tiên nữ chán nản, kéo đi 
nơi khác. 
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A-na-luật đem việc mình nhìn thấy tiên, hỏi Phật : 

— Bạch Thế Tôn, nhờ đâu mà một nữ nhân được sanh lên 

Thiên giới ? 

— Đó là những phụ nữ có đủ 8 phẩm hạnh sau đây : 

1. Sau bhi lập gia đình, nữ nhân đó biết chiêu chuộng uà 
thân ái đối uới chồng. 

9. Lịch sự uới khách của chồng, nhất là uới cha mẹ chồng. 

3. Chu toàn mọi uiệc trong gia đình. 

4. Chăm sóc hẻ ăn người ở trong nhà. 

ð. Không phung phí tài sản của chông. 

6. Không cờ bạc, không uỐng rượu uèờ 
phải tìm mọi cách giúp chồng thoát 
khôi “hai tại hoạ” đó. 

7. Quy y uà giữ ð giới cấm. 

8. Thường xuyên bổ thí uà giúp đã 
rhững người nghèo bhó. 





3. Sau khi quan sát các cảnh khổ của nữ giới ở địa ngục, A- 
na-luật hỏi Phật : 

— Bạch Thế Tôn, các nữ nhân nào bị đoạ vào địa ngục ? 

— Nữ nhân nào có 5 tật xấu sau đây sẽ bị đoạ vào địa ngục : 
1. Không tín tưởng chúnh pháp. 

39. Không biết hổ thẹn khi đa làm điều xấu xa. 

3. Không sợ tội lỗi. 

4. Hay nóng giận uà thô lỗ. 

5. Ứa tin nhằm. 
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Bạch 
Thế Tôn, nữ nhân 
Ý rất dễ tin theo lời Thế Tôn, 
nhiều lòng từ hơn nam giới, 

















trưa, tâm đổ ku 
(nổi lên : họ cảm thấy mọi 
\ lề. đều đang chống lại họ. 





tuy nữ nhân dễ !ín 
/ phụng hơn nam giới 
nhưng họ cũng dễ mắc tội 
hơn, vì họ có 3 tâm lớn hơn. 
1L Mỗi sáng sớm, tâm tham 
của họ nồi lên : họ muốn / 
tài sản của họ thêm = 








3. Buổi tối, lúc nào họ cũng 
mong có người ngồi 
dựa kẻ bên 
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4. Năm õ46 trước Tây lịch, trong “Chuyến đi cuối càng” từ 
Vương Xá đến Kusinara, Phật dẫn theo vài đệ tử, trong đó có 
A-na-luật và A-nan. Tại Kusinara, Phật nhập Niết bàn giữa 
hai cây sa la song thọ. Mọi người có mặt hết sức buồn bã. 
Từng lúc một, họ muốn biết “hiện giờ Thế Tôn đang ở đâu”. 

Với thiên nhãn đệ nhất của mình, A-na-luật đã trả lời 
các câu hỏi của họ, nhờ đó bầu không khí bớt căng thẳng. 

Trong lúc hoả táng, nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra : Tám 
tộc trưởng người Malla không khiêng nổi xác thân Phật ; 
châm lửa mãi mà giàn hoả vẫn không cháy... 

Với thiên nhãn của mình, A-na-luật giải thích các 
nguyên nhân của việc đó. Mọi người nghe xong, bớt lo lắng?. 


\š 27 
ễ: 











* Xin xem chỉ Liết các chuyện này trong bài “Cuộc Hành Trình Cuối 
Càng” trong quyển truyện tranh Lịch sử Phật Thích Ca. 


ñ - NAN 


(Đa văn đệ nhất) 


45 


46 








A-nan 








A-nan 
(Đa văn đê nhầt} 


A-nan 47 


I. Người em chú bác rầt được Phật tin yêu 





Thân phụ của 
Thái tử Tất Đạt 
Đa và thân 
phụ của A-nan 
là hai anh em 
ruột”. Như vậy 
Thái tử Tất Đạt 
Đa và A-nan là 
anh em chú 
bác. A-nan 
nhỏ hơn Thái 
tử 19 tuổi. 











Vào ngày sinh ra A-nan, 
trong nhà có nhiêu điểu 
vui vẻ nên A-nan**được đặt mạo rất đẹp, mắt tợ hoa 
tên là Ananda, có nghĩa là sen xanh, thân hình cân 







Lớn lên, A-nan có dung 


đối, sáng rỡ. 








Khánh Hỷ, Hoan Hỷ. 





* Xem gia phả của Thái tử Siddhatta, trang 19. 
* * A-nan-da : dịch âm từ chữ Ananda. Để gọn nhẹ, chúng tôi chép là A-nan. 
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Š. MMIIE | 
H2 \) x2 | \ \ À 
SN(W(/zá+ xL `\À \ PA, 
Trong chuyến trở về cố hương lẩn đầu tiên, Phật làm lễ 
xuất gia cho Nanda và La-hầu-la. Sau đỏ Ngài rời nước 


Sakya, sang miễn Bắc nước Kosala, rồi đến trú tại làng 
Anupiya của bộ tộc Malla. 





` lƑ \\ Ế 

Lúc ấy ở Sakya có 6 thanh niên dòng họ 

định xuất gia, trong đó có A-nan, mới 18 tuổi. Khi tới biên 
thuỳ của 2 nước Sakya -Kosala, họ qặp người thợ cắt tóc 
còn trẻ, tên là (lpali, nhờ chỉ đường sang Kosala. 
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SI2734NG”. 





Sau khi 6 vương tử vượt qua biên giới thì dpali vội vã chạy 
theo, nói rằng mình cũng muốn xuất gia. 








Thế rồi cả 7 >> 

người kéo tới 10 Tờ 
làng Anupiya, ⁄ || ly l 
gặp Phật, ngỏ lời / ÿ l 


xin được xuất gia. 
Phật nhận lời. 
Ñgau từ lúc gia 
nhập uào giáo 
hội, A-nan 
chuuên cân tu 
học. Sau mùa an 
cư kiết hạ đâu 
tiên của mình, 
A-nan đã chứng 
quả Dự lưu, được 
Phật thương mẽn 
bà quú trọng.” 











* Đó không phải hoàn toàn vì hai Ngài là anh em chú hác trong kiếp 
này mà còn vì trong quá khứ, bai Ngài đã nhiều lấn “làm việc chung với 


nhau". Xem bộ Tiến Thân Đức Phật. 








Thật vậy, A-nan rất được Phật tin cậy : tuy mới 20 tuối mà 
A-nan đã được Phật giao nhiệm vụ trấn áp bệnh dịch hạch. 
Số là, năm 58ã trước Tây lịch, Phật đang chuẩn bị an cư kiết 
hạ tại Vương Xá thì sứ thần của nước Licchavi sang gặp vua 
Tần-bà-sa, báo tin rằng Tỳ-xá-ly đang bị hạn hán nặng : dân 
chúng đói khổ, nhiều người đã chết vì nóng, vì đói. Sứ thần 
yêu cầu vua Tần-bà-sa thuyết phục Phật sang cứu hạn. 


Nhận lời yêu cầu này, Phật cùng với vài đệ tử vượt sông 
Hằng. Ngay khi Ngài uừa đặt chân lên nước Licchqui thì 
khắp nơi đều có mưa. 


Sau đó Phật dạy kinh Bảo Châu cho Đại đức A-nan, đặn 
Đại đức tụng kinh này để trẩn áp bệnh dịch hạch. Chỉ 


trong một thời gian ngắn, Đại đức đã làm xong nhiệm vụ. 
Đại đức theo Phật đến Ca-tỳ-la-vệ thăm vua Tịnh Phạn, dự 
lễ hoả táng vua, rồi cùng Phật vẻ Vương Xá. 


-*rmm | 

Một sáng kia, Đại đức rất kinh ngạc khi thấy hoàng hậu 
Gotami và khoảng 50 nữ nhân hoảng tộc - ăn mặc như 
khất sĩ - đến nhờ mình xin với Thế Tôn cho họ xuất gia. 
Đại đức đã hoàn thành nhiệm vụ đó một cách tốt đẹp : 
nhờ vậy giáo hội tỷ-kheo-ni được ra đời. 
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2 cšY: 
Trong 20 năm hoằng pháp đầu tiên của Phật, tuy không 
phải là thị giả của Phật, nhưng A-nan luôn sống kể cận 
bên Ngài, cùng chia sẻ những thành công và củng chịu 
đựng những khó nhọc và khổ nhục. 





1. Hai thầy trò bị xua đuổi tại Kosambi 


Sau khi vua Tần-bà-sa và vua Ba-tư-nặc quy y Phật, số tín đồ 
của Phật lên tới nhiều ngàn người. Bấy giờ Ngài muốn sang 
thủ đô Kosambi của nước Vamsa để mở đạo tiếp. 

Trước đó ít lâu, nhiều thương gia ở Kosambi có ghé qua Xá Vệ 
nghe Phật thuyết pháp. Triệu phú Ghosita đã dành một khu 
vườn để Phật sử dụng : như uậy là mọi uiệc có uẻ rất thuận 
lợi. Nhưng, việc mở đạo ở đây đã đem đến cho Phật nhiễu 
chuyện phiền hà : nào là vua Udena tiếp đón lạnh nhạt, nào 
là vụ 'cái ghè nước” khiến Ngài buồn đến đỗi phải vào rừng 
Parileyya sống cô độc trong mùa an cư thứ 10. Nhưng khố 
nhất, là uụ bà thứ phi Magandiya của vua Udena. 








Số là, trong khi nhập hạ thứ 9 tại Kosambi, Phật gặp gia 
đình của Magandiya. Đó là một thiếu nữ Bà-la-môn xinh đẹp 
mà cha mẹ nàng mong sẽ gả nàng vào nơi xứng đáng. Một 
sáng kia, Phật nhìn khắp thế gian, thấy đã đến lúc cẩn phải 
độ cho vợ chồng người này, bèn đến nơi vào lúc hai vợ chồng 
đang cúng tế thần lửa. Trước vẻ đẹp của Phật, người chẳng 
rất hài lòng, mời Phật nán lại, chờ ông một chốc. Hai vợ 
chồng chạy đi tìm con gái. 

Khi đó Phật ấn mạnh bàn chân xuống đất, cố ý để lại đấu 
chân trên mặt đất mềm, rồi đến ngồi tại một chỗ cách đó 
không xa. 
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EKhi cả 3 người trở lại, bà mẹ nhìn dấu chân Phật thì 
hiểu rằng đây là bàn chân của một người đã tận diệt hết 
mọi dục vọng. Bà nói ý này cho chồng biết. Chồng bà chế 
nhạo, bảo rằng không có người đàn ông nào không say 
mê nhan sắc của phụ nữ. Nói xong, ông đến bà» Phật, đề 
nghị gả con gái. Phật trả lời : ` 


Ta không thích ``Š, ,/ 
thú trong dục lạc ` 
của ái tình. Thể xác con 
người đầy ô trọc, ta không 
muốn sở đến nó, dầu 
chỉ bằng chân. 








, sƒn tr ; „ 


Vh” ụ 
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Nghe Phật nói vậy, hai vợ chồng người Bà-la-môn chứng 
ngay quả Bất Lai, nhưng cô gái thì lại cảm Xi LẤP mình BỊ 
khinh khi. Cô thảm nghĩ : s232)9%0 "59032870 


Không uêu 
ta thì thôi, sao lại chê 
tấm thân đẹp đè của ta là 
ö trọc. Rồi đâu õng 





Ít lâu sau, vua (ldena rước Magandiya vẻ làm thứ phi. Thế 
là bà say xúi lÌ giục bọn tôi tớ và nô lệ xua đuổi Phật. 











Ông điên 
rồi sao 2 Người 
đẹp đẽ thì nói là xấu 
xa, còn gã gánh phân 
thì cho là đẹp đẽ. 
Hãy đi ra khỏi 
nơi này ! 
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Rất đau khổ trước những lời nhục mạ đó, Đại đức A-nan đến 
bên Phật, nói : 

— Bạch Thế Tôn, người ta đang chửi mắng chúng ta ! Xin 
Thế Tôn hãy rời khỏi nơi này ! 

— Này A-nan, Ta sẽ đi đâu ? 

— Bạch Thế Tôn, đi sang thị trấn khác ! 

— Nếu ở đó người ta cũng chứi mắng, thì Ta lại đi đâu ? 

— Bạch Thế Tôn, thì đến một thị trấn khác nữa. 

— Này A-nan, nơi nào gặp chuyện khó khăn thì Ta phải dàn 
xếp cho ổn thoả rồi sau đó hãy đi ! Nhưng ai đã chửi Ta ? 

— Bạch Thế Tôn, ai cũng chửi cả. 

— Không sao đâu. Họ chỉ chửi trong 7 ngày thôi. Đến ngày 
thứ 8, họ không chửi nữa. 


2. A-nan đi xin cám ngựa về nuôi Phật 


Năm 578 trước Tây lịch, Phật an cư mùa mưa tại Veranja, 
gần thành Xá Vệ. Bấy giờ nước Kosala bị mất mùa, 
dân chúng đói khổ. Các tỷ kheo đi khất thực, nhiều lần 
phải về tay không. Phật cũng chịu chung cảnh ngộ đó, tuy 
nhiên Ngài không đồng ý để cho Mục-kiển-liên “đảo 
lộn” lớp đất mặt ngỏ hẳu tìm trong đó những gì có thể 
ăn được. Nn - paS8 

không đồng ý ở x 24- 
cho người đại đệ tử 6P =zN 
thản thông đệ nhất (/ ` Số 1 
này rút ngắn quãng @ 
đường từ Xá Vệ đến 
những nơi không bị 
mất mùa, để cho các 
tỷ kheo đến đó khất 
thực. May mắn thay, 
tôn giả A-nan đã gặp 
một lái buôn ở vùng 
Bắc Ấn đem ð00 con 
ngựa đến đây bán. 
Người lái buôn tặng 
A-nan một ít cấm. 
















4 Hôm nào 
LÝ không khất thực 
được qì thì cứ đến 
đây E( cám 











Một thời gian sau, 
cơn đói chấm dứt. 
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3. Phật và A-nan bàn việc may kiểu áo phước điền y 


n đồi cao nhìn xuống cảnh 
đông : ở đó những thửa ruộng vàng xen với những thửa 
ruộng xanh ; từng ô vuông đây màu sắc ấm no trải dài tới 
tận chân trời. 





Phật nói : 

— Này A-nan, cảnh 
ruộng lúa này rất xinh. 
Nếu Ta may một kiểu 
áo cà sa mang hình ảnh 
của ruộng lúa, thì nó có 
đẹp không ? 

— Bạch Thế Tôn, mỗi 
khất sĩ tu học nghiêm 
chỉnh sẽ là một thửa 
ruộng tốt mà trên đó 
các cư sĩ có thể gieo các 
hạt giống phước đức cho 
hiện tại và tương lai. 
Cúng dường, học hỏi 
Uà tu học theo U‡ bhất 
sĩ ấy, tức là gieo những hạt giống phước đúc. Con sẽ làm 
theo ý Thế Tôn, sẽ may một kiếu áo cà sa cho các vị khất sĩ 
và đặt tên cho kiếu áo ấy, là phước điền y (áo ruộng phước). 
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II. Người thị giả 


A-nan 


trong 25 năm sau cùng của Phật 


Trong 20 năm đầu tiên kể 

từ ngày Phật thành đạo, 

có rất nhiều người đã làm 
thị giả cho Ngài : Đó là 
Nagassamala, Nagita, 
pavana, Sunakkhatta, 
Cunda, Sagala và Maghiya. 
Một ngày kia, Phật nói : 

— Này các tỷ kheo, nay 

Ta đã già, và khi Ta bảo 
“Chúng ta hãy đi đường này” 
thì vài người trong tăng 
chúng lại đi đường khác, có 
người còn làm rơi bình bát và 
y của Ta xuống đường. Vậy 
bây giờ hãy chọn ra một tỷ 
kheo luôn luôn hầu cận 'Ta. 





Liên đó tăng chúng đồng 
đứng lên. Trưởng lão Xá- 
lợi-phất, nói lớn : 


—— 







Bạch Thế Tôn, 


con muốn hầu hạ j 
hộ ⁄/ 
N 

















| Lời thỉnh cổ 
& thây đã được 










Ta biết trước. 
`„„. Thôi đủ rồi. 





- 
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` 
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Mục-kiển-liên liền nhập định để xem coi Thế Tôn muốn 
chọn ai làm thị giả. 





Sau khi xuất định, Mục-kiễn-liên nói với các tỷ kheo : 


Này các 
hiển giả, Thế Tôn , 
muốn chọn hiền giả â ^œ 
A-nan làm +” FN 
thị giả. ~ZT'—⁄ 


— 
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Nói xong, Mục-kiên-liên và một số tỷ kheo đến gản A-nan, 


chào hỏi, ngồi xuống một bên, rồi nói : 
7, Thưa 
t 





LL. tây õn giả, tôi 
/_ hiển giả, Thế không thể nhận 
Tôn muốn chọn \ nhiệm vụ đó. 

À hiển giả làm K dii 5 
x thị giả. ƒ 











— Này A-nan, ở ngoài thôn xóm kia cố một toà lâu đài to 
lớn, cửa cái đặt ở hướng Đông. Khi cửa ấy được mở ra thì 
híc mặt trời lên, ánh sáng sẽ rọi thẳng tới tận uách phía 
Tây. Cũng vậy, Đức Thế Tôn muốn chọn hiển giả làm thị 
giả, mà khi hiền giả nhận lời thì mọi việc sẽ rất tốt đẹp. 

— Thưa tôn giả, rất khó làm thị giả cho Thế Tôn. Con voi 
60 tuổi" rất hùng dũng, sức mạnh vô cùng, đủ ngà, đủ vóc ; 
khó làm vừa ý, nghĩa là khó coi sóc. Đức Thế Tôn cũng vậy, 
khó làm vừa ý, nghĩa là khó làm thị giả cho Thế Tôn. 

— Này hiển giả A-nan, hoa ưu đàm đúng thời mới nở. Đức 
Thế Tôn cũng vậy, đúng thời mới xuất hiện, hiển giả hãy 
nhận lời làm thị giả cho Thế Tôn đi ! Kết quả tốt đẹp lắm ! 


* Lúc này Phật 55 tuổi và A-nan 36 tuổi. 
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Sau khi thuyết phục được A-nan, Muc-kiên-liên đến bên Phật : 
— Bạch Thế Tôn, con đã khuyên hiển giả A-nan làm thị giả, 
nhưng hiển giả chỉ nhận lời khi được Thế Tôn ban cho 8 
điều. Hiển giả A-nan nói với con như vầy : 


* 


* 


* 


* 


Nhưng 


k 
kỹ 
ki 
ky 


Nếu Thế Tôn (sẽ) bhông ban cho tôi chiếc y mà người ta 
đã cúng đường cho Thế Tôn. 

Nếu Thế Tôn (sẽ) không ban cho tôi các thức ăn mà 
Ngài đã khất thực được. 

Nếu Thế Tôn (sẽ) không cho phép tôi cùng ở trong 
Hương phòng của Ngài. 

Nếu Thế Tôn (sẽ) không cho tôi đi theo Ngài đến những 
nơi rnà Ngài được mời. 


Nếu Thế Tôn (sẽ) đi uới tôi đến nơi mà tôi được mời. 
Nếu tôi (sẽ) được phép giới thiệu các hội chúng (từ các 
vùng xa xôi hay từ nước ngoài) đến yết kiến Thế Tôn. 
Nếu tôi (sẽ) được phép đến gặp Ngài để hỏi, mỗi khi có 
điểu gì người ta nói mà tôi chưa hiểu. 

Nếu bất cứ khi nào Thế Tôn thuyết pháp mà tôi phải 
vắng mặt, thì Ngài (sẽ) thuyết pháp lợi cho tôi nghe, 
ngay lúc tôi trở về... 

Nếu được như vậy thì tôi sẽ hầu hạ Thế Tôn. 


Sau khi Mục-kiển-liên dứt lời, Phật ban cho A-nan tám đặc 
ân nói trên (bốn điều “không” và bốn điều “có”). 


Kể từ hôm đó cho đến 
suốt 25 năm làm thị 
giả cho Phật, A-nan 
đã hoàn thành nhiệm 
vụ một cách xuất sắc. 
Rất khó giải thích 
hai chữ “thị giả của 
Phật”. Thật vậy, ¿ôn 
giả  A-nan đã làm 
công uiệc của “nột 
người hậu” uà công 
Uiệc của người phụ tá. 
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® Trong công uiệc của một người hầu cận Phút, mỗi buổi 
sáng, À-nan phải đem nước rửa mặt, dụng cụ đánh răng, 
trải toạ cụ sẵn trước khi Phật dùng bữa điểm tâm. 

Sau khi đi khất thực xong, À-nan phải nhanh chân về tỉnh 
xá sửa soạn nước cho Phật rửa chân. 

Khi thọ thực, A-nan sẽ ăn 
sau Phật, và còn có nhiệm 
vụ xem các vật thực còn lại 
trong bình bát của Phật, 
đem tặng cho dân nghèo 
hoặc các tỷ kheo kém đức. 
A-nan còn lo việc quét dọn 
tỉnh thất, giặt giũ y phục, 
lau rửa bình bát của Phật. 
Những lúc Thế Tôn mỏi 
mệt, A-nan kiêm luôn việc 
xoa bóp. 





® Trên cương 0ị phụ tá của một giáo chủ, A-nan là người 
truyền đạt những lời đạy của Phật đến người nhận lãnh, bất 
kể giờ giấc nào. A-nan còn thay mặt Phật đi gặp đại diện 
hoặc lãnh đạo các giáo phái. 

Với tấm lòng kính trọng và yêu quý Phật vô biên, A-nan 
định hy sinh tánh mạng mình để cứu Phật khi một eon voi 
hung dữ đang điên cuồng lao về phía Phật với tốc độ kinh 
hồn. Nhưng Phật đã dùng thần thông đẩy A-nan lên không 
gian và tự mình chế ngự voi đữ. 

Tuy không cân phải cứu 
Phật, nhưng hành động hy 
sinh của A-nan đã làm cho 
người đời thán phục. 


Phật đã nói về A-nan như 
sau : “Á-nơn là người đệ tử 
phục uụ Như Lai rất đắc 
lực. Khi Như Lai cần điều gì 
thì A-nan làm ngay, không 
để Như Lươi phải đợi chờ" 
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III. Một trí nhớ độc nhât vô nhị 


Tôn giả A-nan có cái duyên may là suốt 43 năm theo Phật, 
ngài luôn luôn được kể cận bên Phật. Nhờ vậy nên đã nghe 
nhiều, hiểu nhiều, và nhớ nhiều hơn các bạn đồng tu. 
Khối óc của tôn giả được ví như một cái máy ghỉ âm 
cực kỳ tốt : một khi tôn giả nghe xong, là máy đã thu 
rồi ! Lúc nào cần nghe lại, cứ “vặn máy” là các lời giảng của 
Phật được phát lại ngay ! 


Tôn << 
giả nhớ x ` được 82 000 bài 
được bao nhiêu j_ -.„. \ị do Phật giảng và 2 000 
bài kinh. ( 2 `. bài do các sư-huynh £ 





Các quyển kinh Phật mà ngày nay ta đọc đều là những lời thuật lại các 
lời giáng của Phật. Việc thuật lại do tôn giả A-nan đảm trách. Vì thế các bài 
kinh thường khởi đầu bằng bốn chữ : “Như vầy tôi nghe", rải (iếp theo đó 
là những lời kế lại của ông A-nan, 

Ngày xưa, Phật không viết sách để lưu các bài giảng, cho nên, nếu thuở 
ấy không sản sinh ra một người có trí nhớ siêu việt như ông A-nan, một 
người đa văn đệ nhất thì không biết ngày nay chúng ta có kinh Phật 
không 7? 

Cái trí nhớ quý bấu của ông A-nan còn giúp ông thành công trong việc 
điều hành Giáo hội. Trước nhiều ngàn tỷ kheo và Phát tử, mỗi khi 6ng tiếp 
xúc với ai một lần, là ông nhớ luân người ấy với các tánh tình, vóc dáng của 
họ. Vì vậy khi gập lại họ, ông đễ dàng thu phục họ và đưa họ vào con đường 
chánh pháp. 


Tóm lại, nấu Phát pháp là một kho tàng uô giá thì tôn 
giả A-nan là người bảo uệ kho tàng ấy. 
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IV. Đau đầu vì phụ nữ 


Việc Đại đức A-nan giúp bà Gotami được xuất gia đã khiến 
phái nữ dành cho nhiều cảm tình, Rồi nhờ có tướng mạo 
đẹp đẽ, tánh tình dễ mến, tôn giả đã “bị” nhiều thiếu nữ 
đem lòng luyến ái : cả những cô gái chưa quy y lẫn các tỷ- 
kheo-ni., 


1. Cô Prakiti yêu Đại đức A-nan 


Một hôm sau khi đi khất thực xong, trên đường về, Đại đức 
A-nan khát nước, bèn ghé vào một cái giếng tại một xóm 
nghèo. Bấy giờ cô Prakiti đang kéo nước lên. Đây là một cô 
gái tuy thuộc giai cấp Chiên-đà-la nhưng lại có nhan sắc. 
Thấy Đại đức xin nước, cô ngần ngừ, không đám trao, vì sợ 
làm ô uế những người thuộc dòng dõi cao sang. Đại đức nói : 
— Người xuất gia không hề phân biệt giai cấp. 

Cô gái trao nước và kịp nhận ra các nét đẹp trai cùng những 
lời nói dễ thương của người khách trẻ tuổi. 


Thế là ngay từ giây phút ấy, lòng cô lưu luyến theo từng 
bước chân của người tu sĩ đang đi xa dần. Những ngày tiếp 
theo, cô và mẹ cô mời Đại đức về nhà thọ trai. Được vài lần, 
Đại đức thấy lo lắng trước các “cử chỉ rất lạ” của thiếu nữ. 
Từ đó Đại đức không tới nhà nữa. 

Cô gái tương tư, nằm dài, bỏ cả ăn uống. Bị mẹ cật vấn, cô 
thú nhận rằng mình yêu ông A-nan. Bà mẹ hoảng hốt, giải 
thích rằng mối tình ngang trái này cần phải được chấm đứt 
ngay. Nhưng cô đem cái chết ra đe doa ; vì vậy một sáng 
kia, bà đón đường, mời Đại đức vào nhà, vì “có việc cân kíp”. 
Đại đức thấy mình cũng cần uờo đó một lần chót để khuyên 
giải. Nhưng Đại đức bị bà này cho uống một “thứ nước lạ” 
nhằm mục đích sẽ làm cho Đại đức đáp lại mối tình của con 
bà. Tuy vậy, Đại đức vẫn còn đủ sáng suốt nhận ra sự việc, 
bèn ngôi xuống, dùng khí công đuổi chất độc ra khỏi cơ thể... 
Trong khi đó, tại Kỳ Viên, Phật thấy vắng A-nan, bèn hỏi. 
Các tỷ kheo đáp rằng “không thấy A-nan ở đâu cả”. Một tỷ 
kheo nói rằng những ngày gần đây Đại đức thường đi khất 
thực trong xóm nghèo. Phật bảo tỷ kheo này đi tìm A-nan. 
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Một lát sau, vị tỷ kheo sứ giả, Đại đức A-nan và hai người 
phụ nữ cùng vào gặp Phật. Đại đức A-nan thuật lại đầu đuôi 
câu chuyện. Phật hỏi cô gái : 

— Con thương thầy A-nan lắm, phải không ? 

— Thưa vầng, bạch Thế Tôn. Con muốn làm vợ A-nan. 

— Thầy A-nan là tu sĩ. Nếu 
con muốn làm uợ thầy, con 
phải xuất gia trong một năm 
uà ft: học cho tỉnh tấn. Tới 
chừng đó, nếu con còn muốn 
làm vợ thầy thì con sẽ được 
toại nguyện. 

Hai mẹ con cô gái mừng rỡ, 
thấy sự việc diễn tiến tốt 
đẹp hơn cả nỗi mong chờ 
của mình, liền đồng ý ngay. 
Từ đó, tại tỉnh xá của tỷ- 
kheo-ni, Prakiti cố gắng tỉnh 
tấn trên đường tu học. 








Ấn TP 
thật quá dê 






= 





Ta đã 
mẽ muội uà 
sai lãm. 









Nhưng sau nửa năm, cô gái giác ngộ, nhận thấy rằng trước 
đây mình đã sai lắm, nên đâm ra hối hận. Một sáng kia, 
tỷ-kheo-ni này đến quỷ trước chân Phật, khóc và sám hối, 
nguyện suốt đời sống trong Giáo hội. 
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2. Một tỷ-kheo-ni yêu A-nan 

Một tỷ-kheo-ni đem lòng say đắm Đại đức nhưng cô khó đến 
gặp Đại đức. Một hôm cô giả vờ bị bệnh rổi nhờ người đến 
nói với Đại đức : 

— Thưa tôn giả, một tỷý-kheo-ni nhờ con đến báo với Đại đức 
rằng cô đang đau nặng, sợ khó qua. Cô ấy mong được gặp 
tôn giả một lần cuối. 

Sáng sớm hôm sau, trên đường 
đi khất thực, A-nan tạt ngang, 
thăm người bệnh. Nào ngờ cô 
gái y phục không chỉnh tế ; cô 
nhìn A-nan với đôi mắt tình 
tứ. Đại đức thấy vậy, bước thụt 
lùi. Cô gái hiểu rõ cái tình ý 
mà À-nan “dành cho mình”, thì 
hổ thẹn và hối hận. Cô ngồi 
dậy, chỉnh trang lại y phục, 
trải toạ cụ mời Đại đức ngồi. 
Đại đức A-nan giảng điều hơn lẽ thiệt và cuối cùng tỷ-kheo- 
ni này tỉnh ngộ, không mơ tới chuyện yêu đương nữa. 








3. “Nhức đầu” vì hai tỷ-kheo-ni 


Sau ngày Phật nhập diệt, 
A-nan trên 60 tuổi, thế mà 
vẫn bị hai tý-kheo-ni tên là 
Thullananda và Thullatissa 
quyến luyến mãi. Khi thấy 
trưởng lão Đại Ca-diếp rẩy 
A-nan, hai cô này lên tiếng 
bình vực tôn giả A-nan 
bằng cách nói những lời vô 
lễ với Đại Ca-diếp”. À. \ 

Tuy vị Tố đầu tiên của Phật giáo không b dụng kỷ luật với 
hai tỷ-kheo-ni, nhưng hai người ấy đã lặng lẽ hoàn tục vì 
thấy “A-nan không chú ý đến mình”. 











* Xem bài Đại Ca-diếp. 
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4. A-nan và các cung nữ 


Một hôm các nữ nhân của vua Ba-tư-nặc suy nghĩ như sau : 
“Chúng ta như đang bị nhốt trong một cái hộp, không hề 
được đặt chân đến tỉnh xá ! Bọn ta phải yêu cầu Hoàng 
thương cử một tỷ bhea đến đây thuyết pháp". 

Vua chấp nhận lời yêu cầu này, hỏi “nên mời ai”. Các nữ 
nhân mong muốn tôn giả À-nan vào giảng đạo. 

Được một thời gian, ngày nọ vua bị mất một viên ngọc quý, 
liền ra lệnh khám xét tất cả mọi người trong nội cung. Các 
nữ nhân bị tra hỏi, bị quấy rầy. 

Trưa hôm đó, tôn giả vào cung, thấy đám đệ tử của mình 
mặt mày sâu khổ, bèn hỏi : 

— Hôm nay có chuyện gì vậy ? 

— Thưa thầy, đại vương bị mất một viên ngọc và chúng con 
đang bị tra xét. 

Sau khi an ủi họ, tôn giả vào gặp vua. 
— Tâu đại vương, phải chăng ngài 
mất một viên ngọc ? 

— Quả nhân đã cho lục soát nhiều 
nơi, nhiều người, mà vẫn chưa có kết 
quả. 

— Tâu đại vương, không cần phải 
làm phiển nhiều người mà vẫn có 
cách. 

— Cách nào ? 

— Đại vương có thể cho tập họp tất cả những kẻ đáng nghỉ 
ngờ, trao cho mỗi người một bó rơm và nói : “Sáng mới, hãy 
đặt bó rơm uào chỗ này...” Làm như thế, tên tội phạm sẽ kín 
đáo đặt uiên ngọc uào bỏ rơm... 

Nói xong, tôn giả ra về. Vua làm theo lời dặn của A-nan, 
nhưng 3 ngày sau vẫn chưa có kết quả. Bấy giờ tôn giả đến 
thăm vua, hỏi : 

— Tâu đại vương, đại vương đã thu được ngọc chưa l 

— Thưa tôn giả, chưa. 

— Tâu đại vương, hãy đặt một ghè nước tại một góc kín đáo 
trong sân. Treo màn bốn bên ghè và ra lệnh cho những người 
từng lui tới trong nội cung phải vào đó rửa tay rồi mới ra về. 
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Hết thảy mọi người sống trong nội cung và những người 
thường lui tới nơi này cũng được lệnh tập trung. Trong lúc 
mọi người đang nôn nóng chờ tới lượt mình “đi rửa tay" thì 
tên trộm lo lắng, nghĩ thẩm : lisL bề» ẤQú¿“ Ạ 
O S7 
Sự uiệc đà \X\š\ Ệ ——zŸ 
đến hỗi nguu hiểm. N 
Một khi tôn giả A-nan 
không chịu bỗ cuộc 
thì ta phải trả lại 
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Thế rồi anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh ; khi tới phiên, anh ta đi 
vào trong phòng, bỏ viên ngọc vào ghè nước. Lúc mọi 
người rửa tay xong, vua cho lật úp ghè nước : viên ngọc 
kia rồi. 
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5. A-nan được tặng vải 


Ngày nọ khi tôn giả A-nan đang thuyết pháp trong nội cung 
của vua Ba-tư-nặc thì có người mang tới 1000 tấm y. Vua sai 
đem cất 500 tấm còn 500 tấm đem tặng cung nữ. Hôm sau, 
các cung nữ đem đâng hết cho tôn giả. Vua lấy làm lạ, hỏi : 
— Ta có ban nhiều y mới, sao các ngươi không đắp ? 

— Tâu đại vương, chúng con đã cúng dường cho tôn giả A-nan. 
— Tôn giả nhận cả 500 tấm ? 

— Tâu vâng. 

Nhà vua tức giận, đến tỉnh xá, vào 
phông riêng của tôn giả, đảnh lễ rồi 
ngồi xuống, nói : 

— Các cung nữ có nghe pháp không ? 
— Thưa đại vương, có. 

— Thế nào ? Họ có cúng dường các 
thượng y và hạ y không ? 

— Thưa, họ cúng ð00 tấm y rất quý ! 

— Và tôn giả nhận cả ? 

— Thưa vâng. 

— Thưa tôn giả, đường như Thế Tôn không cho phép người 
xuất gia nhận nhiều vải đến thế ? 

— Thưa, Thế Tôn cho phép mỗi tỷ kheo sử dụng 3 y, nhưng 
hông hè ngăn cấm các tỷ kheo nhận lấy những gì được cúng 
đường. Do vậy bẩn tăng đã nhận 500 tấm y đó để tặng lại 
cho các tỷ kheo đang mang y cũ, mòn. 

— Nhưng các tỷ kheo ấy sẽ làm gì với các y cũ ? 

— Với những tấm y cũ, họ làm thượng y. — A-nan đáp. 

— Với thượng y cũ, họ sẽ làm gì ? 

— Họ sẽ làm tấm nệm. 

— Với tấm nệm cũ, họ làm gì ? 

— Làm tấm thảm trái đất. 

— Với tấm thảm trải đất cũ, họ sẽ làm gì ? 

— Làm khăn lau chân. 

— Với khăn lau chân cũ, họ sẽ làm gì ? 

— Họ cắt nhỏ ra, trộn với bùn, đất, để làm vách nhà. 

— Cho đến khăn lau chân hư cũ, cũng còn sử dụng sao ? 

— Vâng, thưa đại vương. Chúng tôi không bao giờ huỷ hoại 
đô vật cúng dường. Tất cả đều được tận đụng. 


Vua đổi giận làm vui, đem 500 tấm y còn lại đến tỉnh xá... 
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6. A-nan thuyết giảng tại cung điện Udena 


Trước kia, thứ phi Magandiya của nước Vamsa xúi người 
xua đuối Phật, nhưng hơn 35 năm sau, sau ngày Phật nhập 
diệt, vua (ldena cho phép trưởng lão A-nan thuyết pháp tại 


cung điện (ldena. ný — TỐ Vu 
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V. Tôn giả A-nan 
trong chuyền đi cuồi cùng của Phật 


Cuối năm ð46 trước Tây lịch, Phật quyết định đi lên miễn 
Bắc. Khới hành từ thành Vương Xá của nước Ma-kiệt-đà, 
Phật vừa đi vừa giảng pháp, lần lượt dừng chân tại 
AmbalaHhika, Nalanda, Pataligưma, Pataliputta, Notigama, 
Nadiha. Lúc đến T}-xá-ly, Ngài đặn các đệ tử an cư mùa mưa 
ở chung quanh thành này, còn mình thì đến Baiua. 

Bấy giờ Phật bị bệnh và biết đã đến ngày nhập diệt, nhưng 
vì chưa nói lời từ biệt với các đệ tử nên Ngài cố nhiếp phục 
cơn đau, duy trì mạng sống thêm một thời gian nữa. Hết 
bệnh, Phật vào Tỳ-xá-ly khất thực. Trên đường về, Phật và 
A-nan ghé điện thờ Capala, nghỉ trưa. Nhân dịp này Phật nói: 
— “Này A-nan, dì đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần thật 
lão luyện, thật chắc chấn, thật bền uững... thì nếu muốn, 
người ấy có thể sống đến một kiếp hay phân hiếp còn lại. 
Này A-nan, Như Lai đã tu được như thế, cho nên nếu muốn, 
Như Lai có thể sống đến một hiếp hay phần biếp còn lại" 

Đó là những lời Phật gợi ý cho A-nan... nhưng vì lúc ấy tôn 
giả quá lo lắng cho sức khoẻ của Phật, đâu óc bối rối nên 
không hiểu được ý nghĩa nằm tiểm ẩn trong câu nói trên. Vì 
vậy mặc dầu Phật nhắc lại câu “nếu muốn thì có thể sống 
thêm” tới lần thứ ba mà tôn giả vẫn làm thỉnh. 

Thế rồi Phật nói tiếp : 

— Này A-nan, bây giờ hãy đi 
làm các việc của thầy đi ! 

Khi À-nan rời Phật chưa hao lâu 
thì Ác Ma xuất hiện, nói : 

— Bạch Thế Tôn, nay đã đến 
lúc Thế Tôn nhập diệt, vậy thì 
Thế Tôn hãy nhập diệt đi ! 

— Này Ác Ma, ngươi hãy tin rằng : “Như Lai sẽ nhập diệt. 
Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ nhập diệt”. 








Thần túc : Quyền năng siêu nhiên, đi như bay, không bị trở ngại bởi 
bất cứ việc gì. Đây là 6 pháp thần thông mà sách Phật có nói tới. 
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Về phần A-nan, sau khi lo xong các công việc của mình, tôn 
giả quay trở lại với Phật, Phật nói ; 

— Này A-nan, hôm nay, tại đây, tại điện thờ Capala này, 
Như Lai đã tuyên bố từ bỏ thọ hành. Sau 3 tháng nữa, Như 
Lai sẽ nhập Niết bàn. 

A-nan cầu xin Phật sống thêm, nhưng Phật từ chối : 

— Này A-nan, đã trễ rồi ! Ban nãy Như Lai đã gợi ý đến 3 
lần mà thầy không nhận thấy, lúc đó nếu thầy nói lên lời 
thỉnh cầu 3 lần thì có thể Như Lai sẽ nhận lời rồi. Nay, Như 
Lai đã nói một cách dứt khoát rằng : “hư Lai sẽ nhập diệt 
sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay” thì có lý đâu Như Lai lại 
phản lại lời hứa của mình ? 

Sau đó Phật và các đệ tử tiếp tục đi tới Rừng Đại Lâm, 
Bhanduaguma, Hatthigam, Ambagưma, JJambugama, Bhoga- 
nagara, và Paua. Chính tại Pava, sau khi ăn món nấm độc 
của người thợ rèn Cunda, Phật bị đau bụng, nên việc đi về 
hướng Bắc rất chậm. Cuối cùng phái đoàn cũng đến sông 
Kabuttha, sông Hirannauafi, và rừng cây sa la ở usinara. 
Bấy giờ Phật rất mệt, sai A-nan trải chỗ nằm giữa hai cây 
sa la song thọ, đầu quay về hướng Bắc. 


Đâm đó Phật nhập diệt. 





Nhập điệt : Lìa bỏ thân xác phàm. 
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VI. Sau ngày Phật nhập diệt 


Sau khi lễ trà tỳ của 
Phật chấm dứt, trưởng 
lão Đại Ca-diếp trở về 
Vương Xá của nước 
Ma-kliệt-đà, họp các tỷ 
kheo lại, đề nghị mở 
một cuộc tổng duyệt 
các hình, luật của giáo 
hội. Các tỷ kheo hoan 
nghênh ý kiến này và 
thỉnh cầu trưởng lão 
đứng ra chủ trì cuộc 
bết tập hình điển. 
Cùng với các lời yêu 





cầu này còn có nguyện vọng : “Trong cuộc kết tập, làm sao 
cũng phải có tôn giả A-nan, người nhớ hết mọi lời Phật dạy”. 
Nhưng, lúc đó A-nan chưa đắc quả A-la-hán. Thế là tôn giả 
tủi hổ, quyết tâm tỉnh tấn. 





Đêm trước naày đại hội khai mạc, tôn giả tham thiên mãi. 
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1. Trong một buổi họp, tôn giả A-nan nhắc rằng : Trước lúc 
nhập Niết bàn, Thế Tôn có dặn “Này A-nan, sưu bhí Ta 
nhập điệt, nếu chúng Từng muốn, thì có thể huỷ bỏ những 
học giới nhỏ nhặt” Vừa nghe vậy, trưởng lão Đại Ca-diếp 
liên hỏi : 

— Hiển giả A-nan, lúc đó hiển giả có hỏi Thế Tôn rằng 
“những học giới nhỏ nhạt” là học giới nào không ? 

— Thưa tôn giả, bẩn tăng không có hỏi. — A-nan trả lời. 
Thế là một cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra ngay tức khắc. 
Cuối cùng đại hội đưa ra quyết định : 

— “Hội đồng Tăng chúng quyết định duy trì tất cả 
mọi giới luật, không bỏ bất cứ một điều nào cả”.* 

Tiếp đó là việc tôn giả A-nan làm lễ sám hối về lỗi lầm 
“quên hỏi” của mình. 

2. Cũng trong kỳ đại hội này, tôn giả À-nan còn bị chất vấn 
thêm vài việc. 

— Trong các lần vá áo cho Phật, tôn giả có đặt chân lên do. 
— Trong chuyến đi với Phật từ Vương Xá về Kusinara, tôn 
giả không thỉnh Phật sống thêm. 

Tôn giả A-nan từ tốn giải thích : 

* Trong lúc vá áo cho Thế Tôn, sở đĩ bẩn tăng phải đứng 
lên áo là để vá cho tiện, cho đẹp ; bẩn tăng không hề có một 
chút bất kính với Thế Tôn. Nay được chư hiển giả nhắc 
nhở, bần tăng xin sám hối. 

* Lúc Thế Tôn bị bệnh ở 

Tỳy-xá-ly, chính Ác Ma đã 
làm cho bần tăng bối rối, 
nên đã không thấy sự gợi 
ý của Thế Tôn. Nay bắn 
tăng xin sám hối. 
Sau khi tôn giả A-nan dứt 
lời, các Thánh tăng có mặt 
hôm ấy nhận rõ sự thành 
thật của A-nan nên đã tha 
thứ lỗi lầm của Ngài. 





* Việc làm này cốt để cho giới cư sĩ thấy rằng sau ngày Phật nhập diệt, 
Giáo hội không hề bị lông lão. 








Hai mươi năm sau, trưởng lão A-nan 80 tuổi, được trưởng 
lão Đại Ca-diếp truyền y bát. Từ đó Ngài đứng ra dìu dắt 
giáo hội. 











Bốn mươi năm nữa lại trôi qua. Ở tuổi đời 120, một hõm 
trưởng lão quyết định tìm nơi để nhập Niết bàn. 












Hai nước 
Ma-kiệt-đà uà Tù-xá-lụ 
đang hiểm khích, nếu ta 
nhập diệt tại nước nàu, 
thì nước kia 
giận hờit. 














nể ¬- = 
Thế xế một hôm tôn giả ngôi thuyển ra giữa sông Hằng để 
nhập diệt. Dân chúng hai nước hay tin ấy, kéo nhau ra đẩy 
hai bờ sông, cầu khẩn trưởng lão trở về nước mình. 


Ta ra 
giữa sông nhập 
diệt, là muốn cho hai 
nước đẹp bỏ 
oán thù. 
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tôn giả bay thẳng lên không gian, dùng lửa tam 
muội tự thiêu xác thân mình rồi để cho xá lợi rơi dạt vào 
hai bờ sông. 








'XY.` 
m uê thờ. 

Hai nước cùng thờ một người mình kính uêu nên cảm 

thông nhau nà thân thương nhau. 








—— -+2 








† Lửa tam muội : Chữ samadhi trong tiếng 8anscrit được dịch âm là 
tam ma đề, hoặc tưn muội, Tam muội là phép “giữ lòng an định, không 
để cho tâm bị tán loạn”. Phép này giúp cho tâm được sáng suốt và có 
sức mạnh. Lửa tam muột là loại lửa sinh ra từ bên trong cơ thể của mình. 
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I. Thi tài diễn giảng với anh cả 





“f4 7=. — — | “ 
Ca-chiên-diên tên là Na-la-đà, con thứ nhì của quốc sư 
nước Avanti. Vì ông rất nổi tiếng nên được người dân tôn 
kính : họ không gọi ông bằng tên mà bằng họ : Ông Ca- 
chiên- diễn 








Người anh của Ca-chiên-diên là Ca Ca, rất thông minh, đã 
di du học tại nhiều quốc gia, thông hiểu nhiều học thuật. 
Khi trở vẻ quê nhà, Ca Ca lập một giảng đài để diễn giảng 
kinh Vẹ-đả. 
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tà ,NNE, ðI lệ 
- 4 dỰT, N ; M 
Ca-chiên-diên cũng lập một giảng đài đối diện với giảng 
đài của Ca Ca. Người thanh niên tự học này rất hùng biện 
và rất thông minh. 





Sau buổi diễn thuyết, Ca Ca đến nói với cha. 













Thưa cha, 
con đang diễn thuyết 
thì em con cũng đăng đàn, 
kéo hết các thính 


giả —.- 
J _ “8 


Thưa cha, 
anh con đi học ở nước 
ngoài, con tự học nên con 

không biết kiến thức của con 
tới đâu. Con làm như vậy là 
để thử nghiệm, chớ đâu 
có ý làm nhục 
anh con. 












X=>-z 


MT. Tốt 24 
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Vị quốc sư bối rối. Cuối cùng ông bàn với vợ, gởi Ca- 


chiên-diên đi xa. 
.—-. Con 
//Ếnchen-den “ự S \ Lá | đc ` 


















( con sẽ đến học với \__ cha. 
cậu con. Đất này 
dành cho anh 





h L\ll JA|4 \ \ \ \ j Ầ 
x `21... —— 








Đạo sĩ A-tư-đà là anh ruột của mẹ ông Ca-chiên-diên. Khi 
được đến thọ giáo với cậu mình, Ca-chiên-diên tiến bộ rất 
nhanh. Chẳng bao lâu đã có thần thông. Bấy giờ quốc sư 
sai người đến rước con. 


Các =¬ 
ngươi về đi ! Ta vi li Ai 
muốn sống riêng FS Ẩ. 

À. trong thế giới và ý 
WÈ. của ta. ⁄ ⁄ 
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Ca-chiên-diên, 
tới nay ta không còn 
gì để dạy con. Nhưng I 
con cần qhỉ nhớ điều này : 
Khi Phật xuất thế, con 
phải đến thọ giáo với 
Phật. Hãy chờ 





ấy Ca-chiên-diên đã có nhiều danh vọng, quên mất lời thầy. 
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II. Bài kệ trên tâm bia đá 





Tại Ba-la-nai, người ta đào % ụ một tấm bia đá có khắc 
một thứ END rất lạ. 


z2 Húy‹ các @& 
( khanh, làm sao ` .— 


hiểu Ap bệ cân 
văn nà 


















Ca-chiền-diên nghe rõ tin 
nảy, nhớ lại rằng trước đây 
thây mình nói rằng mình 
đã học xong mọi thứ chữ. 


zTâu đại vương 
Z ta treo bảng thông 
| báo cho dân chúng biết : 
“Sẽ km tố cho người 
nào đọc 2 / 
_——— 


( Hay lắm ! _ ^^ đọc được. Phải Ệ 
xỉ to đi gỡ bảng 
+ ` ` }“¿ Ỷ thôi. 
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Chàng khệ nệ mang tấm bia vào giữa triều đình. 


Thưa đại _ 
vương, đây là 
văn tự của Phạm |__ 
Thiên. Nội dung /—ˆ 
như sau : 










21 
+3;9.++ 2ấL.UC NgUệ 
Yc. 2©, +, +;!y ĐI 
x60 Pớc 0m du. Lá) 









7 
=. -«* JM// Í 


Ai là vua trong các vị vua ? 
Ai là thánh trong các thánh ? 
Thế nào là người nạu ? 
Thế nào là bậc trí ? 
Làm sao lìa cấu uế ? 
Làm sao đạt được Niết Bàn ? 
Ai bị chìm trona biển sanh tử ? 
“Ai dao chơi trona cối giải thoát 7 


IIÙ 

Tôn giả ị đợ xin \ 

hãy trả lời tông | 
Kế: Ỉ z7 hiện giờ tôi không 

| 2= đủ sức. Xin hẹn 

trong 7 ngày. đl 

~*: %+ $Ÿ+ tự" › 

Ấ1 '-91 đự de Ðy 

%“ s< né 2, °. 


cà xx#, Uy .ˆ v 
®x. trượt -¬r+ + 
3€ + vb Œo, 


ch,  XếU, 
2 ¬ ae. 
t tức qran 
.__. ai 
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Ca-chiên-diên trở về tỉnh 
thất, miệt mài nghiên cứu, 
nhưng... 

- Sáu 
ngâu đã trôi 
qua rỗi ! 
















Tuy đã nghĩ thầm như thế, 
nhưng Ca-chiên-diên vẫn đi 
thỉnh giáo các ngoại đạo. 





Có lẽ 
chỉ có Đức Phật 
mới giải đáp 


Nhưng những lời giải thích 
của họ không làm cho tôn 
giả hài lòng. 


hông ốn 
chút nào. 
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Đến 
` hỏi Phật tr 2 
Ông ấu còn trẻ 
ï quá, làm sao 
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Phật đón tiếp 
Ca-chiên-điên 
rất niềm nở. 
Chủ nhà trả lời 
mọi câu hỏi 
khắc trong tấm 
bia dá cho 
khách nghe. 





Vua trong các vị vua là vua của cõi trời thứ 6. 
Thánh trong các thánh là Đúc Phật. Đại Giác. 
Bị vô minh nhiễm ô, gọi là naười nạu. 

AI diệt hết. phiền não là bậc trí, 

Tu học, trừ tham, sân, sỉ túc là la cấu uế. 
Hoàn thành giới, định, huệ tức là chứng Niết Bàn. 

Naười chấp trước nơi naã pháp thì bị chìm trona biển sanh tử. 
Người chứng được pháp tánh duyên khởi thì dạo chơi trong 
cõi qiải thoát. 





Tại hoàng cung, Ca-chiên- 
diên đọc lại những lời giải 
thích bài kệ cho mọi người 
nghe, rồi nói : 


Sau ngày quy y, Ca-chiên- 
điên phát nguyện sẽ cảm 







hoá những người bạn ngoại 
đạo của mình. 








Tâu đại vương, 
đó là những lời giải 
/ thích của Phật chở không 
phải của tôi. Sáng mai 
tôi sẽ quy y với 


Giới, định, huệ là 3 môn học cơ bản 
của đao Phật. Có giữ giới thì tâm mới 
định, nghĩa là tâm sẽ không bị các 
vọng niệm làm xáo động. Khi tâm đá 
định thì rí ¿uệ mới chiếu sáng, giúp 
cho người tu hành thấu đạt sự lý. 
Pháp tánh duyên khởi : Bản tánh 
của các vật chất là do nhân duyên tạo 
ra. Chiếc lá "uổn không có “, nhưng nó 
có, khi có cúc nhận duyên sau đây hội 
t„ iạt : nước, ánh nắng, đất, hạt giống, 
người làm vườn... Như vậy chiếc lä là 
điểm hội tụ của những cái không phải 
lờ tá. Ai hiểu được cái lý-không này thì 
lòng họ sẽ "không còn chấp, không 
còn giữ chặt” mọi vật nữa : Người ẩy 
sẽ dạo chơi trong côi giải thoát. 
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Phương pháp giáo hoá của Ca-chiên-diên và của Phú-|âu- 
na có chỗ khác nhau. Phú-lâu-na thuuết pháp cho nhiều 
người cùng nghe. 





WWA N48), 


. L 
N PS 








Còn Ca-chiên-diên thuuết pháp cho từng người. Người 
thính giả độc nhất ấy chỉ cần nghe Ca-chiên-diên nói vấn 
tất vài câu là có ấn tượng đẹp và tin nơi lời tôn giả ngay. 
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III. Mong muôn các giai cầp trong xã hội 
được bình đằng với nhau. 


Một hôm 
Ca-chiên-diên 
đến nước 
Mathura ở phía 
Tây của An-Độ. 
Tại đây tôn giả 
quan sát cách 
sinh hoạt, 
phong tục 

tập quản của 
dân chúng... 








...rồi sau đó mới vào yết kiến quốc vương. Vua trách. 


Tôn giả 
thuộc dòng dõi đại vương, tôi 
Bà-la-môön, còn sa môn không thấy khó chịu 
Gotama là dòng dõi Sát-đế-ly. về điều này. Trái lại tôi 
Vậy tại sao tôn giả lại coi đây là một 
chịu làm đệ tử vinh dự. 
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“” lạ thật Tâu 
Từ bỏ dòng dõi đại vương, trước 
thanh tịnh được sanh ra đây tôi cũng nghĩ 
từ miệng Phạm Thiên để làm | ` như vậy. 


đệ tử một người Sát-đế-ly ! / Nhưng... 
Thật không sao đến. 3 
hiểu nối. / 

¬a“ ƒ “” 


`$< 


































/Ẳ 





nh 
gặp sa môn Gotama, X 


tôi mới biết mình đã lầm. 
Phân biệt giai cấp là không 
công bằng, bởi vì trong giai cấp 
Bà-la-môn cũng có người làm điều 
quấy. Mộ! người gọi là cao quý hay hạ tiện 
không phải do dòng họ hoặc do giai cấp. 
Những người tu hành, làm các điều 
thiện hoặc đã chứng quả... đều 
đáng được tôn kính, bất kể 


họ thuộc giai cấp hoặc 
dòng họ SN, 
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_( Những lời nói của 
Dị sa môn nâu thoạt tiên 
nghe rất chói tai, song 
sat! khi suu nghĩ kù, lại 
thấu rất hau. 







Rõ ràng ta đã phạm 
lỗi rỗi ! Nhà tù của ta chỉ 
nhốt toần người của giai cấp 
Thủ- dà-la uà Chiên- đà- la. 

Côn người Bà-la-món phạm 
pháp thi Ichông bị tội. 





b 











Biết 

tâm tư 
nhà vua 
' đang 
lÊ chuyển biến, 
















ÉP — Đại TH 
“cần cai trị theo chánh 
pháp. Đức Phật là bậc tönÀ, 
. quý của loải người. Chúng j 
\ ta quy y với Ngài để tự 
` tìm sự giải 
` thoát. 
¬ 






Tôn giả 
Wi có lý. 








Xơa 





Thế rồi nhà vua ra lệnh đại 
xá tủ nhân, sửa lại cách 
cai trị không còn phân 
biệt giai cấp nữa. 
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IV. Luận về tư cách của bậc trưởng thượng 





Vì chủ trương các chủng tộc cần được bình đẳng nên Ca- 
chiên-diên thường bị người Bà-la-mmôn chống đối. 


_n , 722 
ý ¿ ` 
Ể \ 







Đ- %—-- 
Không 
triệt hạ được 
con người đó, chúng ta 
không thể cất đầu 
lên được. 

















® Một hôm, Ca-chiên-diên đang. thọ thực trong trai đường 
thì một người Bà-la-môn lớn tuổi đến CỨNG bên coàh tôn 
giả, im lặng. __ 







Chúng nó sẽ 
đứng dậu chào 
hỏi ta chăng 2 
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Nhưng Ca-chiên-diên vẫn thản nhiên. Người Bà-la- món nổi 
giận, nói lớn tiếng : d -- ca 


"Tại sao 
các người không 


đứng dậy chào bậc 
trưởng thượng ? 































Vì sao 
ông lại to tiếng ? 
Chúng tôi có phép cung 
kính của chúng tôi. Nhưng 
ở đây không có ai là bậc 
trưởng thượng 
cả. 
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Người Bà-la-môn lấy gậy chỉ vào mái tóc của mình, quát : 


Ông 
khõng đáng 
nhận được sự cung 
kính của chúng 
tôi. 












Già cả 
như ta không 
phải là bậc trưởng 
thượng sao ? 










ngươi khi người và lời nói của ông 
quá vậy 2 cho thấy ông không đáng 

được kính trọng. Hãy nhìn đây ! 
Các tỷ kheo trẻ này đã thoát khỏi 
®?\ sự trói buộc của ái dục và không 
ˆ À còn sân hận. Đầy mới là những 

người đáng được 

cung kính. 





Ông lão Bà-la-môn không nói gì nữa, lắng mài bỏ đ ái. 
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® Một người Bà-la-môn khác, nổi tiếng là giỏi biện luận, 
nghe được câu chuyện trên, hẳm hẳm đến Ba-la-nai. Vừa 
chạm mặt, ông ta nói oang oang. Lj 

li 
















Ông đã 
nhìn thấy cái 
áo nảy mà Ì 














Này 
Ca-chiẽn-diên, 
tôi nghe nói ông đã 
bỏ gốc Bà-la-môn, cải 
giáo làm sa môn. 
Phải không ? 


Phản bội tín TẾ 
ngưỡng của mình, SỞ En ngưỡng tả F 
lỗi năng ha chấp, đi theo đạo lý 
sử XÃ y Ñ quang minh, thì không 
© có lỗi gì cả. 
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Được lắm. 

Nhưng tôi còn nghe 

đồn rằng ông hay rủ rê người 
Bà-la-môn theo Phật. Thật 
là quá đáng | 


“Người 
đã đi qua, phải 
chỉ dẫn cho các bạn 
đồng tu”. Đó là lời 
Phật dạy. 


Quả thật 
bỏ Bà-la-môn, ông từ khi quy y Phật, 
không còn cung kính tôi không phụng sự các 
các Bả-la-môn lớn tuổi. trưởng lão Bà-la-môn nữa. 
Dù là tỷ kheo, ông Nhưng ông chớ đem tuổi 
cũng chớ nên vô tác ra đây làm gì ? Lẻ và 
lễ như vậy ! pháp không thể lẫn 
: : lộn được. 


Về sau, ông lão 'HẾy nhờ Ca-chiên-diên giới tiệu ¡ để ông 
được làm đệ tử của Phật. 
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V. Giải đáp 
các nguyên nhân của việc tranh cãi 


Hôm đó Ca-chiên-diên đang đi khất thực thì bị một đạo sĩ 
Bà-la-môn đi ngược chiều, chận lại, nói : 


Tôi G2 
có một vấn đẻ đang nghe. 
\ muốn thỉnh giáo À, 


thấy trên thế tỷ kheo tranh 
gian này, Sát-đế-ly tranh cãi nhau thì vì 
với Sát-đế-ly ; Bà-Ìa-môn 
tranh với Bà-la-môn. 
Vì sao vậy ?_ 





Tham dục : Ham muốn vật chất % Ngã là mình, là ta * Kiến là thấy. 
Ngũ biến là thấy có cái ta riêng biệt, khác hẳn với mọi người và vạn vật 
* Pháp là muôn sự, muôn vật * Chấp trước là giữ chặt lấy % Pháp 
chấp là giữ chặt lấy tư tưởng phân biệt rằng có cúi ta khác hẳn uớt mọi 
người, rằng uạn uật là thường-còn-như-thế, rằng các cẳm thụ của mình là 
tháật-rá, là han hết. 
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Đạo sĩ Bả-la-môn nhắm mắt, vỏ đảu, khiến cho dân chúng 
hai bên đường lấy làm lạ. Rồi õng mở mắt, hỏi : 










Tôn giả có lý, 
nhưng thử hỏi trên 
đời này có ai từ bỏ được Y 
tham dục, ngã kiến 
và pháp chấp? x< £ 


Có. z4 3k Tôn giả 
Đức Phật j L2 có thể giới thiệu 
là người không | Ỹ tôi đến gặp Phật 
còn phiển não, tham | ƒ M\ ; \> được không 2 
dục, ngã kiến và 4\—. ụ ^ 
pháp chấp. | NỈ \ 
A\ l ~Z”\ ĩ 





Ít lâu sau đạo sĩ Bà-la-môn nảy trở thành cư sĩ. 
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VI. Giúp cô gái nghèo 


Ngày kia trên đường đi hoằng hoá, Ca-chiên-diên trông 
thấy một cô gái ngồi khóc bên bờ sông. 


Ông 
Vì sao =—„ không thể hiểu 
cô khóc ? _Z \ được nỗi buổn 
mr : này đâu ! 















Tôi là kẻ 
“7 nghèo nhất trên 

thế gian. Tôi không 
muốn sống 








Hãy nói đi ! 
Nếu thấy có thể 
giúp được, là tôi 
giúp ngay ! 









102 Ca-chiên-diên 


Nói xong cô gái toan nhảy xuống sông. Ca-chiên-diên chạy 


tới, ngăn cản. ï 

Làm sao 
an lạc được khi 
mà tôi không có một 
đông xu ! Còn bị 
đảnh, bị chửi 
nữa Ï 

























Trên 
đời này có 
rất nhiều người nghèo, 
chớ nào phải một mình cô. 
Vấn đề là làm sao cho 
tâm hôn được 
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 Câ đang Tôi 


có cái nghẻo. : đang đau khổ 
Nếu cô đem bán “.s 


nó đi thì cô hết 


mà ông cỏn chế 
giêu được sao ? 
Ông mua nó 
hả 2 

























Tôi sẽ mua. 
Nhưng trước hết, cô 
nên hiểu rằng hiện giờ 


người hiện đang 
giàu, là do ở kiếp trước, 
họ đã bế thí và tu phước. 





cô nghèo, là vì kiếp „ Bố thí và tu phước là 
trước cô không BÁN CÁI NGHÈO 
ñ > = ) ` 
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Nhưng Cả cái 
con không có gì ghẻ nước này 


để tu phước. cũng lả của 
chủ nhà. 











bố thí, không nhất 
thiết phải là tiền bạc. 
Trồng người khác bố thí 
mà lòng mình thấy vui, là 
cũng đủ rồi. Cô hãy múc 
nước đổ vào bình 
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Cô nữ tỳ đã hiểu ý nghĩa của việc bố thí. 


Nhờ công đức đó, sau khi mệnh chung, cô được sanh lên 
côi Trời Đạo Lợi. 
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VII. Trải rộng tình yêu ra khắp nơi 





Có lần đi giáo hoá tại một nước xa xôi, tõn giả Ca-chiên- 
diễn cư trú trong rừng tre của một vị trưởng giả. 














Bấy giờ hoàng hậu của nước này qua đời. Vua bỏ ăn uống, 
bỏ cả việc triêu chính, cho ướp xác vợ rồi đặt trong cung. 
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Các đại thản lo ngại, cố gắng tìm cách giải _ quyết ‹ chuyện 
này. : 


TT, nhớ 
ra rồi ! Tôn - 
Ca-chiên-diên 
đang ở ẠP) 


` 













ÀI Hay lắm. 
Ta vào gặp đại 

























_ 


a đi ngay Ì 






đại vương, tôn 
giả Ca-chiên-diên 
đang Ở nước ta 


Vị ấy có thần —t R 
thông... th À Z: 
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Vua lên xe, mang theo nhiều lễ vật. 


Thưa tôn giả, 
quả nhãn mong 
tôn giả dùng thắn thông 
làm cho hoàng hậu 
sống lại. 








Tôn giả Ca-chiên-diên bẻ một nhánh cây đưa cho nhà vua. 


Cành đã 
lia khỏi thân cây, 


làm sao lá còn xanh 
tới vài tháng... 





+ Đại vương 

s” đem vật này về cung, 
ƒ đạt kế bên hoàng hậu. /Yhớ 
phải giữ cho lá xanh tươi 
ụ như uầu. Chỉ trong 
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... thì khi 
hết nghiệp, hoàng 
hậu phải giã từ 
thế gian ! 





Nhà vua sửng sốt, như vừa chợt tỉnh sau một cơn mê dài. 


Đại vương là —— 
người có nhiệm vụ lo cho toàn 
dân chớ nào phải chỉ riêng cho hoàng hậu. 
Nếu đại vương đem “cái tấm lòng thương tiêu 
hoàng hậu ” đến với mọi người thì quốc độ 
của đại vương luôn vững bền. 
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fpd.tn 
' và ( Ñƒ 
2 7 744 ⁄Ả 





Nhà vua tạ ơn Ca-chiên-diên rồi trở về hoàng cung, hoả 
táng hoàng hậu, chỉnh đốn việc triều chính và yêu thương 
toàn dân như yêu thương người vợ quá cố. 





ĐẠI CA-DIẾP 


(Đầu đà đệ nhất) 


1.11 
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Đại Ca-diếp 
(Đầu đà đệ nhầt} 
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I. Pho tượng thiêu nữ bằng vàng 


Ông apila 
Kassapa là người 
giàu nhất nước 
Ma-kiệt-đà. Con 
trai duy nhất của 
ông là Pippdli 
Kassapa" được 
nuôi đưỡng như 
một hoàng tử. 
Năm 8 tuổi, cậu 
thọ giáo với các vị Ï 
giáo sư Bà-Ìa-môn 
giỏi nhất. 













Lớn lên, chàng có một kiến thức bao la về môn đạo học 
và các môn về đời. Có điều rất lạ, là chàng rất muốn xuất 
gia, còn cha mẹ thì cứ ép lập gia đình. 


Thưa mẹ, 
con muốn sống 
độc thân để phụng 
dưỡng cha rnẹ. 







4) 


LẺ (4 x2 mà 


Ý Một hôm, phu nhân của ông Kapila Kassapa đang đi dạo trong vườn 
thì cảm thấy mệt mỏi liển ngồi nghỉ dưới một gốc cây Pippali rồi sanh 
con tại đó. Vì vậy hài nhỉ được đặt tên là Pippali. 
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Bị thúc hối quá, chàng nhờ các nhà điêu khắc đúc một 
thiếu nữ bằng vàng tuyệt đẹp, cho ăn mặc lộng lẫy, đeo 
các nữ trang đắt giá nhất. 








Trời ơi ! 
Khó biết bao l 
Nhưng mẹ sẽ cố gắng 
làm vừa ý con. 









Thưa cha, 
đây là cô gái 
mà con sẽ chọn làm 
vợ. Nếu cha tìm không 
ra thì xin cho con 
sống đời độc 












Ông Kapila bèn câu cứu tới các thẫy Bà-la-môn. Các vị 
này làm ra một nhả dù lưu động- trong đó có pho tượng 
bằng vàng~ chuyển từ làng này sang làng khác. Tới đâu 
các thầy cũng rao âm lên. 





Nữ thần này 
rất linh thiêng với 
phái nữ. Cô gái nào có 
Ước nguyện dì, hãy 





"uhu | J 


Ủ 
lÍ 


lu l l ( 
ImTTT 
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Đoàn người đã đi khắp nước Ma-kiệt-đà mà vẫn chưa gặp 
người trong tượng. Ngày nọ, họ vào thành Tỷ-xá-Ìy của 
nước Licchavi. Tại đây, một gia đình Bạ: la-môn có cô gái 
tên là Bhadra Kapilani.* 


—= ST... 


` I0, 
Nà < 
b l È tý Mhý 





Khi Thiện Tâm cùng các tỳ nữ đến gần pho tượng thì mọi 
khán giả đều kinh ngạc : Thiện Tâm nà pho tượng như 
được đúc từ một khuôn. 








* Tạm gọi là Thiện Tâm. 
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Các “ông mai” hết sức vui mừng, đến gặp cha nàng, thuật 
lại mọi chuyện trong gia đình của triệu phú xứ Ma- “4 đà, 
2K ngỏ ý xin . hôn cho cậu chủ. = 








Thưa đại nhân, 
chủ tôi xin nộp lễ 
cưới với số vàng nặng 
bằng trọng lượng 
của tiểu thư. 











Ít lâu sau, một đám cưới được tổ chức long trọng. Trong 
đêm động phòng, chàng rể và cô dâu, mỗi người ngồi cú. 
rủ tại một góc, mặt ngó vào vách... cho tới sóng. 













tâm sự gì, 
nói đi | 


%š.. 7. - 

1ú > 
ì 

` \ 


Tế X Š Nay 
sống độc thân, . 
chờ sˆn: mẹ qua cha mẹ tôi tham 
đời thì xuất tiên... Chàng đã 
hại tôi. 





118 Đại Ca-diếp 













Nghe vậy, mắt Kassapa (Ca-diếp) sáng rực. 


Lành thay ! 
Đó cũng là 
hạnh nguyện 

của tôi. 


® 
Vậy thì 
từ nay đôi ta sẽ 
sống như những người 
bạn mà thôi. 
























Thế là từ giây phút đó, hai người trẻ tuổi không hẻ chạm 
tay nhau, một cái nhìn lưu luyến cũng không có. Dĩ nhiên 
là họ không hề ngủ chung một giường. 





Đại Ca-diếp 119 


Song thân của Ca-diếp biết được chuyện đó, sai người dẹp 
bớt một cái giường. 












Bây giờ 
thế này nhé 
Trong lúc nàng ngủ, ta 
đi kinh hành. Tới nửa 
đêm thì thay 
NHÍ vì, › phiên. 





tụi u\ Ñ 0h42: 
É}\ \\ l?ứ NÀY 
\ll(t/1 


Một hôm, có một con rắn độc bò qua phỏng giữa lúc cánh 
tay của cô gái thòng xuống sát đất. 


Nguy rồi ! 








120 Đại Ca-diếp 


Ca-diếp vội vàng nắm tay áo của Thiện Tâm, đặt lên 
giường. Vừa lúc đó người phụ nữ thức giấc. 


Hiền huynh 
đã hứa như thế 
nào mà hôm nay lại 
chạm vào tay 


>> = 


““ — (VN 
siifniriUfl lN 3 





Huynh 
xin lỗi, nhưng sự 
việc không phải 
như vậy. 
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II. Hai vợ chồng cùng xuầt gia 





phục bạn mình. Mười hai nãm lặng lẽ trôi qua. Bấy giở 
cha mẹ Ca-diếp đều qua đời. Hai vị phải cai quản gia tài. 







Tại đồng ruộng, lần đầu tiên Ca-diếp được chứng kiến 

cảnh “mạnh được yếu thua” rất đau lòng. 
"-. "TT x~= 

khổ. Loài vật khổ À 

đã đành mà con người 

có sướng gì đâu ! 
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Trong khi không thể 
đó ổ tại tiếp tục sống X⁄ 
nhà, Thiện , 
Tâm nhìn 
thấy bầy 
chim bay 
xuống mớ 
ngũ cốc 
trên sân, 


tìm ăn các — — 

con sâu  |ÙỮWUWWUỤWUC 

CHIẾU HÔM ĐÓ 
Hiền 
huynh, giờ 


đây là lúc chúng 
ta xuất gia 
















ở lại trông coi nhà, x muội cũng đi - 
sau khi tìm thấy đạo,| cùng một lúc với 
huynh trở về đón À5 huynh. 
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Hai người chia của cải cho bà con thân tộc, gia nhân, dân 


nghèo, rồi cắt tóc, cạo râu, mang bình bát, mặc áo nhà tu, 
đi trên hai ngả đường khác nhau. 


ngày thứ 49 mà Phật ngỏi tỉnh toạ dưới gốc cây Bỏ đẻ bên 
bờ sông Ni-liên-thiển. Ca-diếp đã đi rất nhiều nơi nhưng 
không gặp thầy vừa ý. Ba năm đã trôi qua, một hôm... 
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„Phật âm thảm rời khỏi tính xá Trúc Lâm, đi về hướng 
Bắc của thành Vương Xá được 3 dặm thì dừng lại bên một 
gốc cây đại thọ. Kìa ! Một người đang đi tới ! Khi đến sát 
bên Phật, người ấy hơi ngập hGnG.. - =.:- 





Này Ca- -điểp, 


Z 
Bạch Thế Tôn, = Ta chở thầy đã lâu. 
Ngài là sư phụ : 
của con. Xin Thế Tôn | 2Ã này. Hãy rèn luyện lấy mình. 
cho con được ®@>>  Ngàu sau Giáo hộirất 4 
_Í cần tới thâu. 
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Một lát sau, Phật và Ca-diếp trở về tinh xá Trúc Lâm. Đi 
được một quảng, tới một gốc cây, Phật dừng chân ch cải 
Ca-diếp xếp áo của mình, mời Phật. à 

















Bạch Thế Tôn, 
xin Thế Tôn hãy 
ngồi trên toạ 







Này Ca-diếp, 
tấm áo tăng-già-lê 
này rất tốt. Ngồi 
rất êm. 


Bạch Thế Tôn, 
xin Thế Tôn nhận 
lấy toạ cụ đó. 














Toạ cụ : Miếng vải lớn được gấp lại, dùng để lát chỗ ngôi % Áo tăng già 
lê (sanghati, tiếng Sanscrit) : Một áo trong 3 y của các tỷ kheo. Đó là cái 
áo tràng ở phía ngoài, dùng đế mặc khi đi khất thực hoặc thuyết pháp, 
thường được gọi là đại #. 
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“GưƯNNg 

' Nhưng 

j Như Lai đâu 
có gì tặng lại thầy, 

ngoài cái áo rách 

tả tơi này ! 


Bạch Thế Tôn, 
Hạnh phúc biết bao 
nếu con được đổi áo* 

với Thế Tôn. 
— 


















Sau khi gia nhập Giáo hội của Phật được 7 ngày, Ca-diếp 
đắc quả A-la-hán. Kể từ đó Đại Ca-diếp** đem hết sức ra 
hoạt động cho Giáo hội. 
ạt dọng : 








* Do việc đổi áo, Ca-điếp được xem là “người côon địch thục của Thể 
Tôn”. Về sau lúc Phật nhập điệt, chính Ca-diếp đứng ra Lổ chức tang lễ. 
‡#e#t Vì lúc đó có nhiễu vị tỷ kheo đắc quả A-lnhán cùng mang họ 
Kassapa, như ruvela-Kassapa, Nadi-Kassapa và Gaya-Kassapa... cho 
nên “ông Kassapa mới vào” này, được gọi là ÄMaja-EKassapa (Đợi Ca-diếp). 
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III. Đại Ca-diềp giúp đỡ Thiện Tâm 





Ũ la 


= 
bố 
Ï 


IEFIIT1TT16 


Vẻ phản Thiện Tâm, sau khi chia tay với Ca-diếp, bà cũng 
đi tìm đạo. Ngày nọ bà đến sông Hằng lễ bái một nhóm 
ngoại đạo. 








Thấm thoát mà đã 5 năm 
rải ! Bấy giờ là năm 585 
trước Tây lịch, bà Maha- 
pajapati được phép thành 
lập Giáo hội tỷ-kheo-ni. 
Đại Ca-diếp nhờ một 
tỷ-kheo-ni đi rước Thiện 
Tâm về với ni trưởng 
Mahapajapati. Nhưng 
chính cái sắc đẹp rực rỡ 
của Thiện Tâm đã khiến 
nhiều người trong ni viện 
xâm xì. Thiện Tâm phiển 
muộn, không ra ngoài 
khất thực, xa lánh nơi 
đông người. Đại Ca-diếp 
xin phép Phật được chia 
phân nửa phần khất thực 
của mình cho Thiện 'Tâm. 
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Nhưng bà bị một tỷ-kheo-ni nhiều chuyện nói xiên nói xỏ. 


Hứ ! Đã xuất 
gia mà còn thân mật 
đến thế | Vậy chuyện 12 
năm không ngủ chung ⁄ == 


là chuyện có thật 








Những lời dèm xiểm 
đó không làm bận 
lòng Đại Ca-diếp, 
nhưng để khuyến 
khích Thiện Tâm tiến 
nhanh trên đường tu 
học, ông không tiếp 
tế thức ăn nữa. 

Về phần Thiện Tâm, 
bà hết sức tỉnh tấn 
và thành tâm sắm 
hối. Sau cùng, bà đắc 
quả A-la-hán, được 
Phật khen : “Trong số 
các tỷ-kheo-ni, Thiện 
Tâm giỏi uê Túc 
mệnh thông” hơn cả. 





* Nhớ được các chuyện đã xảy ra trong nhiều kiếp trước. 
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IV. Chuyên tâm tu hạnh đầu đà 


Một hôm Phật nói : 

— Này Ca-diếp, thầy nên thuyết pháp cho các tỷ kheo ! 

— Bạch Thế Tôn, có nhiều tỷ kheo không chịu nghe pháp. 
— Vì sao thầy nói như vậy ? 

— Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Bàn Trù (đệ tử của A-nan) và tỷ 
kheo A-phù-tỳ (đệ tử của Mục-kiển-liên) cứ mãi ham tranh 
luận để xác định coi ai hiểu nhiều hơn ai. 

Bấy giờ A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, nói : 

— Thưa sư huynh, lớp tỷ kheo trẻ đó kém trí huệ. 

— A-nan nên im lặng. Chớ để tôi đem việc của thấy ra hỏi 
giữa tăng chúng. — Đại Ca-diếp nói. 

A-nan liên nín thỉnh. Phật sai một tỷ kheo đến chỗ ở của 
hai tỷ kheo ưa tranh cãi. Tới nơi, người này nói : 

— Thế Tôn gọi hai thầy. 

Khi Bàn Trù và A-phù-tỳ đến, Phật hỏi : 

— Có thật chăng, hai thầy thường tranh luận với nhau để 
xem ai hiểu biết nhiều ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi nghe Phật giảng giải, hai tỷ kheo phạm lỗi đến lễ 
chân Ngài, bạch rằng : 

— Bạch Thế Tôn, chúng con xin sám hối. 


Một hôm khác, Phật nhắc 
lại với tỷ kheo Đại Ca-diếp : 
— Này Ca-diếp, thầy nên 
giảng pháp cho các tỷ kheo. 
— Bạch Thế Tôn, ngày nay 
khó thuyết pháp cho các tỷ 
kheo. Họ chẳng chịu nghe. 
Mà nếu phải “bị nghe”, lòng 
họ không vui. 

— Vì sao thầy nói như vậy ? 
— Bạch Thế Tôn, có nhiều 
tỷ kheo không tên kính 
thiện pháp. Nếu có nghe, họ 
cũng thối chuyển. 
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— Đúng vậy, người nào không có lòng tin đối với pháp 
lành thì sẽ bị thối chuyển. — Phật nói : 

Một địp khác, Phật lại nhắc Đại Ca-diếp nên thuyết pháp, 
thì được trả lời : 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của 
pháp, là chỗ nương tựa của pháp. Cúi xin Thế Tôn vì các 
tỷ kheo mà thuyết pháp. Các tỷ kheo nghe xong, sẽ lãnh 
thọ và hành trì. 

Từ đó Phật không mời gọi Đại Ca-diếp thuyết pháp nữa. 
Và cũng từ đó, Đại Ca-diếp tìm nơi thanh vắng, dốc lòng 
tu hạnh đầu đà*. 

Những người tu hạnh đầu đà phải giữ 19 điều sau đây : 


® VỀ ĂN : GIỮ 4 ĐIỀU 

1. Chỉ ăn các thức ăn do chính mình đi khất thực (không 
ăn các thứ được mời hay được các bạn đồng tu chia sớt). 

2. Mỗi ngày chỉ ăn một lần trước ngọ hoặc lúc đúng ngo. 

3. Khi đi khất thực, phải tuần tự đi từ nhà này sang nhà 
kế tiếp, không bỏ sót một nhà nào cả (cốt để tránh việc 
chỉ đi khất thực nơi các nhà giàu để được ăn ngon). 

4. Chỉ ăn các thức ăn do mình khất thực, nội trong cái 
bình bát của mình mà thôi (đầu chưa no cũng không 
được tìm cách ăn thêm) 


® VỀ MẶC : GIỮ 2 ĐIỀU 
1. Chỉ mặc áo may bằng vải cũ do người ta vứt đi. Áo được 
kết bằng nhiều mảnh vải nhỏ (gọi là y phấn fảo). 
2. Chỉ sử dụng ba hệ áo mà thôi. 


® VỀ ở : GIỮ ó ĐIỀU 

1. Phải sống trong rừng hoặc tại các đổi núi, xa dân cư ; 

2. Phải sống dưới các gốc cây hay tại một hang động tự 
nhiên, không được cất lều trại ; 

3. Phải sống tại các nghĩa trang hoặc nơi có mồ mả ; 

4. Hoặc đến sống nơi có cỏ, có bóng cây che. 

5. Nếu không tìm được những chỗ vừa nói, thì phải chịu 
sống nơi trống trải, không có bóng mát. 

6. Phải ngồi kiết già, chớ không được nằm. 


* Dầu đà (dhũta) : Rủ sạch các phiển não, xa lìa mọi danh lợi. Tu anh 
đâu đà là tu khổ hạnh. 
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V. Những mẩu chuyện đáng nhớ 
về Đại Ca-diêp 


1. Nêu qương không ham muốn vật chất 

Một chiều kia, Đại Ca-diếp đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ 
rồi ngồi xuống một bên. 

— Này Ca-diếp, nay thầy đã lớn tuổi, mặc y phấn tảo nặng 
nề làm gì ! Hãy mặc chiếc áo nhẹ do các cư sĩ cúng dường đi ! 
— Bạch Thế Tôn, con muốn sống 
hạnh đầu đà, mặc y phấn tảo, tự 
mình đi khất thực... là đế trong 
hiện tại, con được an lạc và nêu 
gương “không ham muốn uậột 
chất” cho chúng sanh đời vị lai. 
— Lành thay ! Ca-diếp ! 


2. Đại Ca-diếp được Phật chia phân nửa chỗ ngồi 
Sau một thời gian sống trong rừng, rấu tóc mọc dài, Đại Ca- 
diếp đến Xá Vệ giữa lúc Phật đang thuyết pháp. Khi đó có 
một số tỷ kheo tỏ vẻ xem thường. 

— Ăn mặc lôi thôi như vậy mà cũng đến đây ! 

Phật thấy hết, hiểu hết, bèn nói lớn : 

— Này Ca-diếp ! Thây hãy tới đây ! Ta chia nửa toà. 

Các tỷ kheo khinh mạn kinh hãi, dựng tóc gáy trong lúc Đại 
Ca-diếp chấp tay xá Phật. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là thầy của con. Con là đệ tử của 
Thế Tôn. 

— Đúng vậy. Nhưng bây giờ thầy hãy ngồi xuống cạnh Ta. 
Đại Ca-diếp đảnh lễ 
Phật rồi ngồi xuống một 
bên. Bấy giờ để cảnh 
tỉnh các tỷ kheo, Phật 
kể lại các công đức lớn 
lao mà Đại Ca-diếp đã 
chứng đắc trong quá 
khứ và hiện tại. Các tỷ 
kheo nghe xong, hết sức 
thán phục Đại Ca-diếp. 
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3. Giơ hoa mỉm cười (Niêm hoa vi tiếu) 
Ngày nọ trên núi Linh Thứu, Phật câm 
một cảnh hoa đưa lên. Tất cả mọi người 
đều im lặng, chưa hiếu ý nghĩa gì ; chỉ 
riêng Đại Ca-diếp mỉm cười *. Phật nói : 
Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn 
điệu tâm, thực tướng, 0ô tướng trao lại 
cho Ca-diếp. 












“Sự thân nhau” từ thuở xa xưa được thấm sâu Tân trong 
tiềm thức của Đại Ca-diếp cho tới tận kiếp này : vì vậy 
khi vừa mới gặp Phật là đã nhận ra Phật và khi Phật 
vừa đưa cành hoa lên (chưa nói gì cả) thì Đại Ca-diếp đã 
hiểu Phật muốn nói gì. 

Song song với việc sống theo hạnh đầu đà đến mức đệ 
nhất, Đại Ca-diếp còn có một ngôn ngữ rất thẳng thắng 
khiến cho một số người đôi lúc thấy không được êm tai. 
Chính vì vậy mà... 





* Chuyện này và chuyện ngay phút đầu tiên gặp Phật, Đại Ca-diếp đã 
nhận ra *đó là sư phụ của mình” đủ cho ta thấy giữa Phật và Đại Ca-diếp 
đã có nhiễu mối hên hệ từ bao kiếp trước * Chánh pháp nhãn tạng : 
Giáo pháp chứa đựn ng các mật nghĩa, mật ý, không thông qua hình thức văn 
tự, ngôn ngữ % Niết bàn diệu tâm : Bản thể thường trụ viên mãn, cũng 
có nghĩa là pháp thân Phát * Thực tướng vô tướng : Cái bản thể chân 
thật, không có màu sắc, hình dáng gì cả #4 Chánh pháp nhãn tạng, Niết 
bàn, thực tướng vô tướng : Giáo pháp diệu truyền Lừ tâm này sang tâm 
kia. 
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4. ...Đại Ca-diếp bị một đệ tử đốt cháy căn lều lá 


Bấy giờ Đại Ca-diếp sống 
trong một căn lều lá ở gần 
Vương Xá, có hai chú tiểu 
giúp việc. Một chú siêng 
năng, một chú lười biếng 
mà lúc nào cũng làm ra vẻ 
các công việc trong nhà là 
do chính chú thực hiện. 
Một hôm chú mạo nhận 
rằng chính chú đã nấu 
xong một nồi nước, nhưng 
lời nói dối đồ bị phát giác. 
Đại a-diếp rầy chú : 

— Khi một người đã thọ trì giới luật, tự mình làm điều gì thì 
người đó mới có quyền bảo rằng : “7ô¡ đã làm việc đó”. Nếu 
không, thì đó chỉ là một lời nói đối có toan tính. Từ nay chớ 
có phạm ác hạnh như thế nữa. 

Chú tiểu phạm lỗi đã không sám hối mà còn tỏ vẻ giận thầy 
mình. Hôm sau, chú không theo thầy vào Vương Xá khất 
thực, mà lần mò đến một gia đình thủ hộ, nói rằng thầy 
mình đang bệnh. Gia chủ vội vàng sửa soạn các thức ăn 
thích hợp cho một người bệnh, nhờ chú mang về cho trưởng 
lão. Chú tìm đến một nơi vắng vẻ, ăn hết. Hôm sau người 
thủ hộ đến thăm trưởng lão và thế là chuyện gian đối của 
chú bị đổ bể. Chú được thầy giảng giải điều phải điều trái. 
Thế nhưng chú lại đem lòng oán giận : 

— Hôm nọ mình “lỡ nói đùa” rằng / 
chính mình đã nấu nổi nước, thế mà 
ổng la mắng ; hôm nay mình chỉ xin 
“tạm ứng trước” một ít trái cây mà 
ổng cũng cằn nhằn. Được rồi !... 

Thế là hôm sau, thừa lúc Đại Ca- 
điếp và chú tiểu siêng năng đi khất 
thực, chú tiểu hư hỏng đập hết các 
dụng cụ đựng thức ăn rồi đốt chòi 
lá. Chú cũng trốn luôn. 
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5. BỊ các tỷ-kheo-ni xúc phạm 


® Một hôm A-nan đề nghị với Đại Ca-diếp : 

— Thưa sư huynh, hôm nay chúng ta ra khỏi núi, vào Vương 
Xá khất thực. 

Đại Ca-diếp nhận lời. Trên đường đi, À-nan nói : 

— Trời còn sớm. Chúng ta có thể ghé thăm tỉnh xá của tỷ- 
lheo-ni một chút, 
Tại tỉnh xá, các 
tỷ-kheo-ni đảnh lễ 
hai vị rồi ngồi lui 
một bên. Đại Öa- 
điếp thuyết pháp. 
Trong bài pháp có 
đoạn để cập đến 
những lỗi lắm mà 
một số tỷ-kheo-ni 
có thế mắc phải. 
th vậy khi Đại ` ' ì 

Ca-diếp dứt lời, Ñ 

tỷ-kheo-ni Thulla- vn >; 

nanda nói với một N\ NỈ S2] 

tỷ-kheo-ni khác : & 

— Đứng trước một thầy có dung mạo đoan nghiêm như tôn 
giả A-nan mà ông Đại Ca-diếp lại ¿huyết pháp cho các tỷ- 
kheo-ni nghe. Việc này có khác gì một kẻ bán kim thuyết 
giảng về phẩm chất của cây kim trước người sản xuất kim. 
Đại Ca-diếp quay sang A-nan, nói : 

— Thây có nghe tỷ-kheo-ni ấy nói gì không ? Ta là kế bán 
kim, còn thầy là người sản xuất kim. 

— Thưa sư huynh, xin hãy kham nhẫn ! Tỷ-kheo-ni ấy có trí 
huệ kém cỏi. — Á-nan nói. 

Đại Ca-diếp rầy A-nan : 

— Này A-nan, từ nay thây hãy cẩn thận trong việc giao tiếp 
với phái nữ. Chớ quá chiều họ mà có ngày thầy bị tăng 
chúng hiểu lầm. 


Những ngày sau đó, tỷ-kheo-ni Thullananda thấy mình vẫn 
không được tôn giả A-nan “lưu tâm”, bèn hoàn tục. 
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® Sau ngày Phật nhập Niết bàn không lâu, nước Ma-kiệt-đà 
bị mất mùa. Các tỷ kheo đi khất thực gặp khó khăn. Khi đó 
có 30 tỷ kheo trẻ không chịu đựng nổi nên đã hoàn tục. Bên 
cạnh A-nan chỉ còn lèo tèo mấy chú tiểu. 

Khi trở về núi Linh 
Thứu, vừa gặp Đại Ca- 
điếp, A-nan thuật lại 
chuyện này và bị rầy. 
— Vì sao giữa lúc đói 
kém mà thây lại dẫn 
nhiều tỷ kheo trẻ đi 
khất thực tại một 
vùng đất bị mất mùa, 
để đến đỗi nhiều tỷ 
kheo phải hoàn tục ? 
Việc này chứng tổ 
thầy không biết tính 
biết toán gì cả. Thẩy 
chưa trưởng thành. 
Tôn giả từ tốn đáp : 
— Thưa sư huynh, tiểu đệ trên 60 tuổi, đầu đã hai thứ tóc 
mà chưa trưởng thành hay sao ? 

— Này A-nan, bất cứ ai làm hư việc thì cũng đều chưa 
trưởng thành, bởi vì người đó không biết tính toán. 
Tỷ-kheo-ni Thullatissa nghe được những lời Đại Ca-diếp quở 
trách A-nan, bèn thốt ra một câu rất khiếm nhã : 

— Đại Ca-diếp là người ngoại đạo mà lại đám trách một vị 
đòng đõi Thích Ca có dung mạo đoan trang. 

Thế rồi tỷ-kheo-ni này loan tin đó cho nhiều người biết. 

Đại Ca-diếp nghe được, nói với À-nan : 

— Này A-nan, từ khi ta xuất gia đến nay, ta chỉ lạy có một 
mình Thế Tôn. Vậy mà tỷ-kheo-ni kia lại gọi ta là người 
ngoại đạo ! 

Từ đó A-nan lo chấn chỉnh lại các nữ đệ tử của mình. Nhờ 
vậy uị “Tang thống đầu tiên của Phật giáo” không cần phải 
áp dụng kỷ luật đối với tỷ-kheo-ni Thullatissa, bởi vì tỷ- 
kheo-ni này thấy khó bể lay chuyển được A-nan, cũng hoàn 
tục theo Thullananda. 
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VI. Đại Ca-diềp độ bà lão nghèo 


Trong thành Vương Xá có một bà lão cực kỳ nghèo khổ, sống 
độc thân, ngủ tại các chỗ vắng người. Bà không có đủ quần 
áo, phải lấy lá che thân. Một hôm bà đau nặng, đang nằm 
trên gò đất thì một nữ tì đem nước cơm đi đổ. Bà hỏi xin và 
lấy một cái chén mẻ ra đựng, định bụng sẽ uống cho đỡ đói. 
Từ lâu, trưởng lão đã thấy và đã biết bà lão. Hôm nay 
trưởng lão đến đây thăm viếng bà. Bà lão nhướng cặp mắt 
mỏi mệt nhìn người đang đứng kế bên mình, nghĩ thẩm : 
“Trời ơi ! Một sa môn ! Vị này nghèo hơn ta hay sao mà lại 
đứng đây khất thực ?” Bà nói, giọng mỏi mệt : 

— Thưa sa môn, con không có gì để cúng dường. 

— Hôm nay tôi muốn cứu bà ra khỏi cảnh khổ sở cùng cực 
nên mới tới đây khất thực. Dĩ nhiên tôi cũng có thể tặng bà 
vài món nho nhỏ, nhưng điều này chỉ giúp bà khỏi khổ 
trong nhất thời thôi. Bây giờ, bà hãy bố thí cho tôi bất cứ 
thứ gì bà có. Với công đức đó, hiếp sau bà sẽ được tái sanh 
bào các gìa đình giàu có, hoặc được sanh lên cõi Trời. 

Tìm hoài vẫn không thấy món gì có thể cúng đường cho sa 
môn, bà lão ôm mặt khóc nức nở, nói với giọng nghẹn ngào : 
— Thưa sa môn, quả thật con không có gì cả. 

— Này bà lão, di khởi tâm bố thí thì 
người đó không còn là người nghèo 
nữa ; di biết hổ thẹn thì người đó đã 
mặc pháp y. Bà đã có hai thứ đó rồi, 
Uuậy bà đâu còn nghèo. Trong thành 
Vương Xá này, biết bao người rất 
giàu có, nhưng họ không hề bố thí uà 
cũng bhông biết hổ thẹn 0ề uiệc đá. 
Đó mới là những người bẳn cùng uậy. 
Nghe vị sa môn giảng đến đây, lòng bà lão tràn đây hy vọng 
vào kiếp sau. Bà mạnh đạn bưng chén nước cơm đâng lên. 
Đại Ca-diếp cung kính nhận vật cúng dường và uống cạn. 
Một lát sau, bà lão mệnh chung, được sanh lên cõi Trời Đạo- 
Lợi và trở thành một thiên nữ xinh đẹp. Ngày nọ, thiên nữ 
nhìn lại phước nghiệp đời trước, nhớ đến Đại Ca-diếp, bèn 
bay xuống trần, dùng thiên hoa rải cúng dường Ngài. 
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VII. Gây dựng lòng tin trong dân chúng 


Một ngày kia, Đại Ca-diếp vào Alavi khất thực. Vừa trông 
thấy ngài, dân chúng liển ùn ùn bỏ chạy. Đi tiếp nhiều con 
đường khác và cả vùng ngoại ô, nơi nào ngài cũng được 
chứng kiến quang cảnh kỳ lạ đó. 

Trên đường về, Đại Ca-diếp hỏi một số cư sĩ : 

— Này các cư sĩ, xưa kia nơi 
này dễ nhận đổ khất thực. 
Nay sao lại khó khăn vậy ? 
— Thưa tôn giả, từ khi Thế 
Tôn rời khỏi nơi này, mấy 
năm qua các tỷ kheo ở đây, 
người nào cũng muốn tự cất 
phòng ốc cho riêng mình. 
Muốn có đủ vật liệu và tiễn 
bạc để xây dựng, các tỷ kheo 
đã đến từng nhà kêu gọi 
chúng tôi cúng dường. Các vị 
kêu gọi mãi đến đỗi dân 
chúng hết chịu đựng nổi, nên 
mỗi khi thấy bóng dáng một 
tỷ kheo là họ chạy trốn. 
Nghe xong, Đại Ca-diếp trở về Vương Xá, bạch với Phật. 
Phật họp các tỷ kheo ở Alavi lại, nói : 

— “Này cúc tỷ kheo, các thầy không được đòi hỏi chúng 
sơnh, trái lại các thầy phải là người cống hiến cho chúng 
sữnh. Nhiệm uụ của các thầy là hoằng pháp độ sanh, chớ 
không phải là uiệc lo lắng chỗ ăn, chỗ ở. Nếu các thầy xây 
cất giảng đường để thuyết pháp cho tín đô, hoặc thiết lập 
tỉnh xá để tu chung với nhau, thì Tu cho phép. Còn nếu làm 
nhiêu tỉnh thất lẻ tẻ, thiểu số người trong đó hưởng thọ cúng 
dường, đó là làm phân tán lực lượng tăng đoàn. Am thất 
này tranh uới am thất bia, at cũng cho mình là hay, là giỏi 
nhất, lại càng đỗ sanh tâm riêng tư ”. 

Đức Phật dạy các tỷ kheo ở Alavi xong, trở về Vương Xá. 
Trưởng lão Đại Ca-diếp ở lại Alavi, gây dựng lại lòng tin 
trong dân chúng. 





138 Đại Ca-diếp 
VIII. Vị Tổ đầu tiên của Phật giáo 
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Lúc Phật nhập diệt tại Kusinara, trong số Thập đại đệ tử 
của Phật chỉ có A-na-luật và A-nan bên cạnh Phật. Trước 
đó Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên và La-hằầu-la đểu đã mệnh 


Kusinara. Dọc đường, tôn giả ngồi nghỉ đưới một tán cây. 
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Vừa khi đó một người ngoại đạo cảm một cánh hoa sa la, 
đang tử phía Kusinara đi về Pava. 


Biết các vị loä thể rất rành tin tức của thế gian, Đại Ca-, 
diếp hỏi : 


-. TẦNG i3 Ngài ¬1 \V 
su 202/02 F2 TẾ Gotama diệt dộ 
„ hiện giả, đà (ÊY tại Kusinara cách đây 
hiển giả có biết II. ( 7 hôm rồi. Tôi lượm 
sa môn Ctama Á\ lộ cánh hoa này tại 
không 2 Â-; LsŠy~Ai R 


xw/! \ 
NGA, | 
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Rồi trong khi một số tỷ kheo vẫn bình tĩnh, một số khóc 
than thì tỷ kheo Subhadda nói oang oang : 


Thôi các hiển giả ! 
Chớ có sầu não ! Chúng ta 


bấy lâu nay, chúng ta đã bị ông ấy 
quấy rằy với những lời tương tự như : & 
"Các thâu không được làm như uậu, 3# 
các thâu phải làm như uâu”. 
Nau thì chúng ta có thể 
muốn làm gì thì 


Tôn giả Đại Ca-diếp nghe rõ những lời đó nhưng vẫn im 
lặng. Ngài chỉ thúc hối mọi người nhanh chân đi đến 
Kusinara. 
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Trong khi đó, tại Kusinara, bốn vị tộc trưở 


ng Malla cảm 
đuốc châm vào dàn hoả mấy lần, nhưng vẫn không cháy. 





Đến khi phái đoàn Đại Ca-diếp đến, đảnh lễ nhục thân Thế 
Tôn xong, thì đàn hoả tự nhiên bốc lửa. 
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Xá lợi của Phật được phần 
làm 8§ phần bằng nhau, chia 
cho 8 nước. Bộ tộc thứ 9 đến 
trễ, chỉ nhận được một mớ 
tro ; còn ông Dona — người có 
công phân chia xá lợi của 
Phật cho các nước — xỉn phép 
nhận cái bình dùng để đong 
xú lợi, đem uê thờ. 

Tôn giả Đại Ca-diếp lãnh 
nhiệm vụ đem phần xá lợi 
của Phật dành cho vua A-xà- 
thế về Ma-kiệt-đà. Trên đường 
đi, ngài nhớ lại câu nói của 
Subhadda và lo ngại : “Nếu £ư : 
tưởng uô hỷ luật này lớn mạnh thì nó sẽ làm hại Giáo hột. 





Thế là sau khi trao xá lợi của Phật cho vua A-xà-thế, tôn 
giả triệu tập các tỷ kheo lại, nói : 


















Này các tôn giả, 
nay chúng ta cần đọc 
lại các KINH và LOẠT của 
Thế Tôn với mục đích không để 
cho một tà giáo nào, hau một tà giới 
nào lọt uào Giáo hội ; cũng không 
để một người tà kiến nào lớn 
mạnh trong khi các bậc 
đa uãn, thông tuệ lại 
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: câu trưởng lão sớm triệu tập một! 





Mọi người đồng ý và yêu 
hội đông kết tập kinh điển gỗm các tủ kheo đã đắc quã 
A-la-hán. Đó là cuộc kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ 
nhất, được diễn ra tại nước Ma-kiệt-đà vào năm 544 tr.T.L. 











Sau kỳ công đó, tôn giả Đại Ca-diếp được mọi tỷ kheo 
kính trọng vì tuổi hạ cao, và nhất là vì đạo hạnh của ngài. 
Ngài được phép nắm giữ y bát của Phật. 
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Hai mươi năm đã trôi qua, trưởng lão đã làm tròn nhiệm 
vụ của “một sư huynh” hướng dân Tăng chúng và giới cư 
sĩ, làm cho Giáo hội Phật giáo tiếp tục phát triển. Một 
hôm, trưởng lão đem y bát của Phật trao lại cho tôn giả À- 
nan... rồi vào rừng tiếp tục tu hạnh đầu đà. 


Từ đó không ai còn gặp Ì 


ại ngài nữa. = 
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(Mật hạnh đệ nhất) 
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146 La-hầu-la 














La-hầu-lIa 
(Mật hạnh đệ nhất ] 
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I. Cậu bé vương giả sông thiều tình cha 


Năm 608 trước Tây lịch, 
Thái tử Tất-Đạt-Đa kết hôn 
với công chúa Da-du-đà-la : 
lúc ấy cả hai vị đều 16 tuổi. 
Thế nhưng mãi đến năm 39 
tuổi, bà Da-du-đà-la mới 
sanh con. Khi nghe tin này, 
vua Tịnh Phạn mừng rỡ, 
nghĩ rằng một khi đã có 
con, Thái tử sẽ vướng thêm 
một ràng buộc : như thế, lời 
tiên đoán của đạo sĩ A-tư-đà 
có thể không thành sự thật, 
Do vậy, vua Tịnh Phạn đặt 
tên cho cháu là Rahula?. 

























Nhưng chính trong ngày hôm ấy, sau khi đi dạo lần thứ tư 
ở cổng thành vẻ, Thái tử quyết định xuất gia. 














* Rahula có nghĩa là một sự ràng buộc ; một sự trói chặt. Rahuia địch 
âm là La-hẳu-lu. 
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Trong đêm đó, Thái tử nhẹ bước đến phòng vợ, hé ửa 
nhìn người phụ nữ trẻ và đứa con một-ngày-tuôi. Ngài 
trầm ngâm khá lâu, rồi cương quyết ra đi. 








 sÏ_ 


L Ƒ.. ZZ\ 
Từ đó cậu bé vương giả sống trong nhung lụa nhưng thiếu 
tình cha. Người mẹ mỏi mắt trông chẻng, âm thẳm nuốt lệ 
buồn... 
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Khi biết Thái tử đã bỏ hết 
các vòng hoa và đồ trang 


sức, bà cũng không trang 
Khi nghe tin Thái tử đã đắp | | điểm gì nữa, và chỉ nằm 
y vàng, bà cũng đắp y vàng. dưới đất. 


: ==_i M 
Kể từ lúc Thái tử ra đi, bà sống đ 
tặng vật mà các vương tử khác gởi đến. Lòng bà luôn luôn 
hướng về người đã đi xa. 
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lƑ Chuyến 
, thứ 10 này phải 
: là thành công Ï 


Một ngày trong năm 587 trước Tây lịch. vua Tịnh Phạn 
nghe tin con mình đã thành Phật, đang giảng đạo tại nước 
Ma-kiệt-đà thì liên cử các sứ giả sang đó thỉnh Phật về. 
Nhưng cả 9 lằn đều thất bại. 





Mãi tới khi Laludayi và Xa-nặc ra đi thì mới thành công. 
Tại Vương Xá, Phật nói với hai sứ giả của vua Tịnh Phạn. 






2c 
“Bây giỏ 
S868 mùa mưa, 
không về 
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II. Người sa-di đầu tiên của Phật giáo 





No TÍN 
Khi mùa mưa chấm dứt, Phật lên đường trở vê cố hương. 
Hai tháng sau, Ngài có mặt ở Ca-tÿ-la-vệ. Hôm đó thủ đô 
thật tưng bừng. Vua Tịnh Phạn ra khỏi thành rước Phật. 








Vào lúc vua và Phật đến gần cửa hoàng cung, bà Da-du- 
đà-la đang đứng trên lầu, liền gọi La-hẫu-la lại gắn, nói : 
JIIlltt 
La-häu-la, JUU X Aeœ£ 
con có thấy ông  Ÿ 
thầy tu đang đi bên 
cạnh ông nội 
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Chỉ trong chốc lát, La-hẫu-la đã tới sân j. 
sế Gia tài ư ? 

Ống thả HE `ei ( Thong thả ! Ta 
ke Thang” bảo con — sẻ LraO SG, 

xuống đây xin gia VÉ — ~¬ 

` đài của ông. //#-\\\ ` 
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Trong chuyến Phật trở về cố hương lần này, người đầu tiên 
trong hoàng cung được Phật cho xuất gia là Nanda, em cùng 
cha khác mẹ với Thái tử Tất-Đạt-Đa. La-hâầu-la thấy chú 
Nanda suốt ngày sống bên Phật thì cũng muốn được như 
vậy. Bấy giờ bà Da-du-đà-la đã dạy con gọi “ông thầy tu” y 
như mọi người : Thế Tôn. 

Một hôm, tăng đoàn 
đến khất thực ở gần 
hoàng cung lúc bà Da- 
du-đà-la và La-hẩu-la 
đứng trên lầu. Bà nói : 
— on xuống đi ! Nhớ 
xin gia tài l 

La-hầu-la chạy ù một 
mạch tới bên Phật. 

— Bạch Thế Tôn, gia 
tài của con đâu ? 

— Khi về tới tự viện, 
Ta sẽ trao. 





Trưa hôm ấy, tại 
tự viện, tỷ kheo 
Xá-lợi-phất chia 
phân ăn của 
mình cho La-hầu- 
la. Tới giờ ngủ, 
La-hẳu-la được 
ngủ chung với Xá- 
lợi-phất. Mọi tỷ 
kheo ở tự viện 
đều yêu quý cậu. 
Khi La-hầu-la đòi 
gia tài một lần 
nữa, Phật bảo Xá- 
lợi-phất làm lễ 
xuất gia cho cậu. 














* Người được cả thế gian tón kính, 
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Tin tức La-hâu-la xuống tóc bay nhanh về hoàng cung. 
Vua Tịnh Phạn hoảng hốt, lấy xe di đến tự viện. Hoàng c5 
se) và bà Da-du-đà-la cũng tháp, tùng theo. # 












_=- 
Thế Tôn, 2 Như vậy là 
trầm đã đau xót ` đau xót quá ! Thế Tôn, 
Í% cùng khi Người bỏ Z4 dối vói một người tại gia 
nhà. Rồi mới đây Nanda m như trẫm, tình cha con vả tình 
, cùng rời trâm. Bây giở /4 ông cháu rất nặng. Niễm đau 
>>. đến lượt La-hẳu-Ìa..“ Z#3_ xa cách cũng giống như 
ì x2 những nhát dao cắt 
7222y.. vào da, vào thịt. 



























PT Thế Tôn nghĩ lại ! 
ww Từ nay đừng cho người 
Sởi còn nhỏ tuổi xuất gia, nếu 
` cha mẹ chúng chưa 
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Phật an ủi vua Tịnh Phạn, giảng cho vua nghe về cải Đồ 
thường và bô ngã. Ngài nói đến công phu tu tập, tỉnh tấn 
hàng ngày như là một cách giúp thoát khỏi các khổ đau. 


Thưa đại z2 Đại vương hãy ¬šŸÝ 
vương, Nanda và tỉnh tấn lên trong sự ®S>tứ 
La-hẳu-la đang sống tu tập đạo giải thoát, tìm \ C4 
trong chánh pháp. thấy niễm vui chân thật /⁄ 

Đó là một điều trong nếp sống hằng 
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CC đề, 


Càng nghe Phật nói, vua 

















hật nói : 

Này Xá-lợi-phất, 
từ nay trở đi, các tỷ 
kheo sẽ không làm lễ xuất 
Ì\ gia cho trẻ em, nếu không 
có sự đồng ý của 
„. cha mẹ chúng. 
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II. La-hầu-la rầt ham học và nhẫn nhục 


Sa di La-hầu-la rất ham học. Mỗi sáng cậu dậy sớm, ra 
ngoài sân bốc một nắm cát tung lên và nguyện. 












Mong rằng 
ngày hôm nay 
ta học được nhiều 
điều như số 








Câu chuyện La-hẩu-la “không có chỗ ngủ” khá xúc động : 
Trong thời gian Phật ngu ở điện Aggalava gần thành Alavi, 
nhiều nữ cư sĩ và tỷ-kheo-ni đến nghe pháp. Buổi thuyết 
pháp được tổ chức vào ban ngày nhưng chẳng bao lâu các nữ 
cư sĩ và tỷ-kheo-ni không đến nữa. Từ đó các cuộc thuyết 
pháp được tổ chức ban đêm. Sau buổi giảng, các trưởng lão 
đi về chỗ ở của mình, còn các tăng sĩ thì nghỉ tại đó cùng 
với các nam cư sĩ. Khi ngủ, một số người ngáy khò khò, 
thỉnh thoảng lại nghiến răng kèn kẹt, một số khác lại mớ 
trong lúc ngủ ; một vài người khác chỉ năm nghỉ một lúc rồi 
ngồi dậy, định đi về nhà. Nhưng khi chứng kiến các cảnh 
tượng ấy, họ liền đến báo cho Phật biết. Ngài ra quy định 
như sau : “Tỷ kheo nào nằm ngủ chung với người chưa thọ 
đại giới, là phạm tội ba-dật-đề ". 

Hôm sau Phật rời điện Aggalava, đi đến Kosambi. 


* Người phạm tội ba-dật-để sẽ bị đoa xuống địa ngục. 
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Bấy giờ các tỷ kheo nói với La-hâu-la :⁄ 






Này La-hâu-la, 

Thế Tôn đã đặt ra 

học giới. Vậy hiển giả 

hãy tìm chỗ khác 
mà ở. 








= “| 


La-hẳu-la không đến 
với Thế Tôn (là thân 
phụ của mình), không 
đến với Xá-lợi-phất (là 
giáo thọ sư của mình), 
không đến với Mục- 
kiển-liên (là a-xà-lê của 
mình) mà lại vào phòng 
vệ sinh của Phật. 
Phòng vệ sinh của Phật 
luôn luôn đóng kín, nền |: 
làm bằng đất thơm, có 
các vòng hoa treo dọc 
theo các tấm vách, suốt 
đêm có đèn sáng. 








* Giáo thọ sư : Vị tỷ kheo có nhiệm vụ theo sát để dạy dỗ đệ tử của 
mình về tứ oai nghỉ hằng ngày : đi, đứng, năm, ngồi... 4 A-xà-lê : Vị tỷ kheo 
"phụ trách chưng” việc dạy dỗ eáe tăng sinh. 
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Sau khi La-hầu-Ìa vào sống trong đó, thỉnh thoảng vài tỷ 
kheo ném một ít rác hoặc cán chổi ở phía bên ngoài cửa 
phòng vệ sinh ; chờ khi La-hầu-]a “trở về nhà”, liền hỏi : 

— Hiển giả La-hầu-la, ai 
vứt mấy thứ này ở đây ? 

La-hầu-la không trả lời 
thẳng vào câu hỏi mà lễ 
phép thưa rằng : 

— Chính La-hâu-la đã đi 
qua đây. La-hầu-la không 
nói ; “Thưa tôn giả, La- 
hầu-la không biết việc 
này”. La-hầu-la chỉ muốn 
im lặng dọn hết số rác 
rến, khiêm tốn xin lỗi và 
chờ sau khi được tha lỗi 
mới đám bước đi. 





Rồi một buổi sáng kia, Phật trở về, đến đứng trước cửa 
nhả vệ sinh đằng hẳng ! La-hầu-la ở bên trong, đằng hắng 
trả lời. ⁄ZZ I7? #rIdi 

⁄ Thưa, XÝ 
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r Í La-hâu-la, 
-SšÑ sao lại ở đây 2 /——.. 


Bạch Thế Tôn, 
vi con không có chỗ ở. 
⁄ Trước đây các bậc trưởng lão 
Í cho con ở chung, nay vì sợ phạm 
tội, họ không cho con ở nữa. 
Con nghĩ rằng vào đây thì 

không va chạm 
với ai... 1. 


\ 
N 
\ 
\ 
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Khi trởi đã sáng tỏ, Phật cho tập họp các tỷ kheo lại và 
hỏi vị tướng quân chánh pháp. 










Này 
Xá-lgi-phất, 
thầy có biết, đêm 
qua La-häu-la trú 
tại chỗ nào 











' Xa: 

\ Thế Tôn, con ) 

không biết. 
›.*3SG 
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— La-hầu-la sống 
trong nhà vệ sinh 
của Ta. Này Xá-lợi- 
phất, nếu các thây 
vứt bỏ La-hầu-la như 
vậy, thì đối với lớp 
trẻ, với người mới 
xuất gia, có gì các 
thấy không đám 
làm. Bắt đầu từ nay, 
các thầy được phép 
cho người chưa thọ 
đại giới sống chung 
trong một hoặc hai 
ngày. Đến ngày thứ 
ba, cho họ ở ngoài, 
sau khi đã biết chỗ ở 
đàng hoàng của họ. 











Kể từ hôm đó, Xá-lợi-phất hết sức chú ý tới La-hầu-la. Khi 
đi nghe Phật giảng, Xá-lợi-phất thường dẫn La-hẩu-la theo. 
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S\ ị V/V | II 
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Hai thầy trò cũng thưởng đi khất thực chung. 
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Một hôm, Xá-lợi-phất và 
Lahhâula đang đi khất 
thực trong thành Vương 
Xá thì gặp một tân vô lại. 
Hắn ném cát vào bình bát 
của Xá-lợi-phất và vừa 
dùng gậy đánh vào đầu >Ÿ« NGÔ. ¿ 
La-hẩu-la vừa nói ; ⁄⁄ c. ỳ <2 
— Các ngươi không lo làm Km 42⁄2 
lụng gì cả, cứ mãi xin ăn. s80 : 

Miệng thì luôn luôn nói “Tu đi, nhẫn nhục”. Nay ta phá, ta 
các đánh ngươi, xem các ngươi có thật sự nhẳn nhục không ? 
Trong lúc La-hầu-la tỏ vẻ tức giận thì Xá-lợi-phất nói : 

— Này La-hâầu-la, chớ có nóng giận ! Thế Tôn đã từng dạy 
rằng phải đem lòng từ bi thương xót chúng sanh. La-hầu-la, 
hãy kham nhẫn ! 

La-hầu-la vâng lời giáo thọ sư của mình, lắng lặng đến bên 
bờ ao, rửa sạch máu và xé vải băng vết thương. 

Trên đường về, La-hầu-]a nói với thầy mình : 

— Lúc mới bị thương, con định bụng sẽ cự lại, nhưng nhớ tới 
những lời Phật dạy và các lời thầy vừa khuyên, lòng con trở 
nên bình thần. Tuy nhiên, con lấy làm lạ rằng trên đời này, 
vì sao lại có lắm kẻ 
hung dữ đến thế ? 
Tuân theo lời dạy 
của Thế Tôn, chúng 
ta luôn luôn giữ chữ 
nhẫn và luôn luôn 
có lòng từ lẫn lòng 
bi. Thế mà những 
con người quá quắc 
ấy lại luôn chê bai 
chúng ta. 

Khi Xá-lợi-phất kể 
lại các lời nhận xét 
của La-hầu-la, Phật 
khen La-hẩu-la đã 
có tiến bộ. 








¬ „ 
—" 4 
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IV. La-hầu-la bị Phật rầy về tội nói dồi 


Trẻ em thưỡng ham uui nên đối khi chúng “nói gạt” người 
khác cốt để được những trận cười (chở không cổ ú gâu 
hại). Cũng có khi chúng phạm lỗi rỗi sợ bị rẫu nền phải nöi 
quanh co để chạ\ tội. Cậu bé La-hảu-la cùng không thoát 
khỏi những tình huống đó. Phật đã biết được tiệc nàu... 


Một buổi chiều, 
Phật đến thăm La- 
hầu-la. Vừa nhìn 
thấy Phật từ xa đi 
tới, La-hâầu-Ìa sửa 
soạn chỗ ngồi và 
nước rửa chân. 

Sau khi rửa chân 
xong, Phật chỉ chừa 
một ít nước còn lại 
trong chậu, hỏi : 
















Này La-hảu-la, 
Con có thấy trong chậu 
chỉ còn lại một chút 
nước không 2 











Cũng ít ỏi 
như số nước này, là 
hạnh sa môn của những 
người nào hiểu, nhưng vẫn 
cứ nói đối mà không 

biết hổ thẹn. 





Ì krgrairerrrrrrTTTTTTU cho 
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Liên đó Thế Tôn đổ hết nước trong chậu ra. 


Này La-hâu-la, 
con có thấy một chút 
nước còn lại trong 
chậu đã bị đổ đi 
không 2 


Cũng bị đổ 
bỏ như vậy, là hạnh 
sa môn của những người 
nào biết, nhưng vẫn cứ 
nói dối mà không 
hổ thẹn. 





























Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn 


















Này La-hằu-la, 
con có thấy cái chậu 
bị lật úp không 2 






Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn 








Cũng bị lật 
úp như vậy, là hạnh sa 
môn của những người nảo 
biết, nhưng vẫn cứ nói dối 
mà không hổ thẹn. 
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Và sau đó, Thế Tõn lật ngửa cái chậu lại. 






Thưa vâng, 
À ¬ Thể Tôn. 






Này La- 
hẳu-la, con có 
thấy rằng giờ đây 
trong chậu trống 
rỗng không 2 



























Cũng trống { 
rỗng như Tây. là hạnh 

sa mỏn của những. người 
nào biết, nhưng vẫn cứ 
nói dối mà Thệng 





Nơi người 
nói đối không biết hổ 
thẹn, không có tội lỗi nào mà 
người ấy không dám làm. Do đó, 
này La-hầu-la, con phải cố gắng =_—_ 

lập tâm : “Dâu trong lúc chơi 
đùa, tôi cùng không 
nói dối. ” 
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Sau khi nhấn mạnh tẩm quan trọng của hạnh chân thật 
bằng những thí dụ cụ thể, Phật giải thích tiếp cho sa di La- 
hầu-la về giá trị của sự suy luận và các đúc hạnh căn bản 
bằng những hình ảnh dễ hiểu. 

— Này La-hầu-la, cái gương dùng để làm gì ? 

— Bạch Thế Tôn, cái gương dùng để phản chiếu lại hình ảnh. 
— Cũng giống như cái gương, trước khi làm một việc gì, con 
phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Con phải “phản chiếu” lại việc 
con sắp làm như thế này : “Tœ sắp làm việc này, nhưng việc 
này sẽ có hại cho ta uà cho người hhức. Nó là một hành động 
bất thiện. Vậy ta không làm”. Ngược lại, trong khi suy luận, 
con nhận thấy hành động đó không có hại cho con và cho 
người khác, nó là một hành động thiện. Bấy giờ con cứ an 
tâm làm việc đó. 

Đối với những lời con sếp nói hay những ý nghĩ uừa xuất 
hiện trong đầu, con cũng phải suy nghĩ cho kỹ. 


La-hầu-la 169 
V. La-hầu-la đắc quả A-la-hán 





Năm 18 tuổi, nhân dịp một tư tưởng luyến ái phát sanh 
có liên quan đến thân hình đẹp đẽ của mình, La-hầu-la 
được nghe Phật giảng một bài pháp thâm diệu về sự phát 
triển tỉnh thần. 

Số là hôm ấy, La-hầu-la đi theo Phật trì bình, phong độ 
oai nghiêm của hai vị trông như thốt ngự tượng hùng 
dũng cùng đi với tượng con quý phái, như thiên-nga-vua 
đắt con mình lội trên mặt hổ, như hổ chúa oai phong và 
hùm con lẫm liệt. Cả hai Ngài đều thuộc đòng vương tôn 
và đều từ ngai vàng mà ra đi. 

Trong lúc chiêm ngưỡng dung mạo của Đức Thế Tôn, La- 
hấu-la nghĩ thẩm : “7œ đẹp như cha ta. Thân hình của 
Thế Tôn rất đẹp uùà thân hình của Ta cũng uậy”. 


Đức Phật đang đi ở phía trước, đọc được tư tưởng đó, Nuài 
đừng chân, quay lại, dạy La-hấu- la : = 














Bất luận *ợi Mì Iš ° 
hình dáng đẹp đe 
hay xấu xí, hay thế nào đi 
nữa, cũng phải được quan sát 
như vây : “Cái (thân thể) 
nàtu không phải của ta : 
cái nàu không phải 
là ta...” 
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Rồi để chỉ dẫn cho La-hầu-la tránh khỏi những tư tưởng 


* Này La-hầu-Ìa, con hãy 
tu tập sự tu tập của đất : 
người ta ném đủ thứ tịnh, 
hoặc bất tịnh lên mặt 
đất. Thế mà đất không lo 
âu, không đao động và 





ta rửa trong nước những vật tịnh hoặc bất tịnh, thế mà nước 
vẫn không lo âu, không dao động hoặc nhàm chán. 

* Này La-hầu-Ìa, con hấy fu tập sự tu tập của lửa : lửa thiêu 
đốt các vật tịnh hoặc bất tịnh, thế mà lửa vẫn không lo âu, 
không dao động hoặc nhàm chán. 

* Này La-hầu-Ìa, con hãy tu tập sự tu tập của gió : gió thổi 
qua các đổ tịnh và đổ bất tịnh, thế mà gió không lo âu, 
không dao động và cũng không nhàm chán. 

* Này La-hâu-la, con hãy tu tập sự tu tập của hư-bhông : 
Hư-không không hề bị trú tại một chỗ nào. 

* Này La-hầu-la, con hãy tu tập sự tu tập uễ lòng từ. Do tu 
tập về ¿òng ừ, những gì thuộc về sán âm sẽ bị diệt trừ. Do 
tu tập về lòng bi, những gì thuộc hợi tâm sẽ được trừ diệt. 
Do tu tập về hÿ, cái gì thuộc öấ? iợc sẽ được trừ diệt. Do tu 
tập về xở, cái gì thuộc hđn ¿đm sẽ được trừ diệt. Do tu tập 
về bất tịnh, cái gì thuộc tham ái sẽ bị trừ diệt. Do tu tập về 
Uô thường, cái gì thuộc ngá mạn sẽ bị trừ diệt. 

* Này La-hầu-la, con hãy tu tập sự tu tập uề niệm hơi thở 
uô uà hơi thở ra để cho cơ thể được mạnh lành. 

Thực hành đúng theo những lời đặn của Phật, La-hẩu-la 
tiến bộ rất nhanh. Năm 20 tuổi, La-hầu-la được thọ cụ túc 
giới, trở thành tỷ kheo và chẳng bao lâu, đắc quả A-la-hán 
và được Phật khen là người có mật hạnh đệ nhất. 
La-hầu-la nhập Niết bàn sớm hơn bà Da-du-đà-la và Phật. 
Lúc ấy Ngài chưa tới 50 tuổi. 


Mật hạnh : Giữ giới một cách nghiêm túc và kín đáo. 


ND đi 


MỤC - KIỀN - LIÊN 


(Thần thông đệ nhất) 
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Mục-kiển-liên 
(Thần thông đệ nhầt)} 
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I. Do đâu 
Mục-kiền-liên có được thần thông 


Trong một 
tiền kiếp xa 
xưa, Mục- 
kiển-liên là 
ngư phủ, 
hàng ngày 
thả lưới ở ven |—- 
biển, bắt cá 
tôm đem ra 
chợ bán. 


Nhưng một 
sáng kia, 
chàng trai 
khoẻ mạnh 
này quyết & 
định bỏ nghề. 





Trong khi đi tìm 
nghề khác, chàng 
trông thấy một vị 
Độc Giác Phật 
đang thong thả 
bước trên đường 
với dáng điệu uy 
nghỉ, liền đến 
thỉnh về nhà, 
cúng dường. 
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Vị Độc Giác Phật 
này không có tài 
hùng biện, thuyết 
pháp không khéo. 
Ông thường dùng 
thắn thông để hoá 
độ chúng sanh. 
Mỗi lằn thọ thực 
xong, ông ném 3“ TAY, 
bình bát vào không l3 
gian và phóng 
mình lên, bắt lại. 





Rồi di tới đi lui 
trên các tầng 
mây thấp, trước 
mắt mọi người. 








Chàng trai thán phục, phát nguyện. - 3 : 
HN N và Do lời nguyện 
Mong se ¬ Z2 Ñ_- đó, trong kiếp 
rằngtrong “X0 j\ _ sống đồng 
các kiếp sau, tôi . HN Ị thời uới Phật 
sẽ được như vị /_ xi7. \ tại thế gian, 


Phật này. PIỆY Í Mục-kiển-liên 
ý} \ ` được mọi 

người công 

nhận là 

Thân Thông 

h Đệ Nhất. 
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II. Thần thông đệ nhât 


® ¡. Bắt cầu đưa khách sang sông. 


JIu 


b SE 2 | 
Hôm đó thành Xá Vệ tổ chức một buổi cúng dường các 
giáo phái với sự có mặt của vua Ba-tư-nặc. Buổi lễ diễn 
ra tại bở sông. Mục-kiển-liên là vị khách đến sớm nhất. 





š 











E Ặ 'c3 lế '-— 

M.c 62721700 7101600|0'Peee== 

si -91422(ILUW MU  == -. 
ƒ lý Kẻ == s 

HS - 2 = — + .— —” ~.~—_ = 
: —> —==-~- _.. 2e- HE  ớn 
: —= ng 
_ 


ta 
= = BS =—-* ==. —= 
— =—= TT nh... 
“=> —..—-_=-.— 
XS SS-e=e-a=. 

Ở bên kia sông, các ngoại đạo lằn lượt kéo đến, nhưng lúc 
đó thuỷ triều lên cao, mặt sông rộng mênh mông, thuyền 


bè khó đi lại. Phía xa xa là Phật và đại chúng. 


176 





Mục-kiển-liên dùng thản 
thông tạo ra một cây cẩu. 
Ngoại đạo vui mừng, bước 
lên. 













Thế là sa môn 
Gotama bị chậm rồi. 
Ta qua trước, sẽ chiếm 
lấy các vị trí tốt. 








AI) \ 


Nhưng lúc Phật đến bở 
söng thì cây cầu xuất hiện 
trở lại Phật dùng thản 
thông đưa mọi người bị nạn 
lên bở theo Phật qua sông. 





Mục-kiền-liên 


Khi họ đến giữa cẩu thì 
cầu bị gãy : nhiều người rơi 
xuống nước. 


Sa môn 
Gotama và 
các Đại đệ tử của | 4 
ông ấy thật là // 








Mục-kiền-liên Nữ đf/ 








® 2. Dời núi Tu Di 


Đêm đó trãng sáng vằng vặc. Tại bở ao của tỉnh xá Trúc 
Lâm, Phật sắp sửa thuyết pháp Si. lại chợt M4 thiếu 
vắng Xá- -lợi- -phất. ==—= = 


Này ï 
Mục-kiển-liên ! 


` 
| Hãy đến Xá Vệ gọi Ƒ 
Xáilgi-phấ  Á (Ầ 
về đây! L_= 


(3= 
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HÀ Cảm _ờNG. 
Thế Tôn gọi sư sư huynh, tiểu 
huynh về nghe đệ đi ngay, sau khi 

pháp. sư huynh giúp cho 7 
`m x Nh ⁄ 
“- _ 














. sư huynh 
/ hãy biến dải ảo 
Í này thành một sợi 
đãy dài và 
chắc. 











Mục-kiền-liên N óc, 











2 “09 
ầ * 


-ĐBNÀ: .. cao, 
Xá-lợiphất liền lấy dây xách núi Tu Di nhẹ nhảng 
quấn nhiều vòng vào núi như một người phụ nữ 
Tu Di. xách viên gạch. 
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Xá- H4 phất đem dây cột toà sư tử của Phật, Mục- kiên-liên 
dùng thần lực kéo lên, nhưng toà sư tử không lay chuyển, 


Chúng ta có 

thể dời núi Tu Di 

nhưng không thể làm lay 
/ động pháp toà của Thế Tôn. 
Trước đây đệ nghỉ ngờ thần lực của 
mình nên hôm nay nhở sư huynh 

kiểm chứng lại. Thôi, sư 

huynh đi trước, đệ 

theo sau. 
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Si alemae=aaadvo 
h A2108 






|| ¡1 E1:908011808818 1113 đế v11) BE BSESI40001985<=c<asxrent re 


Mục-kiên-liên chào Xá-lợi-phất rồi bay nhanh vẻ nơi Phật 
đang thuyết pháp. 


s4 rải b TH To dà ll Và đó 


l, \ à 





k lên! 00 (2 T4 ` N ù À Nà 
Nhưng khi tôn giả tới nơi thì thấy Xá-lợi-phất đang ngồi bên 
cạnh Phật. 
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Bạch Thế Tôn, 
sư huynh đi sau con, 
vậy mà lại về trước. Do đó 


nhất” phải dành cho sư 
huynh mới đúng. «4 


Nghe vậy, Mục-kiển-liên 
rất mừng cho Xá-lợi-phất ; 
trong khi đó, Xá-lợi-phất 
không vui, hôm sau tìm 
đến Phật, nói : 


Bạch Thể Tôn, 
đêm qua mọi người bàn 
/ tán rằng “Xá-lợi-phất có 
thần thông hơn Mục-kiền- 
liên”. Xin Thế Tôn giải ¿ 
trừ lời phê bình bất lụ'Ì, 












Mục-kiền-liên 


NT 


xì 


Mục-kiên-liên, 
ngoàäi Như Lai ra, không 


| danh xưng “Thần thông đệ Mễ NÏ ai có thần thông hơn thảy. 


Nhưng thầy nên nhớ rằng 
*w Xá-lợi-phất là người 
Đụ đai trí huệ đấy ! 





Vải ngảy sau, tại giảng 


đường, Phật nói : 


Này 
Mục-kiền-liên, 
hãy thể hiện thân thông 
để cho hàng sơ học 
phát tâm. 
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Mục-kiên-liên đứng dậy, hai chân đạp lên địa câu, đầu đội 
cöi trời Phạm Thiên, dùng Phạm âm thuyết pháp... 

Từ đó mọi người đều công nhận Mục-kiển-liên là thần 
thông đệ nhất. 
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III. Mục-kiền-liên. 
được phép sử dụng thần KƯANG 






Trong số các 
đệ tử của Phật, 
rất nhiều người 
có thân thông, 
nhưng Phật 
không cho họ sử 
dụng, ngoại trừ 
Mục-kiễn -liên. 
Đối với vị này, 
Phật chẳng những 
không cấm mà 
còn bảo “trổ tài”. MẠI 
® 1. Một hôm, Phật nhìn nấu thể gian, thấy đã đến lúc 
cần phải độ cho một triệu phú keo kiệt ở thị trấn Sakkhara. 
Ngài bảo Mục-kiển-liên đến đó “đem” hai vợ chồng người 
ấy về Kỳ Viên. 













Muc-kiển-liên 
bay ngay đến 
đó, biểu diễn ' 
thân thông 
trưởc mặt hai 
vợ chồng triệu 
phú : đứng in 
trước cửa sổ 
của tầng thứ 
7, di qua đi 
lại, ngôi kiết 
giả, phun 
khói, làm Bác: Ï 
cho các - UETRTTTYTTTPTPPFEFLTTSOTYYYG ñI 
bánh chiên dinh liền nhau..* Một lát sau, hai vợ chồng 
ông này theo Mục-kiển-liên về tỉnh xá Kỳ Viên, xin quy y. 








* Xem Tiền Thân Đức Phật, số 78. 
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® 2. Có lần Thế Tôn và các tỷ kheo ngồi thiển tại Đông 
Viên Trùng Các ở Xá Vệ. Sau canh một, A-nan đến vái chào 
Phật, nói : 

— Bạch Thế Tôn, đã sang canh hai, xin Thế Tôn đọc giới 
bốn cho các tỷ kheo. 

Phật im lăng. 

A-nan nhắc lại lời yêu câu tới lần thứ 3. Phật nói : 

— Này A-nan, hiện giờ hội chúng không được thanh tịnh. 
Mục-kiển-liên nghe vậy, dùng thần thông nhìn khắp các tỷ 
kheo đang hiện diện, thấy rõ một tỷ kheo có “nội tâm không 
sạch”, liền đến trước mặt người đó, nói : 

— Này hiển giả, hiển giả hãy đi ra ngoài ! Thế Tôn không 
muốn hiển giả ngồi đây. 

Sau khi nhấc lại câu nói này tới lần thứ 3 mà tỷ kheo bất 
tịnh vẫn ngồi yên, Mục-kiền-liên bèn dùng thần thông nhấc 
bống vị đó lên, đem ra ngoài, rồi vào đóng cửa phòng lại. 
Phật nói : 

— Này các tỷ kheo, bắt đầu từ nay, Như Lai không đọc giới 
bổn trong một hội chúng không thanh tịnh. 





186 Mục-kiền-liên 


® 3. Cùng tại Đông Viên Trùng Các, có lân Phật nói : 

— Này Mục-kiền-liên, các tỷ kheo ngụ ở đưới lầu ồn ào 
quá. Hãy làm cho họ bớt lời. 

Muc-kiển-liên bay lên, lấy chãn khổng lỗ của mình đá vào 
lâu đài, khiến nó rung rinh. Các tỷ kheo khiếp đảm, không 
biết vì sao có chuyện này. 


'4{ chắc, pê:oLÊ hỏi: nãy 
nó chuyển động 


Mục-kiên-liên đá 
vào nó. Nhờ tỉnh tấn tu 
tập, Mục-kiển-liên mới 

đạt được thần 
thông... 





Từ đó GẶC tỷ kheo siêng năng tu hành, không lắm lời nữa, 
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® A, Sau khi 
triệu phú Cấp Cô 
Độc nêu ý kiến 
rằng những lúc 
Thế Tôn đi du 
hoá, tỉnh xá Kỳ 
Viên không được 
cúng dường và ở 
đấy cũng không 
có nơi nào khác 
để cho các Phật 
tử dâng hoa, 
Phật dạy : `Vân 
trồng một cây 
Bô đề”. 

A-nan nhờ Mục-kiển-liên đi tìm hạt giếng. Muec-kiển-liên 
dùng thần thông bay thẳng đến đất Uruvela của nước Ma- 
kiệt-đà cách đó nhiều trăm cây số... vừa kịp hứng lấy một 
trái Bồ để đang rụng. 





® 5. Thuở đó, các 
ngoại đạo cũng có 
thần thông, nhưng 
họ không tin Phật 
pháp. Một hôm, 
Phật nói : 
— Này Mục-kiển- 
liên, hãy ra biên 
giới vận dụng thần 
thông làm cho vua 
quan nơi đó bỏ tà, 
theo chánh. 
Mue-kiển-liên 
bay trong không 
gian tới nơi, nhìn 
thấy các ngoại đạo 
đứng đây nghẹt 
quanh ngọn núi. 
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Tôn giả hạ thấp xuống nhưng không cho chân chạm vào 
đỉnh núi. Tuy vậy, các ngoại đạo không làm sao đi chuyển 
núi được. 














Tại lão 
kia đang đè 
núi. 







Hồi nãy, 
ta đã nhổ được 
núi rồi, sao bây giờ 
nó lại cứng ngắc 







\ ` ` 
LW—- 


⁄4 Ông kia ! Sà. Bản tăng 
Tại sao ông đè núi 2 % ==“ đang đứng giữa 
Ta đang dọn núi để cho œ#.¬- | không gian, sao lại 


con đường thêm rộng yên. | nói bản tãng 
kia mà ! ậ ' đè núi 2 


fFŸ \w là. ị 
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Thấy họ cứ hì hục mãi mà không có kết quả, Mục-kiên-liên 
nói lớn : 


Các vị 
hãy xem đây ! 
Hqọn núi sẽ được = 
dời đi nơi 
khác. 














Các ngoại đạo 
đều vây quanh Mục-kiển-liên, 
Ã khen ngợi. Mục-kiên-liên nói rằng 
“HỆ (' thầy mình có thần thông gấp ngàn vạn 
bu lần mình. Câu chuyện dân dẫn trở nên thân 
“? mật, cuối cùng vua, các quan, các ngoại đạo ở 
nước đó theo Mục-kiên-liên đến gặp Phật, xin quy y. 
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® 6. Năm 578 trước 
Tây lịch, ở Xá Vệ có 
nạn đói nên Phật và 
các tỷ kheo gặp khó 
khăn khi đi khất 
thực : có nhiều ngày 
họ phải về với tay 
không. Bấy giờ Mục- 
kiên-liên xin Phật 
cho phép mình dùng 
thần thông để giải 
quyết nạn đói. 


Phật không đồng ý.* 


® 7. Ngày lia trên đường 
đi hoằng hoá, Mục-kiễển- 
liên bị một con quỷ dùng 
thần thông chui vào người. 
Tôn giả bị đau bụng, liền 
quay về thất, ngồi tham 
thiền. : 
Ac Ma ! 
Mi không làm 








*®Xem A-nan. 








Hiau thật ! 

Ông ta đã biết đến 
mình ! Nhưng làm sao 
ông ta biết mình 
đang ở đâu 2 
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Ác Ma, 
ngươi vừa khen ta 
vừa chê ta không biết 
ngươi đang ở nơi nào 
trong cơ thể ta. 
Phải không ? 





Nghe vậy, Ác Ma kinh hãi, vội vã biến thành một làn hơi 
nhỏ, theo ngõ miệng bay ra ngoài, mất dạng. 
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IV. Mục-kiền-liên và lễ Vu lan 


I|NR! TH 
Í IMỊIH! lIllfUli jb 1i BÍ lÌ 











Trong lúc dùng thiên nhân nhìn vào địa ngục xem các loài 
quỷ thọ phạt, Mục-kiển-liên bổng nhớ tới mẹ, liền đưa mắt 
tìm kiếm thì thấy thân mẫu ốm như một bộ xương. 
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Tôn giả dùng thần thông đưa một bình bát đầy cơm đến 
cho mẹ. 


xmvr-LT 4(ll|| Í II | 


NI 


Nhưng khi bà vừa định ăn thì cơm biến thành than đỏ rực. 
Tôn giả rơi lệ, đến than thở với Phật. 
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Phật nói : 
— Này Mụuc-kiển-liên, tấm lòng hiếu thảo của thầy rất đáng 
khen, nhưng lúc còn sanh tiền, mẹ thây không sợ luật nhân 
quả. Tham, sân, si đều có đủ ; lại còn dối gạt nhiều người. 
Tội ấy không thể dùng sức 
của một cá nhân mà cứu 
được. Thầy hãy nương odi 
thân của nhiều uị tăng mà 
giúp mẹ : Vào ngày rằm 
tháng 7— cũng là ngày lễ 
tự tử của chư tăng - thây 
hãy tổ chức một buổi lề để 
chư tăng chú nguyên, hộ 
niệm cho cửu huyền thất 
tổ uà mẹ thầy. 

Mục-kiên-liên làm theo lời 
Phật dạy. Ngày rằm tháng 
7 năm đó, thân mẫu của 
Mục-hiền-liên thoát nạn. 











Mụec-kiên-liên cảm kích ân Phật, khuyến! khích người thể 
gian hàng năm tổ chức lễ Vu lan, báo hiếu với cha mẹ. 
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V. Muồn nghe tiềng nói của Phật từ xa 


Lúc đó Phật ở tỉnh xá Ky Viên, trong thành Xá Vệ của nước 
Kosala, còn Mục-kiển-liên và Xá-lợi-phất thì ở vườn Trúc 
Lâm trong thành Vương Xá của nước Ma-kiệt-đà. Hai thủ 
đô này cách nhau hơn uài trăm cây số theo đường chỉm bay. 
Một sáng kia, Xá-lợgi-phất đến thăm Mục-kiền-liên, hồi : 

— Này huynh, hôm nay sắc mặt của huynh rất tươi sáng. Có 
việc gì vậy ? 

— Đêm qua, tiểu đệ đã nói 
chuyện với Thế Tôn. 

— Thế Tôn đến với huynh hay 
huynh đến với Thế Tôn ? 

— Không ai đến với ai cả. Thế 
Tôn nói chuyện cùng tiểu đệ, 
nhìn nhau bằng thiên lý nhĩ 
và thiên lý nhãn. 

Xá-lợi-phất chúc mừng người 
bạn đạo của mình đã tiến bộ 
cực kỳ nhanh. 
















Một ngày kia, 
Mục-kiển-liên 
muốn đi xa hơn 
nữa đế xem 
thiên lý nhĩ của 
mình còn nghe 
được tiếng nói 
của Phật không ? 
Tôn giả bay qua 
mười ức cõi Phật, 
đến quốc độ của 
Phật Thế Tự Tại 
Vương. Khi đó vị 
Phật này đang 
thuyết pháp, Mục-kiên-liên nhanh chân tìm chỗ ngồi trong 
pháp hội. Lạ thay ! Mục-kiển-liên nghe rõ âm thanh của 
Phật Tự Tại và của cả Phật Thích Ca từ cõi Ta Bà nữa. 
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Mục-kiền-liên In, 


Sau khi Đức Thế Tự Tại Vương thuyết pháp xong, một vị Bỏ 
Tát hướng về phía Ngài đảnh lễ rồi nói : Đó là 
zze 3 O 


Bạch Như Lai, 4 3: Mục-kiên-liên, 
trong khi Ngài thuyết đệ tử của Phật Thích Ca 
pháp, có một người nhỏ ở cöi Ta Bà, là người 
xíu đã vào đây. có thần thông 
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Này 
Mục-kiển-liên, 
ông hãy sử dụng thân 
thông để cho các Bỏ 
Tát ở đây không 
còn nghỉ ngờ 








\  Á ậy 
ục-kiển-liên hoá hiện 


M 
mình to lớn ngang bằng 
với các vị Bỏ Tát và thực 
hiện nhiều chuyện thân 
thông thõng khác. 
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Đức Thế Tự Tại Vương nói : 












Này Mục-kiên-liên, 
ông đến đây để thử xem 
ông có còn nghe tiếng thuyết 
pháp của Phật Thích Ca, 
phải không 2 











Ông nên 
hiểu rằng thanh âm 
thuyết pháp của chư Phật 

loang khắp tất cả 
hư không. 





Mục- kiên- liên nghe xong, rất hổ thẹn. Từ đó về sau không 
dám thử thăm đỏ Phật âm nữa. 
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VI. Mục-kiền-liên và Liên Hoa Sắc 
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Ngày kia khi đi ngang qua thành phố, Đại đức Mục-kiên- 
liên bị một phụ nữ ăn mặc sang trọng chận đường. mởi gọi. 
Đó là (ppalavanna, có biệt danh là Liên Hoa Sắc.* 





Mục-kiển-liên nhìn kỹ Liên Hoa Sắc, nói : 











Đại đức 
nói đúng, nhưng 
tôi không có cách 
nảo khác. 







Cô rất xinh 
đẹp, nhưng trong 
lòng có nhiều nỗi buồn nN 
phiên và oán hận. Nghiệp s» &\ 

a2. ÂÌ 


chướng của cô nặng \ 
lắm. Hãy thức ND ©Ð 
tỉnh đi ! (vn 



























* Do nàng đẹp như một đoá hoa sen. 
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Sao có lại \ 
bi quan vậy. Chiếc áo : 
bị dơ thì lấy nước trong rnà 


giặt. Tâm hồn bị vẩn đục thì 
lấy nước giải thoái 
mà gạn lọc. 











đã vương nhiều tội 
lỗi. Phật chưa hẳn đã 
cứu được con, huống 
hồ gì Đại đức. 























Nước dơ của 
các dòng sông đổ vào 
biển cả. Biển bao la sẽ làm 
sạch nước sông. Những lời dạy 
của Thế Tôn đủ sức làm thanh 
tịnh lòng những người bị 6 uế. 
Hãy nói hết tâm sự 

của con đi. 
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Chờ cơn xúc động đi qua, Liên Hoa Sắc nhỏ nhẹ kể : 

— “Thưa Đại đức, con tên là ppalavanna, con của một 
triệu phú, lấy chồng lúc 16 tuổi. Sau khi con sanh đứa con 
gái thì cha chồng con chết. Mẹ chồng còn trẻ, đã ăn nằm với 
chẳng con, con buổn bã rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng, 
bỏ luôn đứa con gái cho nhà chồng nuôi. 

Mấy năm sau, con tái giá với một thương gia giàu có. Nhiễu 
năm nữa lại trôi qua. Lúc đó có tiếng đồn rằng chồng thứ 
nhì của con có mua một nàng hầu xinh đẹp và cả hai đang 
sống tại một căn nhà ở ngoại ô. Con tìm đến đó để biết hư 
thật thì... hỡi ôi ! Nàng hầu đó, chính là con gái của con. 
Chán nản cùng cực, con quyết định theo nghề vũ nữ để vừa 
kiếm tiển vừa trả thù đàn ông, kể cả những người tu hành. 
Và hôm nay con gặp Đại đức”. 

Liên Hoa Sắc ngưng nói, lấy khăn lau những dòng lệ đang 
tuôn trào. 


tt 
. 


Sau đó, nghe theo lời khuyên của Mục-kiển-liên, Liên Hoa 
Sắc về tỉnh xá Kỳ Viên gặp Phật, xin xuất gia. Bốn năm 
sau, Liên Hoa Sắc là một ni sư gương mẫu và là người có 
thân thông đệ nhất bên phái nữ. 
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VII. Trả hềt mọi nghiệp xưa 





Sau khi giáo chủ phái Loã thể mệnh chung, các đệ tử của 
vị này xem xét lại giáo hội của mình, thấy số tín đổ bị sút 

















giảm nghiêm trọng. T } 
Mục-kiên-liên những lời tâm 
rêu rao rằng khi lên lui bậy đó đã khiến 










thiên giới giảng pháp, ông Ụ 
ta gập toàn tín đỏ của sa môn |ÍJJ*# 
Gotama, còn các tín đồ đạo / 
khác thì tái sanh ở 


ta mất nhiều Á 












Mục-kiển-liên =_ (Í hÌ II Phải 
là mối đe doạ 22 Ÿ II II trừ khử ông 
rất lớn. "Và "NH là C0 ấy. 
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Các ngoại đạo Loã thể bèn đi gặp một số tay “đâm thuê 
chém mướn”, nhờ họ giết Mục-kiên-liên. 











Xong việc, 
các ngươi sẽ nhận 
thêm chừng này 


KU1⁄/111/T'TITWWTTTYT 


š. 


Khi đến tịnh thất của trưởng lão Mục-kiên-liên tại một khu 
rừng gân biên giới nước Ma-kiệt-đà, bọn sát thủ không gặp 
ai cả. II Iilid = 
hi Có thể lắm. 
| : Lão là tay đệ nhất 
| thần thông 
mà ! 


| 
Chẳng lẽ NNệI 
lão biết trước 2 jIẾU 


II 
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Có lẽ Ni 
chúng ta không 


` Cài thể thành công trước 
NG thứ nhì, _ À2 con người này. 
lão trốn ' 
kịp. 


Về phản trưởng lão Mục-kiển-liên, sau hai lẳn dùng thần 
thông làm cho “thân xác của mình biến mất" (cốt để giúp 
cho các tay sát thủ khỏi phạm trọng tội), Ngài dùng huệ 
nhãn nhìn lại các tiên kiếp của mình. 


Vì sao 
những người 
này cứ đeo đuổi 
ta mãi ? A † 
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Tôn giả thấy trong một kiếp quá khứ xa xưa, Ngài làm một 
Ma Vương, có lần biển thành đứa bé, lấy đả ném vào đầu 
một nhà sư đến chảy máu. 
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Và trong một kiếp khác, Ngài làm một người đàn ông nhu 
nhược, nghe lời vợ, đem cha mẹ già đang bệnh bỏ vào một 
cánh rừng hoang... 
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bị Tuu rằng 
lực thân thông của ta đủ 


sức giúp ta thọ ngang uới 
Trái Đất, nhưng nau ta 
muốn trả cho xong các ác 


-. 


Nghĩ xong, tôn giả thản nhiên ngồi chở bọn sát thủ ra tay. 
Lần này chúng vui mừng, hăng hái xông vào chém Ngài. 
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7 `.” x tai j 
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Rồi vì khiếp sợ sức thần thông của Ngài, chúng bằm xác 
Ngài thành nhiều mảnh nhỏ và đem bỏ tại nhiều chỗ khác 
nhau. 














Trên đường về, chúng rất hân hoan. 
Dù có 
thần thông, lão 
cũng không tải nào 
sống lại được. 







lui Mãi tới | 
bây giở, tôi mới 
| yên tâm. 

















Phen 
này ta giàu 
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Sau khi bọn sát thủ đi xa, Mục-kiển-liên dùng thắn thông 
qom các mảnh vụn của thân thể mình lại, trở thành người 
lành lặn rồi đến gặp Thế Tôn lúc ấy đang ở Xá Vệ. 



















Bạch Thế Tôn, M Neà liẻ 
hôm nay con đến đây Tn= định nhập Niết F TW 
xin phép Thế Tôn cho bán đều 3 | | 






con nhập Niết bàn 


Con trở lây - ` 
về nơi con Mục-kiên-liên, 


ta: hãy thuyết pháp lân 
bị giết. : y thuy€t pháp 
| giết kẽ chót cho các tỷ kheo 
nghe đi ! 


Thưa vâng, 
bạch Thế Tön. 
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Sau khi thuyết pháp xong, trưởng lão Mục-kiển-liên đảnh lễ 
Thế Tôn rồi trở vẻ nước Ma-kiệt- đà... 

Sau lễ hoả táng, xá lợi của Ngài được lập tháp thở gần cửa 
tịnh xá Kỷ Viên. 
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PHÚ - LẦU - NA 


(Thuyết pháp đệ nhất ) 
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Z le Phú-lâu-na 











Phú-lâu-na 
(Thuyêt pháp đệ nhầt) 
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I. Phú-lâu-na được Phật thọ ký 





Phú- a8 sanh Kon một gia đình giảu có ở Ấn- -Độ, được 
cha mẹ thương yêu, nhưng ngài sớm biết rằng đến một lúc 
nảo đó, mọi vật chất trên đời đều bị huỷ hoại. 
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VI vậy khi lớn lên, ngài quy y Phật và đắc quả A-la-hán. 
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/ 


Một hôm trong pháp đường, _Đứ 
nhân duuên túc thế. Phú-lâu-na nghe xong, rất cäm động, 
liên từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh trang áo cà sa,... 


lh ụ 
Ti 





... 


... rồi đi tới trước mặt Phật, đảnh lễ sát đất. 








Bổn sự : Chuyện của bản thân mình % Túc thế : Kiếp quá khứ % Bổn sự 
nhân duyên túc thế : Các nhân đuyên ở đời trước của mỗi người. 
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ngực của minh. 










Hiểu ý Phú-lâu-na, Phật nói : 






Phú-lâu-na, 
thầy tỉnh tấn tu học, 
hết lòng hổ trợ Ta tuyên 
dương chân lý. Ngảu 
sau thâu sẽ thãnh 










216 Phú-lâu-na 


| /đŸ ý 22 = / =. ⁄ À | J = ` 
Phú-lâu-na cung kính đảnh lễ Phật rồi đi nhiễu bên hữu 
vòng... 
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... và trở về chỗ ngồi, rơi lệ. 
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mà không mừng 
cho Phú-lãu-na ! Nhưng. 
tôn giả ấu chỉ là A- la- hán, 
chưa phải là Bỏ Tát, 
sao lại được Phật 





Để giải đáp các thắc mắc ấy, Phật nói tiếp : 


Này các 
tỷ kheo ! Phú-lâu-na là 
người khéo thuyết pháp, tương lai 
sẽ thành Phật, hiệu là Pháp Minh Như Lai. 
Các thây chớ nghĩ rằng Phú-lâu-na chí giúp 
Ta trong kiếp này ! Ở nhiều kiếp quá khứ, 
Phú-lâu-na đều có trợ duyên cho 
Như Lai và luôn luôn là người 
thuyết pháp đệ nhất. 








* Thọ ký : Dự ghi, dự báo những điều sẽ được nhân thấy trong tương lai. 
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lI. Vị tỷ kheo ưa nói thẳng 


Phú-lâu-na : ' -_ $0), 
không ưa những |: D2 c 
người mặc áocà /#. 

sa, xưng là đệ tử 
Phật nhưng làm 
việc gì cũng vì l 
mình, chớ không 

vì Phật pháp. 
Ngài thường nói 
thẳng với họ 
những gì ngài 
suy nghĩ. 





Các vị không nên làm 
những việc trái với lời dạy của 
Thế Tôn ! Không nên khuyên người khác 
bố thí mà mình lại ưa cất giữ tiền bạc ; giảng 
rằng ngũ dục là có hại mà mình lại đắm chìm trong 
ngũ dục. Thế Tôn từng dạy ai có lỗi mà biết sửa lỗi, thì 
đó là người đại thiện. Tôi và các vị cùng học một 
thầy, vì lòng mong muốn Phật pháp được hưng 
thịnh, tôi mới có những lời này. Hy vọng 
rằng từ nay về sau, chúng ta dũng 
x mãnh phát tâm tu học. 





Những lời trung thực của tôn giả đã làm cho các tỷ 'heo 


cảm động... 
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Hôm đó Phú-lâu-na đi ngang qua một vùng rừng núi, nơi có 
một số tỷ kheo đang ấn cư, bèn đến hỏi thăm : 














Các vị 
vâng lời Phật đi 
giáo hoá, sao không 
vào xóm làng mà 

`, độ chúng sanh ? 
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Thưa tôn giả, ` 
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chúng tôi đã đi rồi, sˆ” s4 

nhưng dân ở đây không cài, hạn 
nghe theo. Hãy để cho họ &< 


khổ sở hết mức rồi họ 
sẽ tự quay lại. 


—— 
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25 Y\À :s.. + 
Nếu Phật pháp ` 
dễ truyền, chúng sanh 
đề độ thì chúng ta đã không 
theo đuổi các công việc đang 
làm. Chính vì việc hoằng hoá rất 
khó khăn nên chúng ta mới hăng 
say thi hành nhiệm vụ. Hiện giờ 
nước Bạt-đà rất cần sự có 
mật của chúng ta. 













1 
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“ ˆ .: là, 






Các tỷ kheo ẩn cư xúc động trước những lời chí tình của 
Phú-lâu-na, liền cùng đi với tôn giả... 





Phú-lâu-na 


Ngày nọ, một tỷ kheo hỏi Phú-lâu-na : 
Tôn giả đến 
nơi nào thì ở đó cỏ 
rậm, rừng hoang biến thành 
thánh địa ; người cứng đâu, cứng 
cổ trở thành thiện nhân. Ngoài Thế 
Tôn ra, không ai thuyết pháp 
thành công như tôn giả. 
Naài làm sao được 
như vậy ?2 


Người tằm 

thường như tôi đâu có 

sức nào làm cho người khác 
cảm động. Làm cho người khác 
cảm động, chính là Thế Tôn. Trước 

mỗi lần thuyết pháp, tôi luôn 

hướng về Thế Tôn, cầu 

nguyện Ngài hỗ trợ. 
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Tôn giá “€4 Y AQW42” Chúngta “ẤN A 
sống kham khổ, ^'# U/ vừalàm được ` 


lại chẳng chịu nghỉ \ chút gì đó cho Phật 
ngơi ? Đường còn dài É` 3. pháp thì đã than khổ sở ! 
lắm, làm sao chịu /ẢÑ*“®à% Từ nhiều kiếp xa xưa, mỗi 
nổi 2 À ` ngày Thế Tôn chỉ ăn 
một hạt mè, một 











¬ Là P 


Các tỷ kheo nghe xong, khâm phục, chắp tay khen ngợi. 
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IIl. Nơi đâu cũng là quê hương 


Phú-lâu-na không trú cố định tại một nơi mà phiêu bạt như 
cánh chim. Ban ngày ngài ở đại lộ, đường núi, tuỳ duyên 
mà thuyết pháp... 


Chiểu đến, ngài toạ thiền bên cội cây, bờ suối. 
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Ngài xem nơi nào cũng là quê hương của mình. Đôi khi vì 
muốn Phật pháp có mặt lâu dài, ngài vận động dân chúng 
xây tỉnh xá, giảng đường. 
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Nhưng sau khi xây cất xong, ngài thỉnh một vị tỷ kheo tài 
đức đến đó trụ trì, còn mình thì lại như áng mây. Ngài chưa 
từng xem một tỉnh xá hay một giảng đường nào là tài sản 
của riêng mình. 

Ngài thường phát biểu : “Nói pháp là để cho chúng sanh 
nghe, chớ không phải để cho mình nghe. 

Vì vậy, bằng những lời rõ rằng, ngài giảng rất dễ hiểu, các 
thính giả tiếp thu nhanh. Gặp hạng người nào nên nói pháp 


nào là sở trường của Phú-lâu-na. 
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® Trước một thầy thuốc, tôn giả nói : 

— Quý thầy trị lành những öệnh uẻ thán nhưng các bệnh 
THAM, SÀN, SI ở trong lòng người, quý thầy trị như thế nào ? 
— Thưa tôn giả, chúng tôi 
không trị được các loại bệnh đó. 
Ngài có cách nào không ? — Các 
thầy thuốc hỏi lại. 

— Có. Giáo pháp của Thế Tôn 
như nước cam lỗ, đủ sức rửa sạch 
mọi cấu uế trong lòng người, trị 
đứt các bệnh Tham, Sân, Si. 


® Khi gặp các quan chức, tôn 
giả hỏi : 

— Các ngài trị tội những kẻ 
phạm pháp, nhưng có cách nào trị 
tội những người vô tội không ? 
— Thưa tôn giả, không ai có thể 
bắt tội những người vô tội. 

— Ngoài việc tôn trọng luật 
pháp, chư vị và đân chúng cũng nên phụng hành Phật pháp, 
vì nếu mọi người giữ được ã giới cấm và 10 điều thiện thì 
đâu còn ai phạm lỗi. Khi đó công việc của chư vị rất nhàn 





® Cặp các nhà nông, tôn giả 
TÓI : 

— Trồng ruộng lúa là để 
nuôi thân, còn trồng ruộng 
phước là để nuôi huệ mạng. 
— Thưa tôn giả, làm sao 
trồng được ruộng phước ? 
— Tin Phật, phụng sự tam 
bảo, cung hính các sa môn, 
chăm sóc người bệnh, nhiệt 
tâm đốt uới các uiệc từ thiện, hiếu thảo uới cha mẹ uà hoà 
thuận uới xóm làng... là những cách trông ruộng phước. 


Sau buổi đó, các nông dân đều làm theo lời tôn giả. 
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IV. Thuyêềt pháp cho vua Tần-bà-sa 



















» Ñ Z2 \ \] 27 '› Sẽ 
ị ` 1, | N x..o k tà HÀ 
Nghe lời xúi giục của Đề-bà-đạt-đa, thái tử A-xà-thế mang 


qươm đi hành thích vua Tần-bà-sa, nhưng bị bại lộ và bị 
bắt. Vua Tằn-bà-sa không kết tội Đẻ-bà-đạt-đa và nhường 
ngôi cho con mình. 






¡ Nhưng ngay lúc lên ngôi, A-xà-thế hạ lệnh nhốt cha mình 
vào ngục tối, cấm mẹ mình mang thức ăn vào đó. 
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Bấy giờ Phật sai Mục-kiển-liên và Phú-lâu-na vào nhà 
giam thăm vua Tẳn-bà-sa. 
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<ma đại vương, 
Thế Tôn dạy bản tăng nói 


với đại vương rằng “Các nghiệp 
| nên để nó tự kết liễu". Bị giam cảm 
tức là mất tự do, nhưng ở ngoài kia, 
\ những người bị tiền tài, sắc đẹp, 
danh vọng bao vây thì họ có 
khác gì người đang 
ngồi tù ? 






































Không kể ngỏi tù 
hay không ngồi tù, tất cả 
mọi người rồi cũng phải chết. 
Cho nên chết không phải là điều đáng 
sợ. Điều đáng sợ là sau khi chết, ta 
không có chỗ tốt đẹp để vẻ. Phật 
dặn đại vương hãy niệm danh 
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l lj LỲ`: 
Vua Tản-bà-sa nghe xong, trong lòng rất yên ổn. Một thời 
qian sau, ngài vãng sanh. 
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V. Một tỷ kheo dũng cảm 


€ó lần sau một mùa an cư, Phú-lâu-na đến gặp Phật. 

— Bạch Thế Tôn, xin cho con đến nước Du-lô-na. 

— Này Phú-lâu-na, đi hoằng pháp là rất tốt, nhưng thầy 
không nhất thiết phải đến đó. Hãy chọn nơi khác. 

— Bạch Thế Tôn, hễ nơi nào có chúng sanh đáng độ, thì con 
cần phải đến đó. 

— Du-lô-na là nước nhỏ, ở nơi hẻo lánh, đường giao thông 
không thuận tiện, dân chúng hung bạo. Thầy không sợ ư ? 
— Bạch Thế Tôn, con muốn hiến thân cho chánh pháp. 
Chính vì Du-lô-na ở nơi quá xa xôi nên mãi tới bây giờ vẫn 
chưa có ai đến đó giáo hoá dân. Con biết khi đến đó, con có 
thể gặp nhiều hiểm nguy, nhưng con nghĩ rằng thân xác này 
có gì đáng kể. 

— Này Phú-lâu-na, nếu dân tại đó không chấp nhận thầy, 
họ lớn tiếng mắng chửi, thì thầy làm sao ? 

— Bạch Thế Tôn, nếu chuyện đó xảy ra, con thấy họ tốt, vì 
họ chưa dùng gậy đánh con, 

— Nếu họ dùng gậy thì sao ? 

— Con uẫn thấy họ tốt, vì họ chưa đâm chém con. 

— Nếu họ đâm chém ? 

— Con cho họ còn tình người, vì họ chưa giết chết con. 

— Nếu họ giết thây ? 
— Nếu vậy, con cảm 
ơn họ đã uô tình hỗ 
trợ cho đạo nghiệp 
của con, giúp con đem 
sanh mạng báo đáp 
ân đức của Thế Tôn. 
Chỉ sợ rằng việc đó sẽ 
mang lại cho họ nhiều 
điêu không tốt. 

Phật khen ngợi Phú- 
lâuna và bằng lòng 
cho tôn giả ra đi theo 
ý nguyện. 
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Sau khi đảnh lễ Phật, Phú-lâu-na đi vẻ hướng nước Du-lö- 
na giữa đoàn người tiễn đưa đông đảo. 





Nước Du-lô-na đất xấu dân nghèo, không có các đô thị lớn 
hoặc xóm làng đông đúc. Phần lớn dân chúng sinh sống 
bằng nghẻ săn bắn. Tại đó, việc đầu tiên mà Phú-lâu-na 
làm, là học nói tiếng của nước này. 
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Nhờ vậy, tuy dân chúng nhìn tôn giả với “cặp mắt lạ lùng” 
trước cái áo cà sa và bình bát, nhưng khi được tiếp xúc với 
ngài, họ thích thú khi thấy “người nàu biết nói tiếng của 
mình”. Thế là hai bên nhanh chóng thân thiện nhau. 


SIEEIEE) 


~ 













Tôn giả không thuyết pháp, không cho ai biết lai lịch của 
mình, chỉ im lặng hốt thuốc trị bệnh cho dân mà không 
nhận thủ lao. 
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¿` 
Hề nghe nơi nào có người bị bệnh là tôn giả lên đường, 
không kể ngày hay đêm. Người bệnh thấy ngài như thấy vị 
cứu tỉnh, bởi vì ngài chữa bệnh rất “mát tay". 








Àjl~ 


~ xi đã s/ 
Dân dân, dân chúng coi ngài như là dân Du-lô-na vậy. Bấy 
giờ, ban ngày, ngài dạy họ cách trồng trọt ; chiều đến, 
ngài giảng vẻ sự lợi ích của việc ăn chay, làm các điều 
lành, lánh các điều dữ, bố thí... 

Chẳng bao lâu, dân nước Du-lô-na đều quy y Phật. 
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VI. Kháng nghị với trưởng lão Đại Ca-diềp 


Một hôm đang đi giáo hoá tại một nước xa xôi, Phú-lãu-na 
nghe tin Phật nhập Niết bàn, liễn trở về thọ tang. 





Khi ngài đến Kusinara thì lễ trà tỷ đã xong từ lâu, trưởng 
lão Đại Ca-diếp vui mừng, nói : 













Tôn giả 
Phú-lâu-na, đại hội 
kết tập kinh điển sắp kết 
thúc. Chúng tôi đang 
chờ ý kiến của 





Phú-lâu-na cóƒ 


Phú-lâuna lắng nghe. Cuối cùng 
ngài nồi : 

— Các tôn giả kết tập kinh điển 
như thế này, ai mà không thán 
phục. Riêng tôi, tôi có một ý nhỏ về 
8 phép ăn uống. Hiiện giờ chư uị đã 
cấm các uiệc này : 

1. Chứa thức ăn trong phòng ; 

2. Nấu nước trong tự uiện ; 

3. Tự nấu ; 

4. Tự đi lấy thức ăn ; 

5. Đem thức ăn từ nơi khác đến ; 

6. Ăn các thứ trái cây ; 

7. Ăn các thứ có trong ao hồ ; 

8. Ăn thịt cá. 

Điều đó sẽ gây khó khăn cho các 


Tăng, Ni, Lúc thất mùa, thức ăn 
khan hiếm thì làm sao ? 












Đại Ca-diếp nói : 

— Tôn giả nói đúng. Trước đây Thế Tôn có cho phép làm 8 
việc đó, nhưng chỉ trong các trường hợp đặc biệt mà thôi. 
Rêi vì hai vị trưởng lão đều giữ ý kiến của mình nên vấn để 
bị bế tắc. Cuối cùng Phú-lâu-na nói : 

— Chư vị đã quyết định như vậy thì tôi còn nói gì nữa ? 
Nhưng riêng tôi, từ nay tôi vẫn giữ theo những điểu mà 
chính tôi đã nghe Thế Tôn nói. 
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Phú-lâu-na nhập Niết bàn lúc nào, ở đâu, không thấy kinh 
sách ghi lại, nhưng chắc chắn là sau khi Phật nhập diệt, 
Phú-lâu-na vẫn nhiệt tâm đi hoằng hoá khắp nơi... 


TU - BỒ - ĐỀ 


(Giải không đệ nhất ) 
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Tu-bồö-đề 
(Giải không đệ nhât) 
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I. Chuyện lạ lúc Tu-bõ-đểề chào đời 


Truyện kể rằng vào ngảy Tu-bỏ-đêể chào đời, tất cả đổ đạc 
trong nhà bỗng nhiên như bị biến mất. Mọi người rất lo lắng. 


Đi mời 
thầy đi ! Sao lạ 


Các vị Bà-la-môn đến xem quẻ, nói : 


Đây là điểm chúng ta nên 
lành. Việc đồ đạc đặt tên cho cậu bé là 


trong nhà biến mất lúc KHÔNG SANH hoặc 
hài nhi vừa chào đời cho biết Thiện Cát. ) 


ngày sau, nhân vật nảy là 
một uị giải không 
đệ nhất 





242 Tu-bồ-đề 









Nghe vậy mọi người bớt lo lắng. 
BA HÔM SA( ôn 


Tất cả đồ 
\ đạc đều như 
ì cu. 








Tuy sanh trong một gia đình giàu có, nhưng ngay từ thuở 
nhỏ, Tu-bổ-để đã không xem trọng tiền bạc, ngọc ngả. Có 
| được đồng nào, cậu đem tặng cho người nghèo đồng nấy. 
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Khi gặp các hành khất ăn mặc rách rưới, cậu liền cởi đ 
đang mặc tặng họ. 


$ này con, *{ ll Thưa mẹ, tự 
7 tại sao con cứ Ì nhiên trong lòng con 
đem đỏ đạc của ƑE: muốn như uậu. Con thấy thân 
con cho người ° thể họ cũng chính là thân thể con. 
khác vậy. „/@f ' \ Khi sanh ra, con đâu có quản áo, / 
bãy giờ có rất nhiều. Bỏ bớt „ 
vải cái có sao đâu 2 
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2 

[ITIWWTHTTITITTTTTTTNTWE 
lỤP. Nếu con Ni 
còn tiếp tục như =5 
| vậy nữa, mẹ không lanag 
cho con ra 









cũ 





M.:... 4 
Bà mẹ đã làm y như lời bà nói. Nhưng, việc bị nhốt trong 
nhà chưa hẳn là điều xấu : nhân dịp này, Tu-bổ-đề nghiền 
ngẫm các sách vở viết về triết học và tôn giáo, nhanh 
chóng trở thành một thanh niên có kiến thức sâu rộng. 
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II. Quy y Phật 


Một hôm Phật đến thăm quê hương của Tu-bỏ-đề, _- 


Vậy ta 
mau đi rước 





Trong số những người đi đón rước Phật có cha và mẹ của 
Tu-bồ-đề, Chàng trai Bà- la- môn này lấy làm lạ. 


{1 l II! địa 
\ Ị l7? < 
WW\ @, 
Í 

















cha mẹ mình 
lại đi rước Phật 
nhỉ ? 
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Thân phụ Tu-bỏ-đề hiểu ý con, nói : 


















Cha định 
thỉnh Phật về nhà 


cúng dường. Trước mặt r2 
Ngài, con chở có tỏ Ụ 


vẻ tự đắc nhé ! `: \ B27 
.” l ⁄) 2K). 
1 lÍ Ƒ & 
J l 








Tuy nói cứng nhưng lòng 
Tu-bỏ-để đã nao núng. 


Thưa cha, 
mọi người coi Phật là 
bậc thánh, nhưng với con, 
ông ấy cũng chỉ là một 
người bình thường 


Gặp mặt . 
ông ấu cùng tốt. A !† 
Lỡ ổng không tới đâu thì 
sao 2 Hau là mình 
lén di... 













































































bước chân của Tu-bô-đẻ... 


Chàng trai đến nơi, lòng rộn lên một tình cảm chưa từng 
có. Phật đang thuyết pháp. Đèn đuốc sáng loà. 







Ỏi! —=———=-- 


Dường như ổng 
đang phóng hào 
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Tu-bỏ-đề chen vào giữa 
đám đông lúc nào không 
hay. Chàng len lén chấp 
tay trước ngực. 








Thình lình có tiếng Phật từ 
trong phòng vọng ra. 


Tu-bỏ-đẻ, \ 
hãy vào đi ! 
















Thuyết pháp xong, Phật trở 
về tỉnh thất. Các thính giả 
đã ra về, chỉ riêng chàng 
trai vẫn còn đứng trước cửa 
thất, lòng bổn chồn. Chàng 
muốn vào, nhưng lại ngại. 


Sau một hỏi trò chuyện, 
Tu-bổ-để nói : 

Bạch 
Thế Tôn, con xin 
Thế Tôn nhận con làm 
đệ tử xuất gia. 
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III. Chỉ khât thực nơi nhà giàu 








— 


Trong phép khất thực, các tỷ kheo đều phải tuần tự đi từng 
nhà một, không được bỏ sót một nhà nào, 
LG SN) 101202220 He Loệt ce Gà c niảm lai 














ời khỏi 


nhóm và chỉ khi gặp nhà vừa ý thì mới vào. 
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Ban đâu không ai lưu tâm tới việc đó, nhưng lâu ngày có 
người nhận ra rằng tôn giả Tu-bô-đề chỉ khất thực nơi các gia 
đình giàu có ; ông chẳng bao giờ ôm bát đứng trước một căn 
nhà lụp xụp. Nếu phải đi thật xa mới gặp nhà giàu. ông cũng 
sẵn lòng. Nếu “không tìm gặp”, ông đành nhịn đói. 

Một hôm, có một tỷ kheo rnỉm cười, nói với tôn giả : 

— Trong thành Tỳ-xá-Ìy này có rất nhiều triệu phú, điển 
chủ,... hôm nay tôn giả chọn được nhà nào chưa ? 

Tu-bổ-để nhìn kỹ vị này rồi nói : 

— Quả thật tôi có phát nguyện chỉ đến uới những gia đình 
khá giả. Đó là điều làm tôi khổ tâm. 

— Hèn gì mà thân thể của tôn giả không hồng hào sao được ! 
— Xin tôn giả đừng nghĩ như vậy. Nếu là người tham ăn, tôi 
đã không xuất gia. Tôi không đến các gia đình khó khăn, vì 
biết họ không dư dả. Nếu khiến họ phát tâm thì họ sẽ gặp 
cảnh lòng dư mà sức thiếu. 


Trong tăng đoàn có một tỷ kheo có quan niệm khác hẳn Tu- 
bồổ-đê. Đó là Đại Ca-diếp. Trong một buổi nói chuyện, Tu-bỗ- 
để hỏi Đại Ca-diếp về vấn đề khất thực : 

— Tôn giả, vì sao ngài làm vậy ? 

— Tôi đến. uới các gia đình nghèo là để tạo cho họ những cơ 
hột tu phước, guúp họ khú hơn trong tương lai. Người giàu là 
người đã có nhiều phước báu, chúng ta cần gì thêu hoa trên 
gấm. — Đại Ca-diếp trả lời. 

Tu-bồ-đề gật đầu, nói : 

— Khất bản hay khất phú cũng đều vì lợi ích của chúng 
sanh. Phật pháp có rất nhiều phương tiện, mỗi người có thế 
làm theo cách của mình. 


Khi được biết chuyện này, Phật 
giảng cho hai vị nghe : 

— Khất thực chân chính là 
không lựa chọn nhà nào giàu, 
nhà nào nghèo, không được chê 
khen dơ, sạch. Cứ oai nghĩ, 
nghiềm túc mà đi từng nhà một. 
Tu-bỏ-để liền sửa lại quan niệm 
của mình. 
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Một hôm tại tỉnh 
xá Kỳ Viên, Phật 
dự định thuyết 
giảng Kim Cang 
Bát Nhã cho các 
đệ tử vừa trở vẻ 
sau buổi khất 
thực. Tất cả các 
tỷ kheo tuần tự 
đi nhiễu quanh 
Phật. Phật đang 
nhắm mắt tĩnh 
toạ, không ai 
dám hỏi điều gì. 








Tu-bổỏ-để hiểu ý Phật, liễn trịch áo, bày vai hữu, đảnh lễ 
Phật rồi cung kính nói : 
















Muốn được an trụ, 
Bạch Thế Tôn, muốn không bị vọng niệm 
đối với các thiện nam, quấy rối thì khi bố thí, nên 
tín nữ phát tâm Bỏ đẻ, làm | hành bổ thí không trụ tướng” ; 
thế nào để được khi dộ sanh nên hành độ 
sanh vô ngã**. 












* Bố thí không trụ tướng (còn gọi là òố ?hí nó zướng) : Việc bế thí có 3 
cái không : không thấy có ta (bố thú) ; khẳng thấy có người (được bố thÙ : 
không thấy có nhúp bố thí ** Độ sanh vô ngã (vô ngã là không có eđi-ta- 
chân-thật) : Việc độ sanh có 3 cái không : không thấy có người mình độ ; 
bhông thấy có mình độ (bè khác) ; bhông có phán đô ai cả. 
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Š ` 
“Vô tướng bố thí, vô ngã độ sanh !” 
Tu-bỏ-để đã hiểu được nghĩa lý này, lòng mừng rỡ, rơi 
nước mắt. Từ đó Tu-bỏ-để được tôn xưng là bậc Giải 
không đệ nhất. 








Vì muốn cho Tu-bồ-để 
thêm tin tưởng vào sự 
bố thí vô tướng và độ 
sanh vô ngã, Phật kể 
cho Tu-bôổ-để nghe 
một câu chuyện quá 
khứ của Phật. 

Thuở xưa, tại vùng 
rừng núi kia, Ta đang 
ngỏi dưới cội Bỏ để, 
nhắm mắt tĩnh toạ thì 
bỗng tai nghe rõ một 
chuỗi cười lanh lảnh. 
Ta mở rmnắt, thấy một 
bầy con gái đang 
đứng trước mặt. Họ 
xinh đẹp như các 
vương phi. 








: CỀ ) "`s) 
Ông đạo ơi, F 
sao ông dám ngồi 


một mình ở đây ? Bộ 
không sợ hùm 
beo sao 2 


Người có —£ #ZrT” 
lòng từ thì không bị Š 
thú dữ làm hại. Ở thành 
thị, vàng, bạc, sắc đẹp, uy 
quyền cũng là một thứ 
sài lang, hổ báo. 
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Nghe vậy, các cung nữ thỉnh Ta thuyết pháp. Ta ngắt một 
cảnh hoa đưa ra trước mặt họ. 

















Xưa nay 
ai cũng ưa khoái lạc. 
Nhưng khoái lạc có nhiều thứ : 
có thứ chân thật, có thứ giả dối, 
có thứ lâu dài, có thứ ngắn ngủi. Đoá |“ eP 
hoa này đẹp thật, nhưng sớm héo tàn. / @ 
Tuổi trẻ oà sắc đẹp ; sức khoẻ uà sự /ññ 
hùng mạnh... đều không phải 
là thứ đáng cho ta 
nương tựa. 


— 
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Ta vừa nói tới đó thì một người mặc sắc phục vương giả, 
tay cảm qươm từ trong rừng bước ra, đến bên Ta, nói lớn : 














Mi là ai Xin được 
mà dám đùa cợt hỏi quý danh 
với các cung phi của ngài. 


— 


Đại vương, 
người tu hành rất 
nhẫn nhục, không 
+ dám tranh cãi với 

ÀI! 4 đại vương. 

Nhẫn nhục I 
Để xem ngươi nhãn 

nhục đến mức 


ngươi không biết ta 
là Cát Lợi Vương 
hay sao ? 


nảo 2 
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LÁ+ , . 


XÃ Ta 
. 











\à _ kên 


Ỷ 
MS” vÀ 


ể —— d") 
TàỦ 


Nói xong Cát Lợi Vương lấy gươm xẻo tai, chặt tay, chặt 
chân Ta. Vì muốn độ chúng sanh, lúc ấy Ta không có một 
chút sân hận. Ta theo tinh thần vô sanh, vô ngã. 

Sau khi nghe Phật kể xong câu chuyện, Tu-bổ-để lãnh hội 
được chân lý vô ngã tối cao. 
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V. "Cái KHÔNG” là cái gì ? 


Một người Bà-Ìa-môn trí thức hỏi Tu-bỏ-đẻ, 


Nghe nói sa . 
ngài là người giải không 
đệ nhất. Vậy xin hỏi : “Tại sao 
tất cả mọi đồ uật trên thể qian đều 
tôn tại trước mắt mà ngài cứ 
cho là KHÔNG ; cử giải 
thích là KHÔNG 2 






























“Gian phòng 
này do 4 yếu tố : 
Đất, Nước, Gió, Lửa và 

vài nhân duyên khác 
họp lại mà thành. 
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phân tích chúng 
thành Đất, Lá, Gỗ, Lửa... 
thì thử hỏi gian phòng 
có còn hiện diện 
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“Từ việc “Tết cả đều do hoà hợp mà có, ta có thế thấy được 
cái -lý KHÔNG? (Căn nhà đang CÓ, nhưng nếu nó bị hoả 
hoạn thì ta KHÔNG còn căn nhà nữa). 

Tóm lại, Cái- KHÔNG không có nghĩa là không có mà là 
không thật- có như ta đã nhận thức. 


Cái-CÓ và cái-KHÔNG chẳng khác nhau, mà hợp với nhau 
như là MỘT. Vì thế ta có thể nói : “Sắc bất dị không, không 
tức thị sắc”. (Sắc chẳng khác với không ; không chẳng khác 
với sắc. Sắc tức là không ; không tức là sắc) 


Nhìn người Bà-la-môn đang trầm ngâm, Tu-bồ-đề tiếp : 

— “Ông đang thấy một trát xoài uừa rơi xuống đất. Hột xoài 
sẽ nẩy mầm, rổi lớn lên thành cây xoài, trổ hoa, kết trái. 
Một khi có đủ nhân duyên thột xoài, đất, nước, phân bón, 
nhà nông...) thì ta CÓ cả một rừng xoài. Còn nếu không hội 
đủ nhân duyên thì ta KHÔNG thấy bóng dáng một cây xoài 
nào cả. 


Xin ngài nhớ cho : Đó là KHÔNG ! 7 


Hai người chia tay nhau, ai cũng hoan hỷ. 
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VI. Người đầu tiên nghênh đón 
Đức Phật trở về từ cõi Trời Đạo Lợi 


Đầu mùa mưa năm 583 trước Tây lịch, mọi người không 
thấy Phật trong tăng đoàn. A-na-luật dùng thiên nhãn nhìn 
khắp bốn phương, rồi nói với các tỷ kheo. 


Thế Tôn 
đang giảng kinh cho 


thánh mẫu Maha Maya tại 
cöi Trời Đạo Lợi. 


Ba tháng sau, Thế Tôn trở vẻ. Các đệ tử biết tin, tranh nhau 
đi nghênh đón Ngài. 
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Lúc đó Tu-bỏ-đề đang vá áo trong một hang động tại núi 
Linh Thứu, nghe tin Phật trở về, ngài buông kim, định đi 
nghênh đón Phật ; nhưng rồi lại ngồi xuống. 


1 
\ 02009 ^/ So 












Đi đón 
Thế Tön để làm 










Chân thân 
của Thế Tõn khöng thể 

được thấu bằng 6 căn. Ta mà đi 

nghênh đón Ngài thì chẳng khác nào 
cho rằng pháp thân Ngài do tứ đại 

hoà hợp. Như thế là ta không 

hiểu cái KHÔNG của 

các pháp. 
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Suy nghĩ xong, tôn giả thản nhiên ngồi vá áo. 








Là người có thần thông bậc nhất trong phái nữ, Liên Hoa 
Sắc đi nhanh đến bên Phật, hãnh diện nói : ` 


Liên Hoa Sắc 
không phải là người Ñ 
đâu tiên nghênh đón 
Ta trong chuyến Ả 
trở về này. 



















Bạch Thế Tôn, 
con là người thứ 
nhất nghênh đón 
Thế Tôn. 
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Liên Hoa Sắc ngạc nhiên, nhìn chung quanh 
chư tăng còn đang ở in xa Xa. 


Bạch 

Thế Tôn, ai là 
người đầu tiên nghênh 
đón Thế Tôn ? 


; phái đoàn 





⁄4 TNG ` 












Vừa khi đó tất cả đã đến bên Phật. 
4 Hiện giờ 
Hôm nay Tu-bỏ-đê đang quan sát 
người gặp Ta trước tánh KHÔNG của các pháp. 
nhất, chính là Người thấu pháp trước nhất 
Tu-bỏ-đẻ. mới là người thứ nhất 
Mac nghênh tiếp Phật 
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VII. Mưa hoa trong động đá 





Cảnh vật ở 
núi Linh Thứu 
rất hợp với 
người tu hành. 
Tu-bô-để 
thích sống 
nơi này. 

Gặp lúc trời 
quang mầy 
tạnh, ngài 

toạ thiền 

dưới gốc cây, 
bên sườn núi. 











Đối với tôn giả, núi rừng là một đạo tràng* tốt. Ban ngày 
chim thú tìm đến, ban đêm có trăng sáng, gió lành. 





* Đạo tràng (tràng là trường) : Nơi Phật thành đạo. Đạo tràng của 
Phật Thích Ca ở tại rừng Gaya. dưới gốc cây Bê đẻ, trong nước Ma-kiệt-đà. 
Về sau hai chữ đạo tràng có nghĩa rộng hơn : nơi chánh điện thờ Phật, nơi 
tụng kinh hằng ngày, nơi thuyết pháp, giẳng kinh, nơi thanh tịnh vắng vẻ 
để người ta hành tham thiển, nhập định 
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Một hôm tôn giả toạ thiển trong động, ánh sáng oai đức 
của Naài chiếu tới tận Thiên cung. 


Tu-bỏ -đề, 

tuy ở cöi người nhưng 

Ngài rất đảng thọ sự cúng 
dường của cõi Trời. 

: Chúng tôi xin 
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Sự xuất hiện của thiên nhân, hoa trời... đã khiến cho Tu- 
bỏ-để xuất định. 
; —= R ( Tôi là 
Các ngài “SN EÔ, vŸ Đế Thích. Các vị 
là ai 2? Vì sao là ( —À\, kia là thiền 
đến đây rải hoa, ` 
khen ngợi bản 
tang 2 


Tu-bỏ - để nói xong, chư thiên lại đảnh lễ một lần nữa tới 
từ tử biến mất trong mây. 





Tu-bồ-đề 267 
VIII. Chư thiên thăm bệnh 


Một hôm Tu-bỏ-để cảm thấy trong người mỏi mệt, bèn trải 
toạ cụ, ngồi kiết giả. N me. 



















: ...thuốc men `, 
Đã đến không thể trừ tận 
lúc ta phải trả các gốc ; chỉ có thể tin vào 
nghiệp báo của luật nhân quả, sám hối 
quá khứ, mà... 


về các lội và các 
nghiệp... 











Ngay lúc ấy Đế Thích dẫn 500 thiên nhân và nhiều nhạc 





thần từ Thiên cung bay xuống. 
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Các nhạc thản đến trước tôn giả, khấu đầu và hát : 


Tôn giã Tu-bầ-để, =7) 
Qua khỏi bể sanh tử Lên 
Tiêu dứt lửa hữu vi 7€ ¿ 
Già, bệnh, thống khổ đầu Aoan trừ 


Tên giả, 
Thân người Äược lành bệnh, 


Bản nhạc chấm dứt, 
Để Thích mang cả 
quyến thuộc đến 
đảnh lễ Tu-bôồ-đề. 
Tôn giả đáp lẻ, khen 
rằng lời ca và nhạc 
điệu thật là vi diệu. 















# Bệnh của 
SN & + bản tăng có thể 
dùng pháp thuỷ cam lồ 
của Thế Tôn và pháp thiên 

quán... chữa lành. Hiện Ä 
¡ thân tâm đã 


tạ 
à yên ổn. 







Tôn giả, 
hiện giờ bệnh 
của ngải như 





Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ tôn giả rồi cùng các thiên nhân 
trở lại cõi Trời. Tu-bỏ-đề nhìn theo cho tới lúc các vị đó 
mất dạng. 


UPALI 


(Trì luật đệ nhất) 
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Upali 
{Trì luật đệ nhãt} 
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l. Các giai cầp ở Ân Độ 


Thuở xưa xã hội 
An Độ chia ra 
làm 4 giai cấp. 

® Đứng đâu là 
qiai cấp Bà-la- 
môn ; theo truyền 
thuyết, họ được 
sinh ra từ miệng 
của Phạm Thiên. 
Đó là các giáo sĩ 
làu thông kinh 
Vệ-đà, giữ việc 
cúng tế và có 
khả năng nói 
chuyện thẳng với 
các thần linh. 


Jh DU 
` Vy À 


\\Wj KV ng II IIl/Il 


kì xua š _—— 4d. ` 

® Giai cấp Sát-đế-lụ được sinh ra từ hai tau của Phạm 
Thiên. Người Sát-đế-ly thường làm vua, làm quan, làm 
tướng. 











® Giai cấp Phệ- đà được sinh ra từ bắp đùi của Phạm Thiên. 
Họ là các thương nhân, điển chủ, đại phú gia. 


® Giai cấp Thủ- đà- lạ được sinh ra từ : hai bàn chân của 
Phạm Thiên. Họ rất nghèo khổ, làm những nghẻ cực nhọc : 
trồng trọt, làm thợ. 








Ngoài 4 giai cấp nói trên, còn một giai cấp ngoại hạng, là 





giai cấp Chien- đã-la. Họ làm nghề đổ thùng, nuôi súc vật, 
giữ trâu... 





Một người sinh ra ở giai cấp nào thì phải ở yên trong giai 
cấp đó : may nhờ rủi chịu. Người Chiên-đà-la lỡ chạm vào 


người thuộc giai cấp đầu tiên thì sẽ bị trừng phạt. 








Upali 





Côn "người bị chạm” phải về nhà sám hối nhiều tuần lễ 


mới được trong sạch trở lại. 














-la-môn phải về nhà 


“bị nhìn thấy” thôi, người Bà 


rửa mắt nhiều lần. 


Nếu chỉ 
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Giá trị của những người cùủng-khổ trong xã hội Ấn Độ thời 
cổ còn thua cả loài vật : một người Bả-la-môn có thể sở 
vào thân một con trâu, con đê. 








7p“ ÑỚốAốCMG SUC 


Nhưng những "người hạ tiện” thì không được như vậy. Họ 
phải tránh xa hai giai cấp cao quý. 








— 
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dpali sinh ra trong một gia đình thuộc giai cấp Thủ-đà-la, 
tuy cao hơn giai cấp ngoại hạng một bậc, nhưng cũng bị 
đối xử phân biệt. Từ nhỏ, (lpali không được đi học. 
Này ông, 
hãy tìm một nghề 
cho con đi ! dpali 
đã lớn rồi. 















Tôi thấy 
nó không làm 
ruộng được. Nó 






nó làm nghề 
đánh xe hoặc giữ 


không được. Làm 
ngựa được 


nghề đó phải đi sớm, 
về khuya, lao lực 
không kẽm lảm 
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Cho nó 













ca Tôi 
đi làm nô lệ An 
cũng được, nhưng cũng v/ như 





sợ nó gặp chủ xấu : 
sẽ bị đánh đập 






5`.) š‹ 
Chàng trai rất thông minh : 
vã mới 20 tuổi đã thành một 
Cuối cùng pali được cho người thợ rất khéo, được 
đi học nghề cắt tóc. khách hàng mến chuộng. 





278 Upali 


II. Ngay ngày xuât gia, đã là sư huynh của 
6 thanh niên thuộc dòng họ Thích Ca 


Năm 587 trước Tây lịch, sau khi về thăm nhà xong, Phật 
sang nước Kosala rổi đến trú tại làng Anupiya của bộ tộc 
Malla. Bấy giờ có 6 thanh niên hoàng tộc quyết định xuất 
gia. Đó là A-na-luật, A-nan, Bhagu, Kimbia, Bhaddiya và 
Đề-bà-đạt-đa. Họ dùng xe ngựa đi nhanh tới biên thuỳ nước 
Kosala, đôn các vật trang sức vào một cái túi, định bụng sẽ 
tặng cho một người nghèo khổ nào đó. Khi gặp một người 
thợ hớt tóc, họ nói : 

— Chào bạn, xin bạn vui lòng cho chúng tôi biết : đường nào 
đi qua nước Kosala. 

— Lpali này sẽ đưa các ngài tới tận biên giới. 

Tại biên giới, A-na-luật nói với Upali : 

— Này Upali, rất cám ơn huynh đã giúp chúng tôi đi tìm 
Phật. Xin gởi tặng huynh món quà nhỏ này. Xin giã từ. 
Nhìn các chàng trai đang xa dân, Upali suy nghĩ : 

— Với món quà này, ta sống sung sướng suốt đời. Nhưng tại 
sao ta không xuất gia ? 

Thế là chàng treo gói tiên dưới một cành cây, thầm nghĩ : 
— Ai thấy trước thì cứ lấy. 

Đoạn, Upali đi nhanh về phía trước. Một lát sau thì gặp lại 
những người khách quý tộc. Họ hỏi : 

— Upali ! Gói tiền đâu ? Vì sao huynh tới đây ? 

— Tôi mắc nó vào cành cây. Tôi xin theo các ngài. 

— Tốt lắm ! Đi nhanh lên. 


Hôm sau, đoàn người gặp 
Phật. A-na-luật nói : 

— Bạch Thế Tôn, xin hãy 
cho Upali xuất gia trước để 
Upali làm sư huynh của 
chúng con. Được như uậy, 
một chút phán biệt tầng lớp 
xã hội còn sót lại trong lòng 
chúng con sẽ tan biến luôn. 
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(Ấn) lụt? # 


K2 s42 ” Út: 


VU vỗ ¿4 











Phật chấp nhận lời yêu câu này. 
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III. Phật khuyên Upali 
sông giữa tăng chúng 









Tỷ kheo (lpali rất siêng năng trong việc tu học. Một hôm 
Đại đức đến đảnh lễ Phật rồi nói: - 


Bạch 
Thế Tôn, con 
muốn sống trong rừng 
hoặc tại các trú xứ 
xa Xôi. 













Này s 
€pali, có một 
con voi đến bên hồ Ï 
nước, suy nghĩ 






Ta xuống hỗ nàu 
một lát. Ta sẽ rửa tai, 
rửa lưng, uống 

nước no nè... 


xen 2 








Upali 281 


Lát sau voi lên bờ, thân thể 
sạch sẽ và tâm tư sảng 
khoái. Một con mèo nhìn 


Voi tắm được 
thi ta cũng tắm 





Con mèo phóng xuống hỏ. 
Nhưng, nó không có thời 
giờ rửa tai, rửa lưng mà 
cảm thấy sắp chết ngộp... 


Lên bờ, con mèo run rẩy, tâm tư khổ não chớ đâu có được 
sảng khoái. Trong trường hợp thứ nhất, con voi thành công 
là nhờ nó cao lớn, bốn chân "đủ dài" để đứng được trên 
đáy hồ ; còn con mèo thì bị “hụt chân”. 
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Này dpali, 
có một đứa bé mới 
biết bỏ, cha mẹ nó bận việc, 
thả nó trên nên nhà. Bấy giờ nó 

chơi đùa với bất cứ thứ gì có sẵn 
ở bên mình nó, với cả nước 
tiểu và phân của 





















Lên 6 tuổi, 
nó có các đồ chơi 
riêng, như : chong chóng, đỏ 
chơi bằng lá, cung nhỏ, xe con... 
Này dpali, so với các trò chơi 
lúc trước, các trỏ chơi 
này có khá hơn 
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Thời gian 
tiếp tục trôi. Giờ đây 

cậu bé trở thành một thanh 
niên mạnh khoẻ, có vợ, có xe, ngựa, 
quản áo sang trọng, thức ăn ngon... 
Này (pali, các hưởng thụ của chảng 

trai này có thú vị hơn các trò 

chơi lúc còn niên thiếu 


Thưa có, 
Bạch Thế Tôn 


Này dpalli, 
sau ngày Như Lai 
tìm thấy Đạo Lớn, nhiều 
gia chủ hoặc con cái của 
gia chủ sanh lòng tin vào 
Như Lai. Họ suy nghĩ 
như sau : 


Đôi Sống gia đình 
đâu gió bụi, còn đời sống 
xuất gia thì phóng khoáng như 


trú trong gia đình thì ngàu 
đó lòng ta không được thanh 
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“Một con chỉm bau tới 
nơi nào cũng chỉ mang 
theo đôi cánh, người 
xuất gia đi đến đâu 
củng chỉ có một bình 
bát uà 3 bộ u. 

Vẻ phương diện vật 
chất, người đó đã từ 
bỏ tiền bạc, trâu bò, 
ruộng uườn, đất đai, 
nhà cửa, bỏ cả đàn 
ba; con gái, tù nữ. Về 
phương điện tỉnh thần, 
họ sống đời hiền lành, 
bỏ sát sanh, bỏ tâm 
dâm dục, chỉ nói lời 
chân thật uà sống hoà 
hợp uới rmọi người. 








+ánh mình nơi uắng uẻ, cả ngàu lẫn đêm, người ấu chỉ lo 
tu tâm dưỡng tánh, cố đạt đến quả uị cao nhất để thoát 
khỏi nòng luân hôi sanh- nh- tử " 


Này dpall, 
sánh với các an trú 
trước, sự an trú này 

có cao diệu hơn 
không ? 
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— Nhưng này Upali, các đệ tử của Như Lai, ai có thể để cho 
lòng mình hoàn toàn thanh tịnh thì mới nên đến sống 
tại các vùng rừng núi, các trú xứ xa xôi. Còn không, thì chớ 
đến. Các khu rừng sẽ làm loạn ý những tỷ kheo chưa đạt 
được thiên định. Nước hỗ kia chỉ làm lợi cho con voi mà 
không giúp gì cho con mèo ! Vậy này Upali, Thây hãy sống 
giữa Tăng chúng ! Sống giữa Túng chúng, Thầy được yên ổn. 


A⁄⁄2(\.24⁄2 ⁄4ƒ'"XSS đúc ZẨyp: 
g Ñ - xí la 44, `. ›¡ P› 
đi .À <u*$ ⁄W.Ay 

( » 


| h. 1 





— Vào thời Đức Phật, hầu hết các nhà tu đều muốn tìm nơi vắng về với hy 
vọng sẽ sớm chứng Niết bàn (tức là sẽ hoàn toàn đạt được trạng thái thanh 
tịnh, an lạc của thân và tâm). Không riêng gì Upali, nhiều đại đệ tử của 
Phật cũng thích ẩn cư tại các vùng hoang vu : Đại Ởa-diếp, A-na-luật và cả 
Xá-lợơi-phất nữa ! Ở đây, phải chăng Phật muốn ngăn cản Upali, vì sợ rằng 
tên giả không đủ sức chống trả với “sự bạc đãi” của núi rừng ? 


— Chúng ta được biết Upali là người chấp hành các giới luật đo Phật nêu 
ra. Phật đặt ra bao nhiêu giới luật thì Upali chấp hành bấy nhiêu, không bả 
sốt một giới luật nhỏ nhật nào. Một con người như vậy, nếu vào rừng ẩn cư, 
lã đâu không chịu đựng được các lhắc nghiệt của núi rừng ? 


— Vậy phải chăng, chúng ta sẽ hiểu rằng Phật rất cẩn một người chấp 
hành *y chang” các giới luật của Ngài (người đó PHAT là Upali, chớ không ai 
khác) nên Ngài mới nói như vậy. Hơn nữa, khi câu chuyện đối đấp này được 
loan truyễn ra, nó rất có lợi cho Upali : uy tín của tôn giả tăng cao, vì tôn 
giả là người đã được Phật “bổ nhiệm” vào chức vụ nđm giữ giới luật. 
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Ít lâu sau tlpali trở thành một trong các tỷ kheo thượng thủ 
của giáo hội. “Nhiều người nghỉ ngờ tài và đức của (lpali 
nhưng không dám nói ra. Tôn giả A-nan thấy thế, đứng ra 
nêu các thắc mắc đó giùm họ. .x) Š~—-SlÀ 4 26022 


Bạch xui 
Thế Tôn, vì sao 
Thế Tôn lại cho dpali 
gia nhập Giáo hội 2 Việc đỏ 
khiến cho các dòng vương tôn, 
quý tộc sinh lòng bất kính, 
còn tỦ kheo Nanda thì 
sinh lòng khinh 














£ 
~ “= 





















TƯ NG run d, ĐÀ .. ^ = 

Này các tỷ kheo ! Tế "1 % “-' s- 

Hãy nghe cho kỹ ! Các thây |Au 

có thể nói Như Lai không có lòng ( tà “- 
bình đẳng, không có tâm đại bi... 

nhưng không được nói (pali là người 

hạ tiện ; các thảy có thể nói Như Lai 

còn phiền não, nhưng không được 

nói (lpali là kè hạ tiện 

đi xuất gia. 
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Ở những kiếp quá khứ xa xưa, trong giáo pháp của các vị 
Phật, Upali cũng là người trì luật thứ nhất. 

Khi nghe Phật khen ngợi ngài Ủpall, ý &kheo Nanda mới 
bhởi tâm cung kính, liên đứng dậy đến lẽ ngài Kiểu-trần- 
như và lần lượt lễ các đệ tử khác ! Nhưng khi đến trước 
mặt ngài Upali thì Nanda chỉ cúi đầu rỗi ngẩng lên uà 
chấp tay đứng nhìn mà thôi. Lúc đó Phật nói bài kệ : 








P 


Nanảa, naưøơi nên biết, 
Chớ khinh người nahèo cùng. 
Đừng cậy mình giàu sana, 
Xuất. gia khâng phân biệt. 


Tỷ kheo Nanda nghe Phật chỉ dạy thì sinh lồng uui mừng, 
liên sửa lại y phục rồi cúi đâu lễ chân ngài (Ipali. Lúc ấy, 
trời đất đều rung động. Nanda thấy mình khoan khoái, nhẹ 
nhàng, tức thì chứng được đạo Quê Á- la-hắn mà vào địa = 
của bậc vô-học, ri 


"+ 








* Đoan này chép trong quyển Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. 
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IV. Một lời nói đủ sức cứu lầy danh giá 
của một phụ nữ bị hàm oan 


Năm ð54 trước Tây lịch, ở Xá Vệ có một thiếu nữ xin mẹ 
cho xuất gia nhưng bị từ chối ! Mẹ nàng ép nàng phải lấy 
chồng. Sau một thời gian chung sống, nàng ngỏ ý với chồng, 
xin xuất gia. Người chồng bằng lòng, đưa nàng đến với các 
tỷ-kheoni thuộc phái 
Đề-bà-đạt-đa. Kể từ đó 
nàng sống rất hoan hỷ, 
nhưng cái bào thai trong 
bụng mỗi ngày một lớn. 
Các tỷ kheo-ni-hỏi : 

— Hiển muội, hình như 
hiền muội có thai ? 

— Thưa các hiển tỷ, tiếu 
muội không biết. Giới 
hạnh tiếu muội đây đủ. 








Các tỷ kheo ni đưa nàng đến gặp Đầ-bà-đạt-đa, nói : 
— Thưa tôn giả, thiện nữ-nhân này được phép chồng cho 
xuất gia. Nàng có thai. Chúng tôi không biết cái thai được 
hình thành vào lúc nàng hãy còn là cư sĩ hay sau khi đã 
vào đây. 

















Một tủ- kheo-ni thuộc 
phái Đề- bà- dạt-da đã 
có thai ! Ta sẽ bị 


Hãy đuổi 
người này ra khỏi 
đây ngay ! 
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Các tỷ-kheo-ni đảnh lễ Đẻể-bà-đạt-đa, rồi đưa nàng vẻ 
phòng mình. ` 

















Thưa các 
hiên tỷ, trưởng lão 
Đẻ-bà-đạt-đa không phải 

là Đức Phật. Tiểu muội xuất 
gia không phải với Để-bà-đạt- 
đa mà với bậc Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Hay đưa 
tiểu muội đến 











#\ /⁄ 2 4 à \\ Új 


Các tỷ- dcheo- ni làm theo lời yêu cấu đó. Sau khi nghe hai 
bên trình bày, Thế Tôn nghĩ thảm : “Cái thai được tượng 
thành lúc nữ nhân cỏn là cư sĩ, nhưng đây vẫn là dịp tốt để 
kẻ ngoại đạo xuyên tạc ta : Sa môn Golama đã thu nhận 
một (ủ-kheo-ni bị Đè-bà-dạt-đa duổi. Chuyện này phải do 
(lpali giải quyết trước mặt nhà vua mới được”. 
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a HH G —.^...^c s 
HÔM SAU _ „„ (lpal, “SN 

Ti... ( thây hãy làm 

“iÍ | À sáng tỏ việc tỷ- / 


` › 
2 kheo-ni, 
€ “>~— 
_ 
Lư 
ể 5 






| “Thưa vâng, `\ 
¡` bạch Ku#S> ~ 















Trưởng lão (lpali đi gặp nữ cư sĩ Visakha, bản công việc. 


Nữ cư sĩ 
hãy cho biết ngày 


tháng xuất gia của thiếu \ _ 
| phụ rỏi xác định xem cái 
thai có trước hay sau 
ngày đi tu. 
TU há gG 26 - 








Upali 291 





Visakha nhận lệnh, cho treo một cái màn lớn, Đứng sau 
màn, bà cẩn thận quan sát tay chân, lỗ rốn, bụng và các 
phản khác của tỷ-kheo-ni. Sau đó bà đến báo cáo với 
trưởng lão Œpali. 












Với nét mặt rạng rở, trưởng lão Œpali đứng dậy, nói trước 
đại hội : 






NỮ Nà 
THANH TỊNH 






Mọi người thở phảo vệ nhõm. Những hạt lệ tiên Siêu 
trên gương mặt của tỷ-kheo-ni. 
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Gần một năm sau, vua Ba-tư-nặc đi ngang qua chỗ cư ngụ 
của tỷ-kheo-ni, nghe có tiếng trẻ thơ khóc, bèn hỏi tả hữu : 


Tâu 
đại vương, con 
trai của tỷ-kheo-ni 
đang khóc. 














Ta sẽ 
nuôi đứa bé 
để mẹ nó an tâm 





Đứa bé được vua đặt tên là Còn tỷ-kheo-ni, nhờ phát 
Kassapa, về sau trở thành triển thiển quán, đã chứng 
một nhà thuyết pháp giỏi. quả A-la-hán. 
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V. Upali, người trì luật đệ nhâầt 


Upali rất chú trọng tới ¿ứ oưi nghỉ* hàng ngày ; đối với các 
giới điều da Phật đặt ra, tôn giả đều nhất nhất tuân thủ, 
được các tỷ kheo đồng học tôn là bậc trì luật đệ nhất. 
Tại tự viện, một tỷ kheo giữ giới sẽ được cung kính, nhưng 
khi ra đường, không chắc vị đó sẽ được hoan nghênh. Có 
lần Upali cùng đi hoằng hoá : tại vài địa phương, một số tỷ 
kheo nghe tin Dpali đến, liền bàn : 

— Ông ấy tới thì sẽ nói với ta như vây : "Chuyện này nên 
làm, chuyện này không nên làm. Làm sao cho ông ấy đừng 
ghé qua đây nhỉ ?“ 

— Thì mình đóng cửa lại, đem toạ cụ treo ngoài cửa. 

— Cần gì phải làm thế. Ông vừa tới thì mình đi nơi khác. 


Tôn giả Ủpali vẫn thường gặp những cảnh ngộ như thế 
nên không muốn đi hoằng hoá, nhưng ở tại tự viện, tôn 
giả cũng chẳng được yên thân. Một ngày kia, tỷ-kheo-ni 
Thullananda sầm sẩm đi đến, nói sấn sả ; 

— Ông Upali, ông 
không phải là một 
người chân tu. Ông 
chuyên môn tạo ra 
sống ra gió. Tại sao 
ông cứ theo hỏi Thế 
Tôn chuyện này nên 
làm không, chuyện 
kia nên làm không... 
khiến cho cuộc sống 
của chúng tôi thêm 
rối rắm và khổ sở ? 
Gặp các trường hợp 
như vậy, Dpali nhẫn 
nhục trả lời từ tốn. 





* Tứ oai nghỉ là đi, đứng, nằm, ngồi Đó là bốn tư thế mà lúc nào 
người tu hành cũng phải gìn giữ. 
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Thế Tôn rất lưu tâm đến Upali. Mỗi khi gặp các tỷ kheo 


đi hoằng pháp tại các nơi trở về, Ngài thường hỏi thăm : 
— Các thầy có gặp Upali không ? 

— Bạch Thế Tôn, con có gặp. Tôn giả đang giáo hoá tại 
làng kế bên làng con ở. 

— Tại các nơi Dpali đi qua, mọi người có cung kính, cúng 
dường không ? 

— Bạch Thế Tôn, có nhiều địa phương chẳng đủ lễ với 
tôn giả, còn người tại gia thì không biết tôn giả là bậc trí 
giả ; một vài tỷ kheo lại chẳng muốn gặp, thậm chí có vài 
tỷ-kheo-ni nỗi giận với tôn giả. 

— Sự việc đến như vậy ư ? 

— Những vị đó nói rằng : “Thát rất bất tiện khi phải 
sống uới một tỷ kheo trì giới ”. 








lại, hỏi : 


c2 
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— Này các tỷ kheo ! Các thầy lánh mặt Upali và ác khẩu 
với thây ấy ? Có thật như vậy không ? 

— Bạch Thế Tôn, quả có như vậy. 

— Này các tỷ kheo !l Người trì giỏi được uí uút ngọn đèn 
sáng. Những người có phẩm hạnh tốt thì thích chỗ sáng ; 
chỉ có người thường làm điều quấy mới tu bóng tốt. Các 
thầy không cung kính người trì giới thì còn cung kính ai ? 
GIỚI là THÀY của người tu học. Giới ở nơi nào thì pháp 
ở nơi đó. Giới còn thì pháp mớt còn. Ai không cung kính 
tỷ kheo trì giới, thì người đó đã có ý đồ phi pháp. 





c<» 





LÀ\t 2 
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VI. Upali hỏi Phật về giới luật 


Ở Sakua, phụ nữ dòng họ 
Thích Ca không được kết 
hôn uới người ngoài hoàng 
tộc. Thuở đó có cô Hắc-xa- 
ly qoá chồng rất sớm. 











Ít lâu sau, có người đến xin 
cưới Hắc-xa-ly. Nàng bằng 
lòng nhưng cậu em chồng 
ngăn cản : anh ta muốn kết 
¡ hôn với chị dâu. 





phụ bị mê man. 






Đại nhân, 
đây là vợ tôi, y 
thị tư thông với người 


ngoài hoàng : 
tộc. =— 











Bị cự tuyệt, hắn lén bỏ thuốc vào thức ăn khiến người qoá 











Khi tỉnh dậy, Hắc-xa-ly Nửa đêm hôm đó, thừa dịp 
hiểu rằng dù có kêu oan quân canh lơ đểnh, nàng 
thế mấy, nàng cũng chết. trốn thoát... 


... chạy đến thành Xá Vệ... ...Và xuất gia. 





VỊ vua to con xem thư 
xong, hỏi các quan. 


Chuyện Tâu 
đại vương, 


LUẠNN/:;. 


Trong khi đó ở Ca-ty-la-vệ, 
quan quân ra sức truy lùng 
cô gái. Khi biết tử tội đã 
sang nước Kosala, vua nước 
Sakya viết thư yêu cầu vua 
Ba-tư-nặc, trả Hắc-xa-ly vẻ. 


Vua Ba-tư-nặc sai người viết thư trả lời. Z 
_⁄⁄ 
Hắc-xa-ly E2 
đang ở Kosala 
nhưng đã xuất gia rồi, 
không thể kết tội 





“ >0 
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Vua nước Sakya giận đữ và mối bang giao giữa hai quốc 
gia trở nên căng thẳng. (lpali đến hỏi Phật : 


Ai đã phạm 
quốc pháp mả chưa 
được ân xá, thì tăng đoàn 
không nên làm lễ 
xuất gia. 











Bạch 
Thế Tôn, người 
đã phạm quốc pháp, 
được phép xuất 
gia không 2 
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VII. Upali và phép thăm nuôi bệnh nhân 


Một ngày kia Upali theo sau Thế Tôn, trông thấy một tỷ 
kheo bị bệnh, nằm ở nơi ô uế, không thể tự ngôi dậy 
được. Lần khác, một tỷ kheo bị bệnh, nằm bên đường. 
Mọi người có trông thấy, nhưng vì Thế Tôn chưa đưa ra 
quy chế khám bệnh nên các vị tỷ kheo chỉ nhiễu quanh 
người bệnh rồi bỏ đi. Lại có nhiều tỷ kheo cho rằng khi bị 
bệnh thì không cần giữ giới, bèn tự ý buông lung. 

Tôn giả Upali bèn đến gặp Phật trình bày về vấn để này. 
— Bạch Thế Tôn, nếu có vị # kheo đại đức bệnh thì nên 
chăm sóc như thế nào ? 

— Hãy để bệnh nhân nằm tại phòng chính, thoáng khí. 
Đệ tử của thầy ấy đứng hầu ở hai bên. Phải quét dọn 
phòng, cắm hoa, đốt hương tuỳ thời, theo dõi hơi thở của 
thầy mình. Nếu có tỷ kheo đồng học đến thăm thì rót 
nước mời. Khách có hỏi điểu gì mà người bệnh muốn đáp 
nhưng không đủ sức thì người thị giả có thể trả lời thay. 
Phải cung cấp đủ thuốc men, thực phẩm cho người bệnh. 
Nếu có các cư sĩ đến thăm, hãy mời ngồi ở phía sau bệnh 
nhân và vì họ mà thuyết pháp. Nếu họ có cúng dường, 
nên niệm Phật, chú nguyện rồi mới tiếp nhận. Khi người 
bệnh muốn đi tiểu tiện, người thăm bệnh hãy lè lẹ rút 
lui. Trong phòng, trừ người thị giả nuôi bệnh, ngoài cửa 
cũng cần có người : Không nên để cho người lạ đột nhập 








Upali 301 


— Bạch Thế Tôn, nếu £ÿ kheo tiểu đức bị bệnh, thì nên 
thăm nom như thế nào ? 

— Trong trường hợp này, không nên để bệnh nhân nằm ở 
phòng chính. Sư trưởng hoặc đệ tử hoặc các vị đồng trú xứ 
sẽ cử người đến nuôi bệnh, đôi ba người thay phiên nhau. 
Nếu bệnh nhân cần thuốc men, thực phẩm, người nuôi 
bệnh nên cung cấp đẩy đủ. Nếu không có, thì đại chúng sẽ 
cấp cho. Nếu đại chúng cũng không có thì lấy y bát đáng 
giá của người bệnh mà đổi lấy. Nếu người bệnh không 
muốn đổi, hãy bạch với vị trưởng lão để vị này mềm mồng 
khuyên người bệnh vui lòng xả bỏ vật chất rồi sau đó mới 
đem đổi. Nếu không có cách gì thì hãy lựa thức ăn thượng 
vị của chúng tăng đem cho. Nếu chúng tăng cũng không 
có, người nuôi bệnh nên đem hai bát vào làng khất thực : 
thức ăn ngon dành cho người bệnh. 

Người đã xuất gia sống xa gia đình, bị đau yếu thì rất bhổ 
sở nên cần được săn sóc. Sau khi Upali trình lên Phật uê 
cách thăm nuôi bệnh thì uiệc đó được ổn định. 
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VIII. Kêt tập tạng Luật 


Là tỷ kheo trì luật, hằng ngày tôn giả giải quyết các rắc rối 
trong tăng đoàn, làm phép yết ma sám hối cho các tỷ kheo 
phạm giới. bàn luận với Phật về các chỗ tế nhị của giới luật. 

Về phương diện giới luật, tôn giả Upali có đẩy đủ quyền hạn. 
Đức Phật từng khen tôn giả là người trì luật đệ nhất. Các vị 
tỷ kheo trong tăng đoàn cũng công nhận như vậy. 

Sau ngày Phật nhập Niết bàn, Upali khoảng 70 tuổi. Trong 
cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất, nhiều trưởng lão đã để 
cử Upali giữ việc kết tập tạng LUẬT. Tôn giả từ chối : 

— Bần tăng không dám đảm nhận trách nhiệm lớn lao đó. 
Xin chư huynh đệ hãy mời trưởng lão khác. 

— Tôn giả Upali, xin đừng khách sáo ! Trong tăng đoàn — 
trừ đức Thế Tôn ra - tôn giả là bậc trì luật đệ nhất. Vậy 
tạng Luật phải do tôn giả đọc tụng. — Đại Ca-diếp nói. 

Upali nhận lời, trước tiên đưa ra nhiều nguyên tắc, yêu cầu 
đại hội tuân theo, rồi sau đó mới tụng. 


Trước đại hội, tôn 
giả lần lượt nói rõ 
từng giới luật một : 
giới luật này được 
Phật đưa ra vào lúc 
nào, ở đâu, nói với 
ai, do nhân đuyên 
gì mà nói ; người 
phạm giới ấy có tội 
như thế nào. 

Các trưởng lão có 
tham đự cuộc kết 
tập đều thán phục 
trí nhớ của tôn giả 
Upali. 





Yết ma là dịch âm của chữ Karma có nghĩa là hàzh động tạo nghiệp, dân 
tới quả báo trong tương lai Phép yết ma sám hối là buổi lễ thì hành kỷ 
luật đối với các tỷ kheo hoặc tỷ-kheo-ni phạm giới. 


XÁ - LỢI - PHẤT 


(Trí huệ đệ nhất) 
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Xá-lợi-phất 
{Trí hug đệ nhãt} 
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I. Từ thời niên thiều 
tới lúc đắc quả A-la-hán 


Sariputta* 

sinh trong 

một gia đình 
quý tộc của 
làng tlpatissa 
nên được dân 
làng gọi là 
“cậu (lpatissa”. 





Cha là 
luận sư nổi 
tiếng trong 
giáo đoàn 
Bà-la-môön. 





* Sariputta là con của ông Vanganta và bà Rũñpasäri Chữ sariputtn 
cố nghĩa là “eo: của bà Rupasar¿” (dịch nghĩa là Xá Lợi Từ và dịch âm là 
Xá lợi phất. 
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Lúc 8 tuổi, Xá-lợi-phất ăn nói lanh lợi và đã đọc nhiều 
kinh, sách. Thuở đó các triệu phú ở Vương Xá thường mở 
tiệc khoản đải các đại thắn, thái tử, luận sư. 








“Trung dịp NỀU: "tu bê đến ngồi trên các chiếc Thế dành 
cho các luận sư. Nhiều vị đại thắn cho rằng đó là đứa con 
ngõ nghịch của luận sư Vanganta nên không chấp nhất, chỉ 
sai người đến đuổi đi. 
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>> 











bé có tài ứng đối. Họ ngạc nhiên, trở về báo với các đại 
thần : mọi người đều khen cậu bé là một thân đồng. 








Xá-lợi-phất có một người bạn cùng tuổi, tên là Moggallana,* 
sinh ở làng Kolitagama và cũng được người đương thời gọi 
theo tên làng : cậu Kolita. Hai người rất thân nhau. 








* Moggallana được đặt theo tên mẹ (là bà Moggnllini), dịch âm là Muc- 
kiên-liên. 
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Naày kia, Xá-lợi-phất và Mụec-kiền-liên đến dự lễ-hội hàng 
năm được tổ chức trên đỉnh núi. Hội chợ rất vui, nhưng sau 
những giờ náo nhiệt, cảnh vật lại hoang vắng như cũ. 





Điều này làm cho cả hai nhận ra rằng mọi thú uui uật chất 
đều không kéo dài. 












Huynh 
có lý ! Vậy ta 







Nếu mọi thú 
vui vật chất là tạm 
bợ thì ta hãy đi tìm 

một cách nào đó để 
thoát ra khỏi các 
: n 
7ƒ. 


› F 
` Ma, NỞ 
- Ý VÀ MA 
` k MH, l“Z 
` n ! Ta 


\ © ˆ 
3N ¿ 
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Xá-kc lợi- phất và Nưe: kiền-liên liên đến thọ giáo với đạo sĩ 
Sanjaya. 





Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chàng trai đạt được một 
trình độ y như sư phụ. Khi đó họ khong hài lòng về các 
kiến thức mà mình vừa có. sười 








Này Hãy 
huynh, ở đây ta vào giã từ 
không còn học được '\| thầy và các 
gì. Ta đi thôi, 
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Lại phiêu bạt nhiễu nơi. Lọi tìm các đạo sĩ Bà-la-rnôn danh 
tiếng để học hỏi. “uy, tất cả đều ng làm hài lòng họ. 
Thế : Tre ...x bử hz Z Phải. _ là 
này thì ta về ..: ` Z7 Nhưng ta sẽ tiếp v» 
nhà thôi. 7 tục tìm ra con đường 

Á giải thoát. Hãy hứa với nhau 

rằng ai thấu ĐẠO trước thì 
phải báo ngau cho ( 

người kia. 
















Buổi chia tay đó diễn ra trong khoảng thời gian gản 60 đệ 
tử của Phật rời Vườn Lộc tlyển để đi truyền-bá Đạo Phật. 
Một trong 5 tỷ kheo trong nhóm ông Kiểu-trằn-như đi vẻ 
nước Ma-kiệt-đà. 
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Nhờ vậy mà một hôm Xá-lợi-phất có dịp nhìn thấy các cử 
chỉ thanh cao của một tỷ kheo lạ đang đi khất thực trong 
thành Vương Xá z 






Ta chờ 
tới lúc thuận tiện... 





Một lát sau, tỷ kheo Assaji khất thực xong, đến một địa 
điểm thuận tiện để thọ thực. Xá-lợi-phất liên tiến đến, dâng 


của bản tăng là sa 
Ñ môn Ciotama, mà các 
là thanh tịnh. Xin ngài À_ đệ tử của ligài gọi 
cho biết tôn sư của : 
` ngài là ai ? 


_ 
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? J- » Bản tăng 
tôn giả, giáo \Ƒ theo Phật chưa 
lý của Phật như /J#f_ lâu nên không đủ sức 
thế nào 2 4 nói về giáo lý của 
=¬ b thầy mình. 


tôn giả nói sơ 


qua thôi. 
\ 











Tỷ kheo Assaii liễn đọc một bài kệ. 


Muân vật từ duyên sinh / x3 
Lại từ duyên mà dệt Ñ 
Bậc qiác nạệ tuyệt vời, :Ÿ 
Đã từng như vậy thuyết. š 








Nghe xong, Xá-lợi-phất chứng ngay sơ quả, chạy đi tìm 
Mục-kiên- liên. 
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J⁄⁄ Hôm ¬x‹.`v ) "vẽ: 
Đi TY „ 4 : 
có gì mà huynh : W gặp một tỷ kheo 
"vui dữ vậy ? Ñ của Phật. Vị này đọc 
X mấy câu kệ 

























hộ” Muôn dại \ ¿ z56t}) 
NÓ từ duuên sinh, “. 

Lại từ duuên 
mà diệt... 







huynh 


đọc nhanh 
` ng Ị 












Hi = lỄ —— 
Nghe xong hai câu đầu của bài kệ, Mục-k 
ngay được sở quả. 









iên-liên chứng 
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~ NHƠ, \ _ÝÍ — 
Đôi bạn trẻ đến thăm thầy, thuật lại chuyện gặp một tỷ 
kheo và mời thầy cùng đi tìm Phật. Đạo sĩ Sanjaya từ chối. 





Khi Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên từ giã 250 bạn đồng tu thì 
tất cả đều muốn theo hai sư huynh của họ. Thể là mọi 
người vào lạy tạ Sanjaya, rồi đi qặp Phật. 
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Lúc đó Phật đang thuyết pháp. Vừa trông thấy Xá-lợi-phất 
và Mục-kiển-liên, Ngài liên ngưng giảng, nói : 












" Đôi bạn 

sy⁄\ (lpatissa và Kolita 
đã đến kia rồi ! Đó 
sẽ là những đệ tử 
xuất sắc của 
Như Lai. 












.\Ñ, 
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Phật nhận hai 
người vào Giáo 
hội. Mụe-kiểền-liên 
đến trú tại một 
ngôi làng trong xứ 
Ma-kiệt-đà. Sáu 
ngày đã trôi qua, 
một cơn buồn ngủ 
kéo đến khiến tôn 
giả không chú tâm 
được. Từ xa, Phật 
dùng thần thông 
hiện đến bên cạnh 
Mục-kiển-liên, dạy 
cách chống lại cơn 
hôn trầm. Sau 
ngày thứ 7, Mục- 
kiển-liên đắc quả 
A-la-hán. 





qmirmfmun) 


Một tuần nữa lại trôi qua. Trong khi đứng hầu quạt Phật lúc 
Phật đang giảng cho cậu ruột của mình là Dighanakha 
nghe, Xá-lợi-phất hiểu được và đấc quả A-la-hán. Ngay 
chiều hôm ấy, Phật cho gọi tất cả các đệ tử đến. 


WNày 
các tỷ kheo ! 
Từ nay Xá-lợi-phất và 
Mục-kiển-liên là hai 
huynh trưởng của 
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——.- 



















Đảng lý 3 
Quà: tụ ếy Này 
phải thuc về các tỷ kheo Ï 
Năm vị đệ tử đả : % đi 
sử hoạt là _. Khi quyết định như vậy, 


Như Lai chỉ làm theo lời hanh 
nguyện của họ mà thôi. ?rzong một 
tiền hiếp, nhóm Kiêu-trần-như chỉ ước 
mơ được uào hàng “Những đệ tử đầu tiên” 
của Như Lai uà sẽ được đắc quả A-ia-háún. 
Còn Xá-lgi-phất uà Mụec-biên-liền có 
nguyện Uuọng trở thành các Đại đệ # 
tử sau khi gặp Như Lai trong _ 
kiếp sau cùng này. Giờ đây — 4Á 
ước nguyện của hai nhóm A4 “4 
đã đạt thành. đc ` 
cng 
¡at 
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II. Cung kính thầy, hềt lòng với bạn đồng tu 
và tận tâm với đệ tử 


A. Cung kính thầy 


® Khi được sống 
chung với Assaii 
trong củng một 
tỉnh xá, mỗi lần 
đảnh lễ Thế Tôn 
xong, Xá-lgi-phất 
nghiêng mình đảnh 
lễ trưởng lão Assaji 
với ý nghĩa đầu là 
người thât) đầu 
tiên của mình. 





® Còn những lúc hai vị sống tại hai nơi khác nhau, Xá-lợi- 
phất quay mặt về phía Assaji đang cư trú mà lễ bái. 
Là một 
đệ tử lớn của 
Phật, sao sư huynh 
còn tôn sùng các 
Phạm Thiền 2 


XI Sư huynh W 
“4 lẻ bái tôn giả 
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B. Hết lòng với bạn đồng tu 

Là tỷ kheo đầu đàn của tăng đoàn, Xá-lợi-phất luôn luôn 
làm tròn nhiệm vụ đối với các bạn đồng tu. 

* Các tỷ kheo ở phương xa đến trọ học tại Kỳ Viên, lúc sắp 
sửa trở về trú xứ cũ đều đến từ giã Phật. Phật khuyên họ tới 
thăm Xá-lợi-phất. 

® Xá-lợi-phất đi khất thực trễ hơn 
các tỷ kheo khác : sáng nào tôn giả 
cũng đi quanh tỉnh xá, thấy chỗ 
nào chưa sạch, chưa gọn thì quét 
dọn, sắp xếp lại. 

® Tôn giả còn đến bệnh xá an ủi 
bệnh nhân, xem họ cần gì rồi tìm 
cách cung ứng, sau đó mới đến nhà 
người thí chủ đã mời ngài trước đó. 
*® Câu chuyện Xá-lợi-phất đến thăm triệu phú Cấp Cô Độc 
lúc lâm chung là câu chuyện khá cảm động.” 

* Sau khi đã có thiên nhãn mà vẫn còn bị vài phiển não nhỏ 
nhặt, A-na-luật liên đến hỏi Xá-lợi-phất và được chỉ cách 
hoá giải.** 

*® Khi hay tin tỷ kheo Channa*** bị bệnh nặng, Xá-lợi-phất 
đến thăm, ngỏ lời sẽ đi tìm thuốc và thức ăn thích hợp cho 
Channa. Nhưng Channa nói rằng mình đang đau đớn và biết 
rằng không thể hết bệnh, nên đã quyết định chấm đứt thọ 
mạng. Ngay khi Xá-lợi-phất ra về, Channa chấm dứt mạng 
sống của mình. 

Về việc này, Phật nói rằng Channa không có sai lầm vì 
trước đó Channa đã đắc quả A-la-hán. 

® A-nan là người rất quý trọng Xá-lợi-phất và Xá-lợi-phất 
cũng rất cảm mến A-nan. Người huynh trưởng thường nghĩ 
rằng : “AÁ-nan luôn luôn hầu cận Phật. Đó là uiệc mà đáng 
lý mình phát làm”. 





* Xem Cấp Cô Độc. 
** Xem A-na-luật. 
*** Ông này trùng tên chớ lchông phải là Channa (Xa-nặc), người đánh xe 
cho Thái tử Tất Đạt Đa. 
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C. Tận tâm với đệ tử 

® 1. Giúp một tỷ kheo được ăn no một lần duy nhất trong đời 

Có một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, sống lang thang, đói khát. Lúc 7 
tuổi cậu ta phải lượm từng hạt cơm mà ăn. Một hôm tôn giả 
Xá-lợi-phất đi khất thực ở Xá Vệ trông thấy, gọi lại và cho 
xuất gia. Lớn lên, Losaka trở thành tỷ kheo Losakatissa, 
luôn luôn nhận rất ít đỗ cúng”. 

Sau một thời gian tu học, Losakatissa đắc quả A-la-hán, song 
vẫn không nhận được nhiều thực phẩm cúng dường. Losa- 
katissa yếu đần và ngày nhập Niết bàn đã cận kề. 

Hôm ấy Xá-lợi-phất hướng 
tâm đến người đệ tử này, 
biết tối đó Losakatissa sẽ 
nhập Niết bàn, bèn đưa đệ 
tử của mình vào thành 
khất thực. Nhưng hai bị 
không nhận được gì cả. 
Xá-lợi-phất bảo Losaka- 
tissa quay lại tính xá, còn 
ngài tiếp tục đi khất thực. 
Nhưng những người được 
giao nhiệm vụ đem thức 
ăn về, đều quên trao lại 
cho Losakatissa. 

Khi trở về, Xá-lợi-phất hỏi : 
— Này hiển giả, hiển giả đã nhận được thức ăn chưa ? 

— Thưa tôn giả, con sẽ nhận được. — Losakatissa đáp. 
Trưởng lão Xá-lợi-phất giật mình, đưa mắt nhìn lên trời : đã 
quá giờ ăn rồi. Ngài nói với Losakatissa : 

— Này hiển giả, hãy đợi ở đây. 

Nói xong, trưởng lão đi vào hoàng cung. 

Nhà vua sai người cẩm lấy bình bát, bỏ vào đó bốn loại 
bánh ngọt, nói : 

— Đây là thức ăn phi thời. 





* Bởi vì trong một tiền kiếp, ông này là một nhà tu có lòng hẹp hồi : đã 
“ngăn cản” một tín chủ bố thí cho một nhà sư khác. 
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Trở về tinh xá, Xá-lợi-phất chìa bát ra trước mặt tỷ kheo 
Losakatissa, nói : 
— Này hiển giả ! Ăn bánh đi ! 
Nhưng Losakatissa ngại ngùng, không dám ăn. 
— Hãy ăn đi ! Một khi tay bần tăng còn cẩm bình bát thì 
thức ăn vẫn còn ở trên đó. 
Do thần lực của Xá-lợi-phất, các bánh ngọt không bị biến 
mất*. Phế lờ trong suốt cuộc đời của mình, đây là lần 
duy nhất Losahatissa được ăn no. 





Cần lấy đi ! 





* Truyền thuyết nói rằng khi một người đưa cho Losakatissa nguyên một 
mâm đẩy bánh trái, khi vị này cẩm lấy một món thì tất cả những gì còn lại 
trên mâm đều biến mất. 
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œ2. Giúp một bà lão thoát cảnh nghèo. 

Dân chúng sống tại Xá Vệ đến nhờ một tỷ kheo truyền-pháp 
giới-thiệu các tỷ kheo để họ cúng dường. Có một bà lão sửa 
soạn được một ít quà. Bà rụt rè đi gặp vị tỷ-kheo truyền- 
pháp, nói : 

— Thưa thầy, nhờ thầy giới thiệu cho con một tỷ kheo. 

— Thưa nữ thí chủ, tất cả các tỷ kheo đã được bần tăng giới 
thiệu rồi. Nay ở tỉnh xá chỉ còn có trưởng lão Xá-lợi-phất. 
Hãy cúng phần ăn cho vị ấy. 

— Lành thay ! — Bà lão hoan hỷ nói, rồi đứng chờ. 

Khi Xá-lợi-phất đến, bà đảnh lễ, tay cảm lấy bình bát, đưa 
trưởng lão về nhà mình, mời ngồi. 


Tin tức về việc này được loan truyền đến vua Ba-tư-nặc. 
Ngài cho mang nhiều loại thức ăn, một cái áo, một túi tiền 
1000 đồng... đến cho bà lão, nhắn rằng : 

— Quả nhân tặng bà cái áo và số tiên nhỏ mọn kèm theo để 
bà tiêu dùng trong khi tiếp đón đại trưởng lão. 

Rồi ông Cấp Cô Độc, bà Visakha cũng gởi quà đến, còn các 
gia đình khác, người này gởi 100, người kia tặng 200 đồng... 
Trưởng lão Xd-lgi-phất dùng xong một chén cháo, ăn một 
cái bánh do bà lão nấu, an trú bà trong quả Dự lưu rồi trở 
uễ tỉnh xỏ. 
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lII. Độ cho một người làm công quả 
trong chùa 
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ệ có một người Bà- Ít lâu sau, ông xin xuất gia, 
la-môn nghèo khổ, vào sống nhưng chư tăng không 
trong chùa, làm công quả : đồng ý. Vì thế ông buôn 
quét dọn, dâng nước... bã, gầy mòn. 











Một sáng kia, Phật nhìn khắp thế gian, thấy người Bà-la- 
môn này đủ duyên lành để đắc quả A-la-hán. Ngài hỏi : 


Này các tỷ Bạch 
kheo, trong các thầy, Thế Tôn, ông này 
có ai nhớ rằng mình đã thọ đã có lần cúng dường 
bát của người Bà-la-môn + cho con một vá 
này không 2 
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Như vậy, â 
Thưa vâng, 
người này có đáng Chết bạch Thế Tôn 
được thầy giải khổ j| PP 
không 2 I vớ 
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Liên sau đó, Xá-lợi-phất làm lễ xuất gia cho người Bà-la- 
môn. Một thời gian sau, vị này đắc quả A-la-hán. Đó là tỷ 
kheo Radha. 
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IV. Gương nhẫn nhục và khiêm tôn 


A. Nhẫn nhục 


® 1. BỊ đoạt chố ngủ mà không giận. 

Sau khi xây xong một ngôi tỉnh xá ở Xá Vệ và sau khi gởi 
các sứ giả đi khắp nơi báo tin, Phật rời Vương Xá đến sống 
tại Tỳ-xá-ly một thời gian rồi sau đó mới tới Xá Vệ. 

Trong cuộc hành trình này, các đệ tử của “Nhóm 6 tỷ kheo 
ưa tranh cãi” đã tranh lấy các căn nhà chưa có người ở. Vì 
vậy các trưởng lão đến sau không có nơi trú ngụ : các đệ tử 
của tôn giả Xá-lợi-phất không tìm được một căn nhà nào cho 
thây mình. Thế là tôn giả đành phải ngủ hoặc phải đi kinh 
hành suốt đêm dưới một gốc cây. 

Trời tờ mờ sáng, Phật thức dậy, đi ra, đằng hắng. Xá-lợi- 
phất đằng hắng trả lời. 

— Ài đó ? 

— Bạch Thế Tôn, con là Xá-lợi-phất. 

— Thầy làm gì ở đây ? 

Xá-lợi-phất bèn kể lại mọi việc với vẻ mặt bình thản, không 
một chút buồn phiền. 
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® 2. BỊ vu cáo mà vẫn không giận. 

Một hôm, tại Kỳ Viên, Xá-lợi-phất đến xin phép Phật cho 
mình đi du hành trong quốc độ. Phật bằng lòng và tôn giả 
về phòng sửa soạn đồ đạc. Liền sau đó một tỷ kheo đến bên 
Phật, nói : 

— Bạch Thế Tôn, Xá-lợi-phất đã làm nhục con, nay bỏ đi để 
khỏi phải xin lỗi con, chớ không phải đi vì Phật pháp. 

Phật cho gọi Xá-lợi-phất, nói cho tôn giả biết câu chuyện 
vừa rồi. Xá-Ìợi-phất ôn tổn giải thích : 

— Bạch Thế Tôn, từ khi theo Thế Tôn đến nay, con chưa hể 
sát sanh, chưa hể nói vọng ngữ. Suốt ba tháng an cư kiết hạ, 
ngày nào con cũng sám hối. Từ lâu con nguyện làm như đất, 
như nước.* Con không hề phạm lỗi với vị huynh đệ kia. Con 
biết những việc con đã làm, còn huynh đệ kia hẳn biết việc 
làm của vị ấy. Nhưng nếu con có lỗi thì con xin hướng về vị 
huynh đệ mà xin được tha thứ. Mong Thế Tôn minh xét. 
Nghe đến đây, tỷ kheo vu cáo quỳ xuống, nói : 

— Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá-lợi-phất không phạm lỗi. Con 
đã có lòng đố ky. Xin Thế Tôn tha thứ, con xin sám hối. 


Hãy đến 
sám hối trước 
Xá-lợi-phất. 





* Hiển như đất : Ai muốn ném bất cứ thứ õ uế nào lên đất, đất cũng 
không giận hờn. ** Hiển như nước : Ai muốn ném bất cứ thứ dơ bẩn nào 
xuống nước, nước cũng không phản đối, chỉ lắng lăng raang các thứ đó đi 
xa... (xem La-hầu-Ìa) 
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® 3. BỊ mẹ rầy 
Khi đi khất 
thực tại làng 
cũ, có lần Xá- 
lợi-phất ghé lại 
nhà, được mẹ 
mời ngồi. Bà 


Đây này † 
Ăn mau đi, rồi 
đi nữa di ! 


vừa dâng thức 

ăn vừa cằn 

nhần : =2/1I\ 
— Sao lại bỏ SIMXẨ\ \= 


nhà đi hoang, ``` 7 Ñ>x⁄= 
bỏ gia tài lớn | ⁄W sẻ, ° 

để làm người HN 

ãn xin 2* h \ 


Trước sau, Xá-lợi-phất vẫn làm thỉnh, tay ôm bình bát đây 
thức ăn, lẳng lặng đi chỗ khác. Được nghe kể lại chuyện 
này, Phật khen. 

















Người 
bỏ được tánh 
nóng giận là người 
có thể làm tròn 
nhiệm vụ của 





* Các tỷ kheo đến đây khất thực cũng được bà tặng thức ăn và bà cũng 
cần nhần gọi họ là bà con của *những kẻ bắt cóc” (con trai của bà). 
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B. Khiêm tốn. 

Một hôm, vì vội vàng, Xá-lợi-phất mặc áo không ký, một 
chéo áo bị xộc xệch, chú tiểu 7 tuổi bảo cho tôn giả thấy. 
Tôn giả lập tức sửa lại nội y, ngoại y rồi bước tới trước mặt 
chú sa di này, nói : 

— Sư ạ ! Bây giờ y phục của bản tăng đã chỉnh tế rồi. 


Zz› 












Bất cứ ai, 
dù chỉ mới 7 tuổi 
đã chỉ dạy cho tôi một 
điều gì đó thì mãi mãi tôi 
xem vị ấy như một 
người thầy. 
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V. Bị đánh mà cũng không giận 


® Một hôm Xá-lợi-phất và La-hẩu-la đi khất thực trong 
thành Vương Xá thì có một tên vô lại ném cát vào bình bát 
của tôn giả và dùng gậy đánh La-hầu-la : 

— Các ngươi không lo làm ăn gì cả. Miệng thì luôn luôn nói 
“tu đi, nhẫn nhục”. Nay ta phá, ta đánh các ngươi, xem các 
ngươi có thật sự nhân nhục không ? 

Trong lúc La-hầu-la tỏ vẻ tức giận thì Xá-lợi-phất nói : 

— La-hầu-la, chớ có nóng giận ! Thế Tôn đã từng dạy rằng : 
“Phải đem lòng từ bì thương xót chúng sanh”. 


® Thấy nhiều người khen Xá-lợi-phất về sự nhẫn nại, một 
người Bà-la-môn nói : 

— “Ông ấy không nóng giận là vì không có ai khiêu khích. 
Thế rồi một hôm, trong lúc Xá-lợi-phất đang vào thành, người 
này bước nhanh tới, đánh một thoi như trời giáng vào lưng 
tôn giả. Tôn giả bình thản, tiếp tục đi, không quay về phía 
sau, chỉ hỏi : 

— Cái gì vậy ? 

Người Bà-la môn vừa 
kinh ngạc vừa hối hận, 
liền chạy tới phía trước, 
quỳ xuống. 

— Ông làm gì vậy ? — 
Xá-lợi-phất hỏi. 

— Thưa tôn giả, tôi 
muốn thử tính nhẫn 
nhục của ngài. Giờ đây 
xin ngài tha lỗi cho. Và 
nếu ngài sẵn lòng tha 
lỗi, mong ngài đến nhà 
tôi để tôi được hân hạnh 
dâng cúng. 

Thế rồi người Bà-la-môn 
cung kính ôm lấy bình 
bát của Xá-lợi-phất. Hai 
người đi về nhà. 
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Trong khi đó một đám đông đã bao vây nhà "kẻ rắn mắt”. 
Khi Xá-lợi-phất bước ra cùng với người Bà-la-môn, đám 
đông la lớn : q 


























Người này 
đánh bản tảng 
hay đánh các 


Chúng tôi 
đến trị tội người 
Bà-la-môn đã 
đánh tôn giả. 









Người này 
đánh bản tăng và 
lX \Í đã sám hối với bản tăng 
rồi. Thế thì cỏn gì 


ni trị tỘi. 
⁄ 










Ông 
ấy đánh 
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Một hôm Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên đang ngồi tham 
thiên thì một con quỷ đến đánh vào đầu Xá-lợi-phất. 










May thay ! Lúc ấy tôn giả đang nhập định nên không thấy 
đau. Mục-kiẻn-liên thấy rõ, đến bên Xá-lợi-phất, hỏi : 







Sư huynh 
có mạnh khoẻ 
không 2 







Bản tăng 
bình thường, chỉ 
thấy cái đầu hơi ê 
ẩm một chút. 








Sư huynh 
vừa bị một con 
quỷ đánh. Củ đánh \\ 
ấy đủ sức đập chết một 
con voi khổng lô. Thật 
đáng mừng cho 
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VI. Bị Phật rầy 


Tại Xá Vệ, có lần Phật nói với Thiên tử Susima về Xá-lợi- 
phất như sau : 

Về Xá-lợi-phất, 

Mọi người đều xác nhận : 

Là bậc đại hiễn trí, 

Không phẫn hận, Ít dục, 

Nhu thuận và điều phục, 

Chờ đợi thời giờ đến, 

Để hưởng quÃ thuần thục. 


Tuy nhiên người học trò Đại trí huệ này cũng có lần “bị rẩy”. 


® Năm 554 trước Tây lịch, thấy sức khoẻ của Phật yếu nhiều, 
tỷ kheo Đềể-hà-đạt-đa đòi Phật giao quyền lãnh đạo Giáo hội 
lại cho ông ta. Phật không đồng ý. Thế là Đẩ-bà-đạt-đa 
thành lập Giáo hội ly khơi. Bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá- 
lợi-phất vào Vương Xá nói với mọi người rằng : “Giớo hội đã 
bất tín nhiệm tỷ hheo Đề-bà-đạt-da. Từ nay u‡ này có làm 
hoặc tuyên bố bất cứ điều gì, thì đó là uới tư cách cá nhân 
của ông ấy.” 

— Bạch Thế Tôn, trước đây con từng khen Đề-bà-đạt-đa là 
người đã đạt nhiều quyền năng vĩ đại. Bây giờ vào đó, con sẽ 
nói như thế nào ? — Xá-lợi-phất nói. 

— Này Xá-lợi-phất, trước đây, lúc khen Đê-bà-đạt-đa, thầy có 
nói một cách trung thực không ? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Vậy bây giờ uào thành, thầy cũng cứ nói các sự thật uê 
Đề-bà-đạt-da ! 

Thế là Xá-lợi-phất cùng với vài vị trưởng lão khác vào Vương 
Xá báo tin rằng : “Để-bà-đạt-đa đã ra khỏi Giáo hột”. 


Một thời gian sau, Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên đến Tượng 
Đầu Sơn thuyết giảng cho ð00 tỷ kheo — đã theo Đề-bà-đạt- 
đa — trở về tỉnh xá Kỳ Viên. 


# 
*ˆw 
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®C€ó một số cư sĩ vừa được Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên cho 
xuất gia. Họ kéo đến gặp Phật để lễ bái, nhưng trong khi 
chờ gặp Phật, họ nói chuyện huyên thuyên. 

Nghe ổn ào, Phật hỏi các tỷ kheo và được trả lời rằng chính 
các “đệ tử của sư huynh Xá-lợi-phất và của sư huynh Mục- 
kiển-liên làm mất trật tự”. Phật cho gọi tất cả đến, rấy : 


— 





tt. z2 


muốn các thầy 
ra khỏi nơi 


— Này Xá-lợi-phất. Thầy nghĩ như thế nào về việc Như Lai 
đuổi các tỷ kheo ấy ? 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn muốn nơi này luôn luôn được 
trang nghiêm, thanh tịnh. — Xá-lợơi-phất trả lời. 

— Này Xú-lợi-phất ! Thầy chớ có để các ý nghĩ như uậy phái 
sinh trong đầu thầy ! — Phật nói. 


Rồi quay sang Mục- 
kiển-liên, Phật lặp 
lại câu hỏi đó. 

— Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn muốn con 
và sư huynh Xá-lợi- 
phất phải mau mau 
trở về lo chăm sóc 
các Tăng chúng. — 
Mục-kiển-liên đáp. 





SÂU 
m 


II Ệ 


MỊ 
úng ý ta : chính 
Như Lai hoặc Xá-lợt phất 


= hoặc Mục- kiền- liên phải 
: lo chăm sóc các 
Tăng chúng. 





® Có lần Xá-lợi-phất đến thăm một bệnh nhân đang hấp 
hối ! Biết người Bà-la-môn rất tôn kính Phạm Thiên, trưởng 
lão liền chỉ dân cho họ một con đường đạt đến cõi Trời. Khi 
trưởng lão trở về tinh xá, Phật hỏi : 

— Này Xá-lgi-phất, sao thầy không chỉ dẫn những quả vị cao 
hơn cõi Phạm Thiên cho người bệnh ấy ? 

— Bạch Thế Tôn, đo các Bà-la-môn rất tôn kính Phạm Thiên 
nên con chiều ý họ 
trong giây phút cuối. 
— Chính vì vậy mà 
giờ này người Bà-la- 
môn đó đã sanh lên 
cõi Phạm Thiên. 


Điểu này khiến cho 
ông ta phải tốn một 
thời gian dài nữa, 
rồi phải sanh làm 
người trở lại và cuối 
cùng mới đắc quả 
cao nhất. 
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VII. Những giây phút sau cùng 


Cuối mùa mưa năm 546 trước Tây lịch, Xá-lợi-phất đặn đò tỷ 
kheo Cunda.* 

— Này Cunda, hãy báo tin cho 500 tỷ kheo trong nhóm, rằng 
họ sẽ theo ta về quê. 

Sau đó Xá-lợi-phất đến gặp Phật, nói : 

— Bạch Thế Tôn, nay tới lúc con từ bỏ cõi trần. Mong Thế 
Tôn cho phép. 

— Này Xá-lợi-phất, nếu Như Lai nói : “Cho phép nhập diệt” 
thì người ngoại đạo sẽ cho rằng Như Lai ca ngợi sự chết ; còn 
Như Lai nói “Hãy khoan nhập điệt” thì họ nói rằng Như Lai 
ca ngợi vòng sanh diệt. Nhưng, con muốn nhập diệt tại đâu ? 

— Bạch Thế Tôn, tại căn phòng thuở con chào đời. 

— Này Xá-lợi-phất ! Hãy thuyết pháp lần cuối cùng cho các 
tỷ kheo nghe đi ! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sau khi làm theo lời dạy của Thế Tôn, Xá-lợi-phất nói : 

— Bạch Thế Tôn, lát nữa đây con sẽ giã từ Thế Tôn mà 
không còn dịp gặp lại. Trước phút chia ly này, con mong Thế 
Tôn hãy tha thứ cho con về những lời nói, việc làm hoặc các 
cử chỉ nào không thích đáng trong 40 năm qua. 

— Này Xá-ợi-phất, 
Như Lai rất hài lòng 
về con. Trong bao năm 
qua, con không có một 
lời nói, một hành động 
hoặc một cử chỉ nào 
trái ý Như Lai. Mà dầu 
cho có đi nữa, Như Lai 
cũng bỏ qua hết. Thôi, 
hãy đi lo công việc đi, 
Xá-lợi-phất ! 





# Đây là em ruột của trưởng lão Xá-lợi-phất, trùng tên với người thợ rèn 
sẽ cúng dường Phật một dĩa nấm độc trong 2 năm tới. 
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Nói xong, Phật rời chỗ ngồi, đến đứng trên tấm thảm trong 
Hương phỏng. Trưởng lão Xá-lợi-phất đi ba vòng chung 
quanh Phật, luôn hướng về bên phải, mắt nhìn vẻ phía Phật. 








Rồi thình lình, tôn giả chắp tay đưa lên cao với một dáng 
điệu hết sức tôn kính, chân bước thụt lùi. Cứ thế trưởng lão 
lui dẫn, lui dần... Hình ảnh Phật càng lúc càng nhỏ hơn 
trong đôi mắt đầy lệ của vị tỷ kheo đáng kính. 
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Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy Phật nữa, tôn giả mới 
quay lại, đi bình thường. Phật nói : 

— Này các tỷ kheo, hãy đi theo Xá-lợi-phất ! 

Sau lời phán uy nghiêm và cảm động đó, hết thảy mọi người 
chạy theo vị đại sư huynh của họ. Biết bao dòng lệ đã chảy, 
biết bao tiếng khóc... 

Ehi hai bên gặp nhau, trưởng lão nói : 

— Chư huynh đệ hãy dừng lại nơi đây ! Hãy trở về tỉnh tấn 
tu học. Xin chớ quá bi thương ! Thế Tôn đã từng dạy rằng 
mọi vật là vô thường. Núi còn mòn, sông còn cạn thì thân 
xác của bẩn tăng làm sao được trường tồn ? 

Nhưng mọi người vẫn đứng im phăng phắc. Không ai nói 
một lời. Chỉ có những tiếng nấc không kêm chế được... 

Đại trưởng lão lại lên tiếng thúc giục nhiều lần. Cuối cùng 
họ mới chịu rút lui, từng nhóm một. 





Xả-lgi-phất đến đầu làng vào một buổi chiều, ngài ngồi 
nghỉ bên đường, ngắm lại làng cũ. Thình lình có một người 
cháu nhận ra ngài, đến lễ. SI/Ể 2 sÀ 
AC cm - SP, , SN = zvợ X2- 





Này cháu, 
bà nội có nhà 
không ? 


Cháu mau kứ ;É 
về nhà, nói rằng 
bác đang trở vẻ. Nhờ bà 
nội cho người quét dọn 


căn phỏng ngày xưa £ 
của bắc. 25 


Chàng trai chạy nhanh như gió ! 
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Con về đây, 
muốn vào trong căn 
phòng xưa của con, phải 
chăng con quyết định 
làm cư sĩ. 


Thư thả, - 
rỗi mẹ sẽ hiểu 















ĐI 


Xá-lợi-phất mời chư tảng đến chỗ dành riêng cho họ, còn 
ngài vào phòng của mình. Bấy giờ bệnh tả hoành hành 
ngài dữ dội. Ngài đau đớn võ cùng. 









⁄1 sưng 
Tin tức trưởng lão Xá-lợi-phất trở vẻ được loan truyền khắp 
thôn xóm. Bà con láng giểng tới thăm đông nghẹt. Vua A- 
xà-thế và các đại thản cũng đến. Trưởng lão trò chuyện vả 
khuyên mọi người rán tu hành. 


ẨN Z 
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Khi tất cả đã ra vẻ, căn phỏng trở nên vắng vẻ thì Tử Đại 
Thiên Vương đến lễ bái Xá-lợi-phất. 











Chún 
tôi đến để hầu 






Vì sao 
các ngài tới 
đây ? 













Xin đa tạ. 
chư vị. Mẫu thân 
sẽ lo cho bẳn 


Tứ Đại Thiên Vương vừa giã từ thì Vua Trời Sakka đến, rồi 
tiếp đó là các vị Đại Phạm Thiên. 
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Lúc khách đã về hết, thân mẫu của tôn giả vào phòng, hỏi : 
— Này con, bốn vị khách đầu tiên là ai vậy ? Họ có vẻ quý 
trọng con lắm. 

— Thưa mẹ, đó là Tứ Đại Thiên Vương. 

— Ưa ? Vậy ra con ngang hàng với các vị đó sao ? 

— Thưa mẹ, lúc Thế Tôn vừa đản sanh, bốn vị đó đã đến hầu 
Ngài như những người cầm gươm hộ vệ một vị vua. 

— Thế còn người thứ nhì ? 

— Thưa, đó là vua Trời Sakka. Cách đây mấy chục năm, sau 
khi lên cõi trời Đạo Lợi để giảng cho Thánh mẫu Maha Maya 
và chư Thiên nghe, Thế Tôn trở về cõi trần. Khi đó vị Trời 
8akka đã đưa tiễn Thế Tôn từ Thiên giới về thế gian. Vị Trời 
8akka như chú sa đi mang bát và y cho Thế Tôn vậy. 

— Ồ! Còn những người đến sau cùng ? 

— Đó là các vị Đại Phạm Thiên. 

— Là đệ tử lớn của Phật, chắc con “cao hơn” các vị đó ? Đó 
là những vị mà mẹ tôn thờ. 


Xá-lợi-phất không trả lời câu hỏi mà nhìn chăm chăm vào 
mẹ mình. Trên gương mặt già nua xuất hiện một niềm vui 
khó tả. 

— Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì dữ vậy ? 

— Mẹ đang tự hỏi, nếu con đã có được phước đức như thế, thì 
phước đức của Phật hẳn là to lớn biết dường nào ! 

— Thưa mẹ, Phật là người thấy hết, biết hết mọt chuyện uà 
có tấm lòng từ b¡ bao la... 


Thấy mẹ đang 
sẵn sàng nghe 
pháp, Xá-lợi- 
phất liên theo 
pháp “Thuận 
thứ” mà giảng. 
Khi tôn giả dứt 
lời, bà lão đắc 
quả Dự lưu. Bà 
hân hoan, rời 
phòng... 
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Bấy giờ tôn giả hồi em mình : 

— Này Cunda, bây giờ là mấy giờ ? 

— Bạch sư huynh, đã hết canh năm. 

— Hãy tập trung các tỷ kheo tại phòng khách và khiêng 
bần tăng ra đó. 

Tại phòng khách, bầu không khí cực kỳ yên lặng. Mọi 
người như nghe rõ cả tiếng con tỉm mình đang thốn thức, 
tất cả đang chờ đợi một cái gì trọng đại sắp xảy ra. Đại 
trưởng lão ân tổn nói : 

— Chư huynh đệ, bên tăng đã sống trong giáa hội của 
Thế Tôn hơn 40 năm. Suốt thời gian đó, nếu bền tăng có 
lỗi gì uới chư huynh đệ, thì hôm nay, trước lúc chỉa tay 
nhau, mong chư huynh đệ tha thứ cho bần tăng. 








: ..y Ì Ị I 
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Có những tiếng nấc, tiếng sụt sùi và những giọt nước mắt 
chảy lặng lẽ... Vài người thốt lời an ủi Xá-lợi-phất, rằng 
tôn giả luôn luôn rất tốt với các tiểu đệ, rằng tôn giả hãy 
an tâm tĩnh dưỡng, 

Đại trưởng lão đã kiệt sức rồi. Ngài lấy các y phục của 
mình đắp lên mặt rồi nằm nghiêng về phía bên phải... 
Vẳng trăng tròn của tháng Kattika chưa chịu lặn trên bầu 
trời rạng sáng như muốn nhìn một lần cuối vị tỷ kheo đức 
hạnh vừa giã từ nhân thế ! 


Thân mẫu của trưởng lão thức giấc, vội chạy đến phòng 













(lpatissa, con yêu quý 

của mẹ ! Suốt mấy chục năm qua, 
mẹ đã không hiểu con, nên mẹ mới có 
thái độ không phải với con, với các đạo 
hữu của con. Đến khi mẹ hiểu thì đã 
quá muộn màng. Thôi, con hãy để 
cho mẹ chuộc lại một phần 
lắm lỗi của mẹ. 
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Bà cụ lọm khọm bước ra khỏi phòng, tay lau đôi mắt. Bà 
thúc hối mọi người trong nhà tiếp đãi 500 tỷ kheo thật tử 
tế. Sau đó bà tổ chức một tang lễ cực kỳ long trọng. 
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Sau lễ hoả táng, trưởng lão Cunda lấy tấm vải lọc nước 
gói phần xá lợi của Xá-lợi-phất, gom tất cả các vật dụng 
hàng ngày của người quá vãng rồi đến tinh xá Kỳ Viên, 
vào gặp trưởng lão À-nan, nói : 

— Thưa tôn giả, trưởng lão Xá-lợi-phất đã nhập diệt. Đây 
là những kỷ vật còn lại. 

— Hiền giả, chúng ta đi thôi !— A-nan nói. 

Ngay lúc gặp Phật, A-nan than thở : 

— Bạch Thế Tôn, khi nghe tin sư huynh Xá-lợơi-phất 
nhập Niết bàn, con cảm thấy con yếu như cây sậy. 

— Này A-nan, khi mệnh chung, Xá-lợi-phất có lấy đi của 
thầy một số phước đức nào không ? 

— Bạch Thế Tôn ! Không. Nhưng sư huynh là vị giáo giới 
của con, là người làm cho con hoan hỷ... 

— Này A-nan, một khi không còn chịu đựng nổi sức nặng 
của nó, cành cây phải gãy đổ ; thân cây dù có rắn chắc 
như thế nào, cũng không sao giữ lại được. Trước đây Như 
Lai chẳng đã nói : “Tết! cả mọi thứ, hễ có sanh là có diệt. 


_`x/£ 
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Giảng đến đây, Phật đưa tay nhận hài cốt của Xá-lợi-phất 
rồi nói tiếp : 

— Này các tỷ kheo ! Đây là linh cốt của một người mà 
trước đây ít lâu, còn là bậc trí huệ đệ nhất. Trí huệ của 
Xá-lợi-phất rộng vô biên, trừ Như Lai ra, không ai sánh 
được với thầy ấy. 








Hàu xem ! 
Pâu là di thể ` 
của Xá-lợi- phất do 
chính Như Lai 
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CẤP CÔ ĐỘC 


(Nam cư sĩ giàu nhất thời Đức Phật) 
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Cấp Cô Độc 
(Nam cư sĩ giàu nht thời Đức Phật} 
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I. Cầp Cô Độc, 
người giàu nhâầt thời Đức Phật 


Ông Sudatta* 
người nước 
Kosala, làm 
nghề buôn 
bán vàng và 
trở thành nhà 
đại triệu phú. 






Ông rất hào phỏng, thường cung TM 
cấp tiên bạc, lương thực cho những 
người nghèo khổ, sống €Ô quạnh, 
đơn độc ; vì vậy ông được người đời 
tặng một mỹ danh là CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindika). Cấp Cô Độc kết 
hôn với em gái của một thương gia 
giàu có ở thành Vương Xả, nước Ma- 
kiệt-đà, nên thường qua lại giữa hai 
thủ đô của hai đại quốc nảy. 

Người em vợ rất quý trọng Cấp Cô 
Độc, luôn luôn đón rước anh rể mình 
một cách thân tình. Nhưng trong lần 
sang Vương Xá vào năm 587 trước 
Tây lịch, Cấp Cô Độc không được 
tiếp đón như các lần trước. 


* Sudatta dịch âm là Tó-đạt-đa, dịch nghĩa là Thiện TÌI. 
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Thấy em vợ mình cứ Giờng xăng, Cấp Cô Độc hỏi : 


chuyện gì mà Wẵy Ñ Sự: nhà mình được 
emrốiri /#⁄.W@œA + Phật và chư Tăng 
4= đến viếng. 


“0[-[2.X122. 


b- TT lÍ 


I 
lấi IIll 
W |! là 


[ULT. TT VU Ì 


+2 .~..” X¬ ĐÀ <2. 


À!Vinh “SP ng M1: 
hạnh biết bao ! \⁄-⁄/ ĐA . AŠ 
Anh cũng muốn 


gặp Phật. 


Š " : 
II JIUWIINIU ưJẮ( 
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= LÑ II. 
//Í\ +/4-- 


\ 
ƒ 





` x. ¬IÍ IIÌ " ' ( 
ấnhle Tí TƯ! 1041| l | 

Như có một mối dây thân ái từ bao kiếp trước, khi vừa 
nghe nói đến tiếng Phật, tự nhiên Cấp Cô Độc thấy lòng 
tràn ngập một niềm kính yêu Ngài. Trong đêm đó, nhà 
triệu phú trẻ tuổi đã thức giấc tới 3 lần mà trời vẫn chưa 
sáng. 








Nhưng ông không chở thêm được nữa : giữa bầu trời mở 
tối, đầy sương lạnh, ông tiến về phía rừng Sitavana, nơi 
Phật đang tạm trú. 
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Khi gần đến nơi, ông thấy một bóng người đang đi đi lại lại. 
Thình lình người đó lên tiếng. : 








kưủ Hi TA kxŠ<k Ngài. \ Xý ¬-anín 

nay ai cũng gọi có yên vui " luôn luön được an 
ông là : không? “ế Z0) tịnh và vắng 
Anathapindika. ặ 

Thế mà tại đất 
khách xa lạ 
này, nhất là ở 
nơi rừng vắng, 
sao lại có 
người biết “tên 
tộc” của mình. 
Linh tính báo 
cho ông biết, 
đó là Phật. Ông 
bước tới mấy 
bước và chấp 
tay làm lễ. 














đñỊ Nà. ` NI NA NỆ 
Phật dưa Cấp Cô Độc về tịnh thất, đàm đạo. Sau buổi 
giảng, triệu phú thỉnh Phật và chư Tăng đến thọ trai tại 
nhà em vợ của mình vào ngày hõm sau, bữa cơm do ông 


khoản đãi. Phật! im lặng nhận lời. 


I 
Gị 


GW@1+rGvW2 


`4 
c> 


_%: 


Trời đã sáng tỏ. Triệu phú từ giã Phật để trở về nhà em vợ, 
phụ giúp công việc đón Phật ngày hôm ấy và cả ngày hôm 


sau nữa. 
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Hôm sau, sau buổi cơm, Phật thuyết pháp và Cấp Cô Độc 
đắc quả Dự lưu. 
Này Sudatta, 
Bạch chư Phật thích nơi 
Thế Tôn, con 


mong Thế Tôn 
sang Xá Vệ. 


Bạch ý 4 
Thể Tôn, 
con lo liệu 


x`“NN \ 21) 
TU Nộ 


°- x4) 


vẻ Xá Vệ tìm đất. Trong dịp này, Phật cho tỷ kheo Xá-lợi- 
phất cùng đi với Cấp Cô Độc. 
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II. Cầp Cô Độc tặng vườn Kỳ Viên 
cho Giáo hội 


Hai vị vượt 
sông Hằng, đến 
thành Tỳ -xá-Ìy, 
được bà 
Ambapali mời 
vẻ tạm trú tại 
vườn xoài : bà 
Ambapali rất 
hân hoan khi 
nghe tỷ kheo 
Xá-lợi-phất báo 
tin rằng “Trên 
đường sang Xá 
Vệ, Phật sẽ ghé 
qua nơi nầu”. 





Hai hôm sau, Xá-lợi-phất và Cấp Cô Độc lên đường, đi dọc 
theo sông Aciravati. Đến đâu Cấp Cô Độc cũng báo tin : 


Trên đường 
đến Xá Vệ, Phật 
sẽ đi ngang qua 
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Khi vẻ đến Xá Vệ, Cấp Cô Độc giới thiệu tỷ kheo Xá-lợi- 
phất với gia đình mình. Sau đó Xá-lợi-phất thuyết pháp. 


Những ngày kế tiếp, trong .. thì triệu phú Cấp Cô 
lúc Xá-lợi-phất đi hoằng | | Độc đi tìm đất để lập tỉnh 
hoá tại thủ đô... xá. 
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Ớ Xá Vệ có nhiều ngồi vườn, nhưng không có nơi nào 
thanh tịnh và xinh đẹp bằng miếng vườn của Thái tử Kỳ Đà 
(con của vua Ba-tư-nặc). Cấp Cô Độc hỏi mua. Thái tử 
không muốn bán, bèn nói một giá “trên trời”. 


Ông có 
đủ vàng lót 
khắp mặt vườn 


















Thái tử. Sáng mai 
tôi mang vàng 
đến. 4W 
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Ông triệu phú, Z2 FZf7 Thưa Thái tử, 
đó là tôi nói đùa. 1 SŸ bạc vương giả nói 
Ông chớ có mang vàng ` ' ra lời nào là chắc nịch 
tới. Tôi không ⁄% lời đó ! Sao lại có 


bản đâu. Z2 } chuyện nói 
“2 





Liên đó Cấp Cô Độc quay qua nói với một đại thân đang 
đứng kế bên Thái tử : _ 





Thưa ` Thái tử, một 
đại nhân, có W N4. khi ngài đã ra giá 
phải nhưvậy 0N / \` ụˆ thì ngài phải 
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Sáng hôm sau, Cấp Cô Độc cho xe chở vàng tới và bắt đầu 
lót khu vưởn. 

















Ta phải 
tìm hiểu uì sao 

Phật chiếm được lòng 
tin của người nàu 
đến thể 2 
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ói : 
Ô triệ h - CÀ. U9⁄2- S2” Kẻ, 
ng triệu phụ, S27 một ý nghĩ tuyệt 
còn một ít đất chưa 'hOVT với | Vườn đây Nà 
lót, ta cho ngừng lại di ! S\L vườn Kỳ Viên* 
Hãy cứ xem như ông đã cúng 
đất còn tôi thì cúng cây cối. Khu 
vườn sẽ mang tên 2 người : 
Vườn của Cấp Cô Độc 
còn cây cối là của 

Thái tử Kử đả* 


ˆ Mấy tháng sau, việc xây 
Cấp Cô Độc liên mời Thái cất tỉnh xá Kỳ Viên** 
tử đi nghe tỷ kheo Xá-lợi- | | được hoàn tất, Xá-lợi-phất 
phất thuyết pháp. Sau đó từ giã mọi người, trở vẻ 
ba người đến thăm vườn. Vương Xá rước Phật. 








* Cấp-Cô-Độc niên, Kỳ-đà thụ (gọi tắt là Kỳ Viên). 
** Đây là nơi Phật đã nhập hạ 19 lẩần và phần lớn các bài pháp được 
Ngài thuyết tại đây. 
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Ngày Phật đến Kỷ Viên là một ngày đại lễ : rất nhiều tà áo 
vàng thấp thoáng trong các hàng cây xanh. 


Hãy sắp đặt 
Bạch Thế Tôn, Set lông 
S950 đạt 0Ò) VRe chữ !Ý lên Do trời 
ở Kỳ Viên như thể cả hiện lại lẫn 
2g lai. 


Ũ 
vị 


vử, MỸ » 
li Ñ Ni ị F 


S si. 


⁄ 





Lúc ấu Cấp Cô 
Độc không làm 
lễ “rót nước lên 
tau Phật”, mà 
chỉ làm lễ trao 
quyển sử dụng 
Kỳ Viên cho 
Tăng chúng. 
Nhưng nhờ câu 
đối đáp khéo léo 
của Phật, ngõi 
vườn này tồn tại 
lâu dài : ông 
Cấp Cô Độc vẫn 
là sở hữu chủ 
hợp pháp của 
Kỳ Viên. 








Nhưng chính Trúc Lâm tỉnh xá mới là tỉnh xá đầu tiên của Phật do vua 
Tầản-bà-sa trao tặng. Trong buổi lễ trao tặng đó, vua có rót nước lên tay 
Phật. Việc này có ý nghĩa như sau ; “Như nước từ trong bình chảy sang 
tưy Thế Tôn, từ nay uườn Trúc Lâm này, thuộc uẻ Thế Tôn". 
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Đó là một phiển toái cho Phật. Vì vậy “rút kinh nghiệm” ở lân trước, lần 
này Phật không chịu làm chủ tỉnh xá Kỳ Viên. Phật muốn ông Cấp Cô 
Độc tặng vườn này cho tặng chúng từ bốn phương trời, cả hiện tại lẫn 
tương Ìœi mà không cần có nghỉ lễ chuyển giao tài sắn (rót nước...). 

Giáo hội có quyển sử dụng vĩnh viễn khu vườn Kỳ Viên mà người chủ 
của nó chính là ông Cấp Cô Độc. Là người chử, triệu phú sẽ phải chịu 
tiền phí tẩn trong uiệe bảo trì, phải thuê người làm ườn, thuê các nghệ 
nhân lo niệc bảo tần khu uườn. 

Về sau, các tỉnh xá khác cũng có cùng một lệ này. Các thí chủ đã hy 
vọng chư Tăng sẽ tham gia vào việc chăm sóc lâm viên, tỉnh xá, nhưng 
Phật không đẳng ý, bởi vì khi tham gia vào việc đó, các tỷ kheo phải 
chặt hạ các “cây thừa”, các cây mà sự hiện diện của nó sẽ làm mất vẻ 
đẹp của khu vườn ; một tỷ kheo không thích hợp uới uiệc đốn cây, tàn 
hại cỏ... 


Kể từ hôm đó, Cấp Cô Độc hết lòng lo cho Giáo hội. 
Trong những lúc Phật trú ngụ tại Kỳ Viên, mỗi ngày triệu 
phú viếng tỉnh xá 3 lần : buổi sáng mang theo cháo ; buổi 
trưa đem đến thục tô, sanh tô, mật, đường mật ; buổi 
chiều chở đến hương, vòng hoa, vải vóc. 


`. 


Cấp Cô Độc hết lòng lo cho giáo hội. 
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III. Bị khánh kiệt tài sản 
rồi lại giàu như cũ 


Trong tỉnh thắn 
giúp người nghèo j 
có phương tiện | 
làm ăn, triệu phú 
cho một số người 
buôn bán vay 
180 triệu đồng 
tiên vàng. Tuy họ 
có viết giấy nợ, 
nhưng họ thiếu 
thiện chí trong 
việc hoàn vốn ; 
nhiều người còn 
mắc phải “bệnh 
đăng trí”, quên 
luôn số tiền đã 
mượn. 











Trước đó triệu phú bỏ 180 triệu đồng tiền vàng vào các 
ghè bằng đồng, đem chôn gản bờ sông. Tháng ngày trôi 
qua, sóng đánh lở bở, các qhè rớt xuống sông, trôi ra biển. 
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Trong nhà triệu phú luôn luôn có đủ cơm cho 500 người 
ăn. Phật, 80 đại trưởng lão và các tỷ kheo cũng thưởng 


đến đây. 


Căn nhà triệu 
phú có 7 tầng. 
Một thiên nữ 
tà kiến cư ngụ 
tại tầng thứ tư. 
Mỗi lằn Phật 
vào nhà, thiên 
nữ lo sợ, đem 
con xuống 
tầng dưới 
cùng. Lúc 80 


đại trưởng lão " 


và các tỷ 
kheo khác 
đến, thiên nữ 
cũng phải dời 
chỗ ở. 





Ngày nào những 
người này còn lui tới 
đây, thì ngày đó ta không 
được an lạc. Phải 
làm sao ? 
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Một hôm, lúc người tổng quản của Cấp Cô Độc đi nằm 
nghỉ, thiên nữ - với hào quang chói sáng - tiến đến cửa 
phòng rồi đứng lại. 


Œ® Ai đó 2 













@® Vì sao 
ngươi đến 





|ữm 
| tr 
TT | | 


\\/4(/(J)l\/0: =qmea : 
U00,” @ Triệu phú 
tin MIll đang tiêu pha nhanh 
| / _ chóng tài sản của mình 
mà không lo buôn bán. Ngươi 
hãy khuyên triệu phú đừng 
cho sa môn Gotama và 
IẪN các đệ tử vào nhà ! 
": l)— 


(® Này thiên nữ, 


triệu phú đang lo cho 
giáo pháp của Phật. Nếu 
». triệu phú cắt búi tóc ta mà 
T›à bán đi, ta cũng bằng lòng. 
„-..ẻ Thôi, ngươi hãy 


Í lộ : 
Hôm khác, thiên nữ đến gặp con trai của triệu phú, cũng 
khuyên tương tự và cũng bị xua đuổi tương tự. 
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Do mua đất với giá quá đắt, do không lo việc kinh doanh 
Cấp Cô Độc tiêu hết 540 triệu đồng tiển vàng và bị khán 
tận. Tuy “nếp sống triệu phú” không còn nữa, nhưng ông 
vấn cúng dường chư tăng với tất cả khả năng còn lại của 
mình. Một hôm Phật hỏi Cấp Cô Độc : 

— Này gia chủ, gia chủ còn gì để bố thí không ? 

— Thưa còn, bạch Thế Tôn. Đó là nồi cháo nấu từ hôm qua. 
— Này gia chủ, gia chủ chớ có ái ngại khi bố thí những 
món thô, xấu. Khi tâm tốt thì đồ vật cúng đường nào 
cũng tốt cả. 

Chính lúc đó, thiên nữ tà kiến quyết định nói chuyệ 
thẳng với Cấp Cô Độc. 
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Trước đâu ông âu rất giàu, 
ta không thể giáp mặt để nói 
những gì ta muốn nói. Nau chẮc 
ông ấu sẽ nghe theo. 







4. Ta 
tới khuyên 
ngươi. 





thiên nữ ở tầng 
gác thứ tư. 


b. ` 0NE 


` 

















Nửa đêm hôm đó, thiên nữ 
(bước vào phòng Cấp Cô 
Độc, đứng trên không gian. 








Này đại triệu phú, 
ngươi không nghĩ đến thời sau, 
không nhìn đến đám con cháu mình 
nên mới tiêu pha tài sản cho giáo pháp 
của sa môn Gotama. Bây giờ ngươi trở nên 
nghèo khó. Sự việc đã như vậy mà ngươi 
vẫn tiếp tục để cho ông ấy vào nhà hay ⁄ ¡ \W 
sao ? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chớ có L 
đến tỉnh xá nữa, chớ cho phép các đệ : 3 ' 
tử của sa môn vào nhà nữa ! Hãy đó là những lời 
tiếp tục kinh doanh và tạo mà ngươi dành 
lại sự nghiệp ! cho ta không ? 


đã làm cho ta không 
bị dao động bởi trăm, bởi 
ngàn, bởi trăm ngản thiên nữ 
như ngươi. Lòng tin của ta vững 
chắc như núi Tu-di. Những lời nói 
của ngươi là một đòn đánh vào 
giáo pháp của Thế Tôn. Vì vậy 
không có vấn đề ngươi sống 
trong nhà ta nữa. Hãy rời 
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Thiên nữ hiểu rằng mình không thể nào ở hị đây sạc 
nữa, bèn dẫn con ra đi. 


Nếu không 
tìm được chỗ ở, 
ta sẽ trở về xin lỗi 
triệu phú để được 








Thiên nữ đến gặp vị Thiên tử hộ trì thành phố, đảnh lễ rồi 
đứng dậy. 





















Thưa chủ, 







Ngươi 
: Cấp Cô Độc giận 
đến đây có tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. 
chuyện 





: Xin Thiên tử đưa tôi tới 
cây 1 Ma xin lỗi triệu phú. 
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Ngươi đã 
nói gì với Cấp 


Ngươi đã 
nói những lời 
không thích 


Thiên nữ đến cầu cứu với 
Tứ Đại Thiên Vương và 
cũng bị từ chối. 


Ta 
không giúp 
ngươi được. 


Tôi nói rằng : 

“Này triệu phú, bắt 
đâu từ nay, chớ có hộ trì 
Luật, chớ có hộ trì Tăng, 
chở cho sa môn Gotama 

vào nhà”, 


Thưa 
Thiên Chủ, hiện 
nay mẹ con tôi phải 
sống lang thang. Với 
uy lực của ngài, xin 
ngài hãy cho con 
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Đế Thích trả lời : 
— Ta không nói hộ ngươi, nhưng ta có cách khác. 
— Thưa Thiên Chủ, con đang nghe. 
— 1. Có một số người đã mượn của triệu phú 180 triệu đồng 
mà không muốn trả. Ngươi hãy giả làm người đại diện của 
triệu phú, cầm giấy nợ (với một số Dạ Xoa trẻ đi theo) đến 
nhà chúng, đòi lại số tiền đó ! 

3. Triệu phú còn có 180 triệu đồng bị trôi ra biển. 

8. Lại còn có 180 triệu đồng khác trong lòng đất. Đây là 
của vô chủ. Hãy lấy lên ! Tất cả phải được đổ vào kho của 
triệu phú. Sau đó ngươi sẽ đến xin lỗi ông ấy. 


Thiên nữ làm y theo lời dặn của Đế Thích rồi nửa đêm hôm 
đó, bà đi vào phòng của triệu phú, nói : 

— Thưa triệu phú, trước đây tôi đã có những lời không thích 
đáng. Xin hãy tha thứ cho tôi. Theo lời đạy của Thiên Chủ 
Đế Thích, tôi đã mang 540 triệu đồng vào kho của ngài. 

— Này thiên nữ, ta muốn ngươi xin lỗi ta trước mặt Thế Tôn. 
— Lành thay ! Tôi sẽ làm như vậy. 


Lúc bấy giờ tại Kỳ Viên có một người Bà-la-môn có biệt tài 
xem được "dấu hiệu của vận may". 


Cấp Cô Độc gặp phải 
uận xấu, bị khánh kiệt tài 
sản, rôi lại gặp uận mau uà giầu 
lại như xưa. Ta phải đến đó 
lấu cắp cái uận 
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Ông ta đến nhà triệu phú và được chủ nhân tiếp đón niềm 
nở. Trong khi nói chuyện, người khách cố tìm xem vận 
may của Cấp Cô Độc đang nằm ở đâu. 




















Thưa 
triệu phú, tôi 
đang dạy 500 môn đệ. 
Thật là bực mình ! Con gà ở 
nhà tôi gáy không đúng giờ. 
Con gà trống của ngài 
gáy đúng giỡở lắm. 
Tôi muốn... 









À 1 Vận mau của 
ông ta đang näm trong 
cái mỗng của con 
gà trống trắng kia. 
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Người Bà-la-môn bỏ Đìng eề câu nói, nhưng Cấp Cô Độc mau 
mắn tiếp lời. Zabkex 












Hiên 
giả bắt gà 





Ngay lúc đó, vận may rời khỏi mẻng con gà, bay đến một 
viên ngọc gắn trên cái gối. \ 








Thưa 
triệu phú, nhả 
tôi không có 
gối nằm ! 
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Vận may liền bay vào cây Bấy giờ vận may của Cấp 
gậy đang đặt trên cái gối. Cô Độc bay vào nằm trong 

đầu của triệu phú. 
Thưa 


triệu phú, 
xin lỗi, tôi nói lộn ! 
Tôi không có cây 
qậy để đi 
đường. 





















—=—— 
Thất vọng hoàn toàn, người 
Bà-la-môn đành thú tội. 







Vậy là 
tôi không thể nảo 
đánh cắp được cái vận 
may bạc triệu của 
Ngài. Xin hãy tha 
lỗi cho tôi. 








c 


Triệu phú tiễn ông ta ra 
cửa, sắc mặt vẫn tự nhiên. 
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IV. Một sồ hoạt động khác của Cầp Cô Độc 


® 1. Gợi ý trồng cây Bồ đề tại Kỳ Viên. 

Trong những ngày Phật đi hoằng hoá ở phương xa, dân 
chúng ở Xá Vệ vẫn đến tỉnh xá Kỳ Viên, nhưng họ không 
gặp Phật và cũng không thấy có nơi nào khác để tỏ lòng tôn 
kính, bèn đặt các vòng hoa bên cổng vào của Hương phòng. 
Cấp Cô Độc cũng là một trong những người đó. Vì vậy sau 
khi Phật trở về, triệu phú đến gặp A-nan, nói : 

— Thưa tôn giả, trong lúc Thế Tôn đi du hoá, tỉnh xá này 
không được cúng dường và cũng không có nơi nào khác 
để cho dân chúng dâng hoa. Phải làm sao ? 

Tôn giả A-nan đến trình việc này với Phật. Phật dạy : 

— Cây Bồ đề rất đáng làm nơi chiêm bái, dù chư Phật 
còn tại thế hay đã diệt độ. 

Tôn giả A-nan nhờ đại trưởng lão Mục-kiển-liên đi tìm một 
hạt Bỏ đề. Và chính ông Cấp Cô Độc được vinh dự đào lỗ, xới 
đất và thả hạt giống xuống. Vào lúc hạt rời khỏi tay Cấp Cô 
Độc, ngay trước mặt mọi người bỗng vọt lên một cây Bồ đề. 
VỀ sau, người ta gọi cây Bổ để này là cây Bồ để của ông 
A-nan. 
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® 2. Hướng dẫn bạn bè đi vào con đường chánh pháp 

Là một nhà kinh doanh, Cấp Cô Độc kết thân với tất cả mọi 
người, mọi giới. Số bạn bè của ông không theo Phật cũng 
khá đông. Một hôm ông mời B00 người ngoại đạo đến tỉnh 
xá Kỳ Viên, đảnh lễ Phật, cúng dường các vòng hoa, phân 
phối dược phẩm và vải mặc cho các tỷ kheo, rồi ngồi xuống 
nghe pháp. Sau buổi giảng, tất cá đều xin quy y và kể từ đó, 
họ thường xuyên đến tỉnh xá. 


Ngày kia trong lúc Phật có việc, phải rời Xá Vệ, những người 
này quay lại quy y ngoại đạo. Rồi lúc Phật trở về, Cấp Cô 
Độc lại dẫn họ đến yết kiến Phật, báo cho Ngài biết những 
việc đã xảy ra. Phật nói : 

— Này các cư sĩ, có thật chăng, các ông đã phá vỡ tam quy y. 
— Thật vậy, bạch Thế Tôn. — Các cư sĩ đáp. 

— Này các cư sĩ, không có một người tu hành nào — dù nam 
hay nữ — đã quy y tam bảo mà phải bị tái sanh trong các địa 
ngục hay phải vào các đoạ xứ. Do vậy khi phá vỡ tam quy y, 
các ông đã làm một việc không thích đáng. 

Bấy giờ Cấp Cô Độc đứng lên, đảnh lễ Thế Tôn rồi nói : 

— Bạch Thế Tôn, sau khi phá vỡ tam quy y, chúng con thấy 
mình như rơi vào 
rừng rậm tà luận. 
Lành thay, nếu Thế 
Tôn làm sáng tỏ 
việc này. 

Phật liền kể câu 
chuyện “Hơi thương 
địa trẻ tuổi” cho 
501 cư sĩ nghe. Sau 
khi Phật chấm đút 
câu chuyện, tất cả 
bạn bè của Cấp Cô 
Độc đêu đắc quả Dự 
lưu. 





* Xem chuyện Tiền Thân Đức Phật, bài số 1. 
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® 3. Giúp đỡ bạn bè cũ 


Một hôm, những người bạn giàu sang của Cấp Cô Độc nói : 
— Này triệu phú, chớ có để gã Đại Hoạ kê cận bên bạn. Khi 
vào nhà bạn, nghe các câu nói như : “Hãy ăn đi, Đại Hoa ! 
Hãy ngồi xuống đi, Đại Hoạ” thì quỷ Dạ Xoa cũng phải lắc 
đâu. Nó không thể ngang bằng với triệu phú được. Nó nghèo 
khổ, thuộc giai cấp bần cùng ! 

— Không phải vậy đâu. Cái tên là để chỉ một người. Ta 
không thể đánh giá một người qua cái tên của họ được. Tôi 
không thể bỏ rơi một người bạn chỉ vì cái tên của ông ta. 


Một hôm Cấp Cô Độc giao nhà cho Đại Hoạ trông coi rồi ra 
đi. Biết triệu phú đã rời nhà, bọn cướp vui mừng, chuẩn bị 
sẵn sàng. Nhưng trước đó, Đại Hoạ đoán biết, nên không 
đám ngủ. Khi bọn cướp kéo tới, Đại Hoạ đánh thức tất cả 
mọi người, ra lệnh cho họ thổi tù-và và đánh trống. Thế là cả 
trang trại sáng rực với nhiều ánh đuốc. Bọn cướp hốt hoảng, 
nói với nhau : 

— Hỏỗng rồi ! Triệu phú vẫn còn ở nhà. 

Nói xong, chúng bỏ chạy, quăng đá, gạch, gậy gộc và nhiều 
thứ khí giới khác tại chỗ chúng phục kích. 


Sáng hôm sau, Cấp Cô 
Độc trở về, được báo cáo 
đầy đủ về các việc xảy ra 
trong đêm qua. Bấy giờ 
ông nói với các bạn giàu 
sang của mình : 

— Trước đây nhiều bạn 
muốn tôi đuổi Đại Hoa. 
Nếu lúc ấy tôi nghe theo, 
thì hôm nay tài sản của 
tôi đã bị tiêu tan rồi. Một 
người có cái tên tốt hay 
xấu chẳng có quan trọng 
gì. Điều quan trọng, 
chính là cái tâm tốt. 
Nói xong, Cấp Cô Độc 
tăng lương cho Đại Hoa. 
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® 4. Cấp Cô Độc bị ép mua rượu 

Một hôm những người nghiện rượu bàn với nhau. 

— Chúng ta hết tiền rồi. Làm sao bây giờ ? 

— Đừng lo. Tôi có cách. — Một người nói. 

— Cách gì. 

— Mỗi lần vào chầu vua, Cấp Cô Độc đêu đi ngang qua đây. 
Bọn ta hãy mở quán bán rượu pha thuốc mê. Nhất định sẽ 
kiếm được một mẽ kha khá ! 

Vài ngày sau, vào một buổi trưa, Cấp Cô Độc đang đi về phía 
quán rượu mới khai trương thì bọn bất lương ùa ra đường : 

— Thưa chủ, chúng tôi có rượu ngon, xin mời chủ một ly. 

Cấp Cô Độc nghĩ thẩm : “7a đã quy y, làm sao dám uống 
rượu ? Dầu vậy, ta cũng phải phá cái âm mưu của bọn này”. 


Nghĩ xong, ông bước vào quán. Nhìn chúng làm việc, ông biết 
chúng đang bỏ thuốc mê vào rượu. Khi chúng đem rượu ra, 
ông nói : 

— Các ngươi cho khách uống rượu pha thuốc mê để chiếm 
đoạt của- cải của họ, phải không ? 

— Thưa chủ, chúng tôi không có làm như vậy đâu. 

— Vậy các ngươi uống trước đi. Ta chờ xem. 

Bọn bất lương hoảng hốt, bỏ trốn mất. 


® 5.Con dâu của Cấp Cô Độc 


Cấp Cô Độc có 3 con gái, một trai. Bà Cấp Cô Độc tên là 
Punnalakkhana, một phụ nữ đẹp, dịu dàng và nhân hậu. Ba 
cô gái đều đắc quả Dự lưu. Cậu út Kala là một thanh niên 
ham kinh doanh, không thích đi chùa lễ Phật. Tuy nhiên, 
nhờ sự giảng dạy khéo léo của cha, cuối cùng Kala đến nghe 
Phật thuyết pháp và cũng đắc quả Dự lưu. Từ đó chàng trai 
cũng hết lòng lo cho đạo. 

Vợ của chàng là Sujata*, là một cô gái nhà giàu nhưng tánh 
tình thô lỗ, nóng nảy và hung đữ. Nàng từ chối các bổn phận 
làm dâu đối với nhà chồng và thường xuyên đánh đập, mắng 
chửi các tôi tớ trong nhà. 


* Chỉ trùng tên thôi, chớ đây không phải là nàng thôn nữ Sujata ở Khổ 
Hạnh Lâm, người đã tặng bát sữa cho sa môn Gotamma trước khi sa môn 
thành Phật. 
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Một hôm Phật cùng với B00 tỷ kheo đến thăm Cấp Cô Độc. 
Mọi người ngồi xuống. Triệu phú ngồi bên cạnh Phật, chăm 
chú nghe pháp. Thình lình ở nhà sau vang lên tiếng la mắng 
của Sujata. Phật ngừng giảng và hỏi : 

— Vì sao có tiếng ôn ào vừa rồi ? 

— Bạch Thế Tôn, đó là tiếng của con dâu của con. Nó đang 
rây bọn tôi tớ. 

Phật truyền cho gọi Sưjata ra. Cô gái đến đảnh lễ Phật rồi 
đứng một bên. Phật hỏi : 

— Này Sưjata, có 7 loại vợ mà một người đàn ông có thể có, 
ngươi thuộc loại nào. 

— Bạch Thế Tôn, Ngài đạy vắn tắt quá, con không hiểu. 

Tiếp đó Phật giảng giải 7 loại vợ* và cuối cùng Sưjata được 
đắc quả Dự lưu. Nàng đảnh lễ Phật, xin Ngài tha thứ. Nàng 
cũng xin lỗi gia đình nhà chồng và mong được bỏ qua các lỗi 
lầm cũ, hứa từ nay về sau, nàng mãi mãi sẽ là “iogi uợ nô tỳ”. 


® 6. Người cháu của Cấp Cô Độc 


Cháu của Cấp Cô Độc đã hoang phí một tài sản kế thừa là 40 
thỏi vàng. Anh ta đến thăm chú mình và được tặng 1000 
đồng để làm vốn buôn bán. Nhưng anh ta tiêu pha nhanh 
chóng và lại đến xin tiền. Lần này Cấp Cô Độc tặng 500 đồng. 
Đến xin lần thứ ba, anh ta 
chỉ được 2 bộ quần áo cũ. 
Rồi lại bán. Rồi lại tiêu 
pha. Rồi lại xin tiền và bị 
đuổi ra khỏi nhà. Đau khổ, 
buồn râu, đói khát, chàng 
trai ngã xuống chết tại 
một xó đường. 

Triệu phú đến thuật lại 
chuyện này cho Phật nghe. 
Ngài nói : 

— Trong một tiển kiếp, 
người này còn tệ hại hơn 
bây giờ**. 





* Xem Tiền Thân Đức Phật, số 269. 
** Xem Tiền Thân Đức Phật, số 291. 
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V. Cầp Cô Độc trở thành Đề Thích Thiên Chủ 


Mùa mưa năm 


552, Phật an cư tại Này Cấp Cô Độc, 

Xá Vệ. Một hôm, cư sĩ đã sống một kiếp 
nữ cư sĩ người rất cỏ ý nghĩa : mỹ 
Punnalakkhana danh Cấp Cô Độc và tỉnh xá 
đến báo cho Phật Kỳ Viên là hai thành công 
biết rằng cư sĩ Cấp Ï rất lớn của cư sĩ. Giờ 

Cô Độc bị bệnh | đây là lúc hãy 

hơn 10 ngảy rồi. tịnh dưỡng. 

Hôm sau, Phật 

cùng với Xá-lợi- 


phất và A-nan đi 
thăm bệnh nhãn. 
Khi thấy Phật đến, 
Cấp Cô Độc mừng 
rỡ, cố gắng ngỏi 
dậy, gương mặt 
dây gò. 








2 : 
n 


Cấp Cô Độc & cư si (ỦU 
chấp tay vái ông hãy quán tưởng 
Phật, đôi mắt hở sau : MấT không phê 
tựng tung l8. + ia4 ii Me Lí, H 
Gần một tháng là của tôi, tai không phải 


58g, DOƯỜI rútế mũi, lưỡi, thân 
của Cấp Cô Độc 
tới tìm Xá-lợi- 
phất, báo tin rằng 
bệnh của triệu 
phú trở nên nặng 
hơn. Xá-lợi-phất 
và A-nan cùng 
đến nơi. Bệnh 
nhân không ngồi 
dậy nổi. Xá-lợi- 
phất nói : 
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Cấp Cô Độc quán tưởng xong, Xá-lợi-phất giảng : 

— Cư sĩ hãy quán tưởng tiếp : Những gì tôi thấy, không phải 
là tôi ; những gì tôi nghe, không phải là tôi ; những gì tôi 
ngũi, nếm, xúc chạm cũng không phải là tôi... 

Xá-lợi-phất nói tiếp : 

— Tôi không bị sanh tử ràng buộc và hạn chế. Tôi không 
sinh, cũng không diệt. Sinh không làm cho tôi-có ; tử không 
làm cho tôi-không. 

Thực tập tới đây, Cấp Cô Độc khóc. A-nan hỏi : 

— Sao ? Cư sĩ có tiếc nuối không ? Cư sĩ quán chiếu không 
thành công ư ? 

— Thưa tôn giả, con không tiếc nuối, con quán chiếu rất 
thành công. Con khóc vì con cảm động quá. Con được phụng 
sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ đã hơn 30 năm nay, vậy 
mà con chưa bao giờ được nếm giáo lý thậm thâm, vi điệu 
như hôm nay. 

— Cư sĩ Cấp Cô Độc, giáo lý này, các vị tỷ kheo và tỷ kheo 
ni được nghe Thế Tôn giảng luôn. — A-nan nói. 

— Thưa tôn giả, đệ tử cư sĩ chúng con có người cũng có đủ 
trình độ nghe, hiểu và hành được giáo lý thậm thâm này, 
xin tôn giả hãy bạch với Phật để Ngài cho phép chúng con 
được nghe và được thực hành. 


Khi hai vị Đại đệ tử của Phật ra về, Cấp Cô Độc trút hơi thở 
cuối cùng uà tức khắc sanh uào cung Trời Đâu Xuất. 

Đêm ấy Đế Thích Thiên Chủ Cấp Cô Độc từ cung Trời Đâu 
Xuất trở về tỉnh xá Kỳ Viên, hào quang của ngài chiếu sáng 
cả khu vườn. Ngài đảnh lễ Phật, tán dương phẩm hạnh và 
tài đức của trưởng lão Xá-lợi-phất và bày tỏ niềm hân hoan 
khi được gặp lại Phật và chư đệ tử của Phật trong tỉnh xá. 
Trong quyến Soạn tập bá duyên kinh, Phật nói rằng trong 3 
A-tng-kỳ kiếp, Cấp Cô Độc sẽ thành Phật, hiệu là Abha- 
yapruda (Cấp cho sự yên ổn). 
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I. Cô gái hiền thục 


Triệu phú Mendaka ở nước Anga gả con gái là Sumana 
Devi cho triệu phú Dhananjaya. Đôi vợ chồng hiển đức này 
sinh ra Visakha. Cô bé được ông ngoại hết sức thương yêu. 
Một hôm, tin tức “Đức Phật sang thăm Anga” được loan 
truyền khắp nước. Ông Mendaka nói với cháu gái 7 tuổi. 


Ngày ỒI 
mai ông cháu Thích quá. 
ta đi gặp 
Phật. 


1⁄Z 


lFP 


; 
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Nghe lời ông ngoại, Visakha dẫn 500 thị nữ và 500 cỗ xe đi 
rước Phật, 





` 


Sau khi gặp Phật, cô đảnh lễ Ngài rồi cung kính ngồi 
xuống một bên. Phật rất hài lòng về phong cách của cô. 
Sau buổi thuyết pháp, Visakha đắc quả Dự lưu. 
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Sau đó ông Dhananjaya đưa gia đình sang nước Kosala, 
đến sống tại Saketa. Tại đây cô gái trở thành một thiếu nữ 
xinh đẹp, khoẻ mạnh. Khi nàng xoä ra, tóc dải tới lai áo rồi 
cuộn trở lên. Môi nàng đỏ hồng tự nhiên. Răng trắng như 
ngà, khít khao, đều đặn và sáng ngời như hai hàng ngọc ; 
da mịn màng như cánh hoa sen màu vảng. 
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Một ngày trong năm 15 tuổi, Visakha đang cùng với các nữ 
tỳ ra bở sông để tắm thì mây đen ùn ùn kéo tới. Mưa bắt 


> Nà, 

Tất cả mọi người - trừ Visakha — đều nhanh chân chạy vào 
một căn nhà bỏ trống ; ở đó đã có sẵn vài người Bà-la- 
môn đang đi tìm vợ cho cậu chủ của mình. 

Trong khi đó, Visakha khoan thai bước vào chỗ trú mưa. 
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Tôi đã 
h : sĩ từng chạy nhanh 
chạy nhanh vào xựA,. fÍ hơn các bạn của tôi. 
để khỏi uớt 2 Nhưng tôi không 
š làm như vậy. 





Một vị vua đang mặc 
sắc phục uy nghỉ của 
triểu đình, bỗng nhiên 
ông săn tay áo, xắn 
quần lên, hấp tấp chạy 
vào cung điện... phải 
chăng là một hình ảnh 
đẹp ? Một vương tượng 
oai phong, mình mang 
đẩy các món trang sức 
mà không bước đi 
đường bệ, lại cắm đầu 
chạy ngoài đường thì 
cũng là cảnh tượng 
trái mắt. Những nhà 
sư khả kính cũng sẽ bị 
chê bai nếu các ngài hối hả chạy trong mưa. Cũng thế ấy, 
những người phụ nữ chạy xổng xộc ở ngoài đường như một 
người đàn ông, thì sẽ mất hết nếp đoan trang, phong nhã”. 
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nghe nói vậy, lấy làm hoan hỷ, tin rằng 
cô gái này chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho chủ 
mình. Sau đó không lâu, chàng trai Punnavaddhana — con 
của nhà triệu phú Migara - đi cưới cô Visakha. Lễ cưới thật 
là long trọng, của hồi môn thật là nhiều. 
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Nàng dâu hiền 


Trước khi về nhà chồng, Visakha được thân phụ căn đặn 10 
điều sau đây : 


1, 


œ+>@®w 


— 


. Ngôi một cách an uui. 
. Ấn một cách an uui. 

. Ngủ một cách an. 0ui. 
, Coi chừng lửa. 


S(@®@œm¬iO® 


Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ. 
Không đem lửa ở ngoài ngõ uào nhà. 


, Chỉ cho đến những người biết cho. 
. Không cho đến những người . biết cho. 


Cho đến cả hai, những 
người biết cho uà những 
người không biết cho. 


Tôn trọng các uị Trời ở 
trong nhà. 





Những điều nói trên có nghĩa như sau : 


1. 


KỐ @®£ẹ+ +®@ 


§. 


10. 


Không nên nói xấu chồng và cha mẹ chồng với người ngoài. Cũng 
không nên đem các chuyện xấu bên nhà chỗng thuật lại cho người 
ngoài biết. 

Không nên nghe những lời tường thuật hay những cầu chuyện của 
người khác. 

Đồ đạc trong nhà chỉ cho những người nào mượn và có trả lại. 
Không nên cho những người mượn đổ mà không trả lại. 

Phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dấu họ có trả lại 
hay không. 

Phải ngồi đúng chỗ thích nghỉ, Khi thấy cha mẹ chẳng đến, thì phải 
đứng đây. 

Trước khi ăn cơm, phải coi có dọn đẩy đủ cho cha rnẹ chồng và 
chỗng chưa ? Cũng phải coi chừng người làm trong nhà có được 
chăm sóc đẩy đủ không. 

Trước khi đi ngủ, phải quan sát nhà cửa, bàn ghế. Phải đóng cửa cài 
then cẩn thận, xem coi những người giúp việc trong nhà có làm đủ 
bổn phận của họ chưa và cha rẹ chồng đã đi ngủ chưa. Thế 
thường, người nội trợ phải thức khuya đậy sớm và trừ những lúc 
đau ấm, không nên ngủ ngày. 


. Phải xem chếểng và cha mẹ chồng như lửa. Mỗi khi có việc nói với 


cha mẹ chồng và chếng thì phải hết sức thận trọng (cũng như luôn 
luôn thân trọng khi làm việc với lửa). 

Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những vị Trời ở 
trong nhà. 
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Vào ngày Visakha 
về nhà chồng tại 
Xá Vệ, nhiều người 
dân nơi đây đến 
tặng quà cho 
nàng ; nhưng nàng 
đã gởi quà tặng lại 
họ, kèm theo 
những lời thăm hỏi 
ân cần, coi họ là 
thân nhân của 
mình. Do vậy ngay 
trong những ngày 
đầu đặt chân đến 
xứ lạ, Visakha đã 
chiếm được tình 
cảm của gia đình 
bên chồng. 





Nhưng tình 
thương của nàng 
nào phải chỉ 
dành riêng cho 
đồng loại : nó 
còn lan toả đến 
cỏ cây, muông 
thú. Một tối kia, 
khi được biết 
con ngựa ở sau 
nhà sắp sanh, 
nàng cùng các 
nô tỳ cảm đuốc 
ra tận chuồng, 
chăm sóc cho 
tới lúc con vật 
được mẹ tròn 
con vuông. 
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Nhưng, một trục trặc vẻ tôn giáo bỗng xảy đến. Số là cha 
chồng của Visakha là đệ tử của ông Nigantha Nataputta”. 
ể về nhà. 


Ngươi mau 
vào gọi Visalkha 
ra đảnh lễ các vị 

A-la-hán 


Nghe mấy tiếng A-la-hán, Visakha vui mừng, vội bước ra, 
nhưng liền đó nàng lui nhanh vào trong và lên tiếng phiền 
trách cha. 


Người 
như thế mà cha 
nói là A-la-hán 





* Giáo chủ của Giáo phái Loã thể. 
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Này đệ tử, 
sao cô gái kia 
lại vô lễ quá 


Hãy 
đuổi đứa con 
gái theo đạo của sa 
môn Gotama ra 
khỏi nhà 
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Bị các sư phụ quở trách, triệu phú phải hết lời năn nỉ, mới 
được bỏ qua. 
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Ngày khác, cha chồng Visakha đang ngồi ăn cháo thì một 
tỷ kheo bước vào nhà khất thực. Visakha liên đứng nép 
sang một bên cốt để cho cha chồng trông thấy nhà sư. 


Nhưng cha chồng nàng vẫn tỉnh bơ, tiếp tục ăn. Thấy vậy, 
Visakha nói : 


xin thây hoan hỷ 
sang nhà khác. Cha 
chồng tôi đang dùng 
những mónãn Á 
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Triệu phú hiểu lầm câu nói đó, rất tức giận, truyền các gia 
nô đuổi “ ra VN nhà. 
Tại sao 
tao bảo nhiều 
lẫn rồi, mà bọn 
bây chưa tống 
cổ nó 2 


Visakha tôn trọng lý luật gia 
đình nhưng không chấp nhận 
cách đối xử như thế ! Nàng lễ 
phép trình bày : 

— Thưa cha, con về đây không 
phải làm một người nô lệ. Hiện 
giờ cha mẹ ruột của con vẫn còn 
sống, vì vậy con không thể tự ý 
rời khỏi nhà chổng. Con còn 
nhớ, khi con rời nhà để qua đây, 
cha ruột con có mời 8 người 
trong thân tộc và gởi gấm con 
cho họ. Cha con đã nói với họ : 
“Nếu con gái tôi có điều gì lầm 
lỗi, xin các uị hãy xem xét cặn 
hẽ uà chỉ dạy cho cháu” Vậy 
cha hãy mời các vị đó đến đây, 
để nghe ý kiến của họ. 
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Nhà triệu phú 
mời 8 vị thân 
tộc kia đến. 
Ông phân trần : 
— Hôm nọ tôi 
đang ngồi ăn 
cháo nấu với 
sửa trong cái 





chén bằng 

vàng, thì con 

dâu tôi nói / 
rằng tôi ăn Nà 4 „/ LẾ 
thức ăn dd. Ứ^= 


Xin các vị hãy 


h 
vạch ra chonó Á& 
thấy lỗi và đuổi 
nó ra khỏi nhà 
này. 


HS 
Ề vẫ? 
XS 


Visakha giải thích với 8 vị 
thân nhân : 

— Con không có nói như 
vậy đâu. Lúc cha chỗng con 
đang ăn cháo thì có một tỷ 
kheo bước vào nhà khất 
thực. Cha chỗng con nhìn 
thấy, nhưng làm ngơ. Nghĩ 
bụng rằng cha chỗổng con 
không làm được điều thiện 
nào trong hiện tại mà chỉ 
thọ hưởng phước báu đã tạo 
ra trong quá khứ nên con 
đã bạch với vị tỷ kheo như 
vây : “Bạch thầy, xin thầy 
hoœn hỷ bước sang nhà 
khác, cha chông tôi đang 
dùng những món ăn thù. 
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Mọi người nhìn nhận rằng Visakha không có lỗi. Cha 


chồng nàng cũng đồng ý như vậy, nhưng ông chưa nguôi 
giận, vẫn tiếp tục bắt tội nàng: “Giữa đêm khuya mà thắp 
đuốc uới các nô tỳ ra sau uườn để làm gì ?” 

Visakha liền giải thích lý do tại sao nàng phải làm như 
vậy. Tám vị thân nhân ghi nhận rằng vì tình thương một 
con thú đang chịu đau đớn, nàng dâu cao quý của triệu phú 
đã làm một việc cực nhọc mà cho tới các nô tỳ chưa chắc 
đã tự nguyện làm. Như vậy cô khöng có lỗi, mà còn đáng 
được khen ngợi. 

Nhưng triệu phú lại kiếm chuyện, bắt lỗi rằng trước khi về 
nhà chồng, Visakha có học “mười điều kỳ quái”, thí dụ 
như : “la trong nhà không được đem ru ngoài ngõ. Vậy, 
thật sự có thể sống được chăng, nếu đôi khi không đem 
lửa cho hàng xóm láng giềng mồi”, 


Visakha lại nhân cơ hội này, giải thích rành rẽ ý nghĩa 
của mười điểu mà cha nàng đã dạy trước khi nàng lên xe 
hoa. Cuối cùng ông cha chồng không còn gì để buộc tội 
nàng. Ông ngồi lặng thinh. 
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Chính vào lúc đó, Visakha mới “làm vừa lòng” cha chồng. 


Thưa cha, _ Cha biết 
bây giờ cha đã j lỗi rồi, hãy bỏ 
thấy rõ, con chưa hể ZznÍ qua cho cha Ì 
phạm lỗi với cha. ` 
Nay con xin 


ở lại, từ nay mong 
cha cho con được tự do 
sinh hoạt theo tôn 
giáo của con. 
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Vài ngày sau, Visalcha thỉnh Phật vẻ nhà. Thọ thực xong, 
Phật thuyết một bài pháp. Triệu phú ngồi sau bức rèm 
nghe trộm. Sau khi nghe, triệu phú đắc quả Dự lưu. Từ đó 
ông rất quý con dâu và hết sức tôn kính Phật. 
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Nhiều tháng sau, Visakha sanh con trai. Phật hay tin, đến 
viếng gia đình nàng và thuyết pháp. Lần này, mẹ chồng 
nàng đắc quả Dự lưu. Từ đó cả nhà bên chỏng Visakha trở 
thành một gia đình Phật tử. 


j 
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III. Tỉnh xá Đông Viên Trùng Các 








Ngày kia, Visakha đến chùa trong bộ y phục đắt giá,... 


nhưng bà sực nhớ rằng ăn mặc rực rỡ trước mặt Thế 
Tôn là không thích nghỉ, bà liền mặc y phục bình thường. 


Ngươi qiữ 
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Giảng đường trở nên vắng tanh. Bấy giờ tôn giả A-nan chợt 
nhìn thấy gói đồ mà không biết là của ai : ông không mở 
ra mà đem trình với Phật. 
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Bạch Thầy hãy 
Thể Tôn, Có »-.4 giữ đó. Chờ giao 
người bỏ quên lại cho chủ 


~ lại chùa và chỉ 
-„& về mang nó về khi chưa 
si có ai động đến 
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Lát sau, cô nữ tỳ trở về báo rằng tôn giả A-nan đang giữ 
gói đỏ. Visakha trở lại gặp Phật. 


Nữ thí chủ 
Bạch Thế Tôn, { ˆ hãy xây một 
nay con muốn bán : tỉnh xá ! 
bộ quần áo đó để lấy tiên 
làm một việc thiện. 
Mong Thế Tôn 
chỉ dạy. 





Ộ y phục đắt giá đó. Thế 
là Visakha mua lại bộ quần áo của mình, và xây một tỉnh 
xá rất đẹp ở phía Đông của thành Vương Xá : tỉnh xá 
PubbaramaŸ. 





* Đông Viên Trùng Các, Trong 45 năm hoằng pháp, Phật an cư mùa 
mưn tại đây 6 lần 
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IV. Vài mẫu chuyện về Visakha 


1. Visakha và việc nữ nhân uống rượu 
Thuở đó có một tửu hội được tổ chức tại Xá Vệ. Sau khi đem 
rượu cho các phu nhân xong, 500 nữ nhân thân tín của 
Visakha nghĩ thâm : “Bọn mình cũng muốn uống rượu”. 
Họ tìm đến bà Visakha, nói : 
— Thưa phu nhân, chúng ta đi dự hội ? 
— Đây là một tửu hội, ta không muốn đến. 
— Thế thì phu nhân hãy đi cúng dường Thế Tôn, còn chúng 
tôi đi dự hội. 
Visakha đồng ý. Buổi chiều, bà cùng với các nữ nhân đó đến 
Kỳ Viên để nghe thuyết pháp. Nhưng vài người trong số đó 
đã nhảy múa, ca hát ngay trước mặt bậc Đạo sư, có người 
còn cãi nhau nữa. Bậc Đạo sư liền phóng ra một tia hào 
quang từ chân mày của Ngài khiến cho bầu trời đen kịt. Các 
nữ nhân hoảng hồn, tỉnh rượu ngay. Trong lúc đó bậc Đạo sư 
biến mất khỏi giảng đường, xuất hiện trên đỉnh núi Tu di và 
phóng ra một tia hào quang rực rỡ chẳng khác nào ngàn 
vắng trăng cùng xuất hiện. Ngài nói lên bài kệ : 
đâu (úêw4 pÍảL 0w vuá 0ười, 

Lâa dụ Ấếf lam mợi sảxá đòi. 

Êaơ mất. eúù« lúêu nai bứ tối, 

Kú@wg le ngự& đuốc kếơ đườw dứt 2 
Câu kệ vừa chấm đứt, 500 
nữ nhân có uống rượu đều 
đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo 
sư xuất hiện trở lại trên 
bảo toạ. Lúc ấy Visakha 
đảnh lễ Ngài và hải : 
— Bạch Thế Tôn, việc 
uống rượu xuất phát từ 
đâu ? Để trả lời bà, bậc 
Đạo sư kể một câu chuyện 
trong quá khứ.* 





* Xem Tiền Thân Đức Phật, số 512. 
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2. Visakha và việc cô Pxoeùu bị “5 


Khi xảy ra câu chuyện cô 
Sundary bị giết gần tỉnh 
xá Kỳ Viên”, Visakha là 
người đau buồn, lo lắng 
nhất. Với tấm lòng kính 
tin lớn lao nơi Phật, bà 
quả quyết đây là một vụ 
vu cáo, nhưng bà không 
biết làm sao, bèn vội vã 
gặp ông Cấp Cô Độc. Hai 
triệu phú bàn luận, cuối 
cùng đồng ý sai người đi 
thám thính trong hàng 
ngũ của ngoại đạo. Cũng 
may, nhà vua đã sớm tìm 
ra thủ phạm. 





3. Visakha than thở với Phật về chuyện nhà 


Trong những lúc Phật cư ngụ tại Đông Viên Trùng Các, mỗi 
khi gặp chuyện buồn, bà Visakha thường tìm đến Phật 
để được an ủi. Có lần bà gởi quà về quê nhà Anga, nhưng 
quan quân đóng ở biên giới 
bất đóng thuế quá cao. Bà 
khiếu nại lên vua Ba-tư-nặc. 
Vua xử bà thua kiện. Bà 
buồn phiên, đến than thở với 
Phật. Phật không bênh bên 
nào, chỉ an ủi rằng sự buồn 
phiền sẽ làm cho con người 
thêm đau khổ, rằng sẽ bận 
lòng biết bao nếu cứ đeo đuổi 
mãi những vụ tranh chấp. 
Những lời khuyên giải của 
Phật đã giúp bà Visakha hết 
ưu tư vì bị thua kiện. 





* Xem Lịch Sử Đức Phật bằng tranh, trang 297. 
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Vài năm sau, giữa một buổi trưa hè nóng nực — thời điểm 
mà các nhà quý tộc ít khi ra đường — bà Visakha tìm đến 
Phật với quân áo, tóc tai ướt đẫm vì đã dự buổi lễ tẩy trần 
sau một đám tang. Phật hỏi : 

— Này nữ cư sĩ, vì sao cư sĩ đến đây vào giờ này ? 

— Bạch Thế Tôn, con rất đau khổ. Đứa cháu gái mà con yêu 
quý nhất đã trừ trần. 

— Này Visakha, cư sĩ có muốn sinh nhiều con bằng với số 
đân của thành Xá Vệ này không ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Ở Xá Vệ, mỗi ngày có mấy người chết. 

— Bạch Thế Tôn, khá nhiều. Tối thiểu cũng phải có một 
người. 

— Trong trường hợp như vậy, có ngày nào quần áo, tóc tai 
của cư sĩ không bị ướt vì lễ tẩy trần sau đám tang không ? 
— Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không. 

— Thế đấy, này Visakha ! Tư nói cho nữ cư sĩ rõ : bất cứ di 
có 100 uậ‡ yêu quý thì người đó sẽ có 100 nỗi khổ đau. Ai có 
90, 60, 40, 20, 10, ð, 2 uột gì yêu quý thì đồng thời họ cũng 
có chừng đó nỗi bhổ đuu. Nhưng những người không có uật 
gì yêu quý thì họ không hề có một khổ đau nào. 

— Bạch Thế Tôn, nay con đã hiểu. 
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' NHÀ 


Bà Visakha có 10 người con trai và 10 người con gái. Tất 
cả đều hiếu thảo. Chúng sinh ra một bây cháu đông đúc. 
Bà thọ tới 120 tuổi. 
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